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SACH KE TRUYEN 
Bon ong Thanh ti vi dao. 
vé dòng ông Thinh Duminhgó trong dia phận dàng la: 
Ong thánh Hiéronimd Lita 
Ông thánh Valentinó Vixit 
Ông thánh Phêrô BÌNH | 


Ông thánh Juse KHaNG 


xiv ở tại tỉnh Hai-Dwong ngày mông 1 thủng một tay 
năm 1861, cùng là nim Tán-Đậu, cua Тие tháp 
tủ: nién. 


Đức Giao-Hoang Phió thú X. 


då phong chức thành, ngày 20 thing năm tay niim 1906. 


Cha iròng Matthéo HANH O. P. 


dd soạn. 


Imprimatur 
Fr. Remigio Aparicio 0. P. 


Vicarius Provineialis 


Ke-Sat 8 Septembris 1 928. 


; Imprimatur 
Fr, F, Ruiz de Ала 0. Р. 
Vicarius Npostolicus 


Haiphong 10 Septembris 1928 


Trong sách này ta goi bón Dàng này là Thánh, chẳng 
phải ta chiém quyên Hội-thánh chi mới phong cho có chức 
Á-Thaánh thôi. Một là vì tiêng Ay dé nói và quen dùng mà 
gọi båt kỳ Dang Thánh bậc nào, Lại сас điêu dà chép ra 
trong truyện này, thì cùng dé mặc y Tòa thánh xét, vì ta 
sông chét vâng phuc quyền Hội-tuánh moi dàng. 


Haidương die quarta Augusti 1928. 


P. M. Diez HANH O: P: 


а nay Hội thánh vòn quen chép Truyện các 


Thánh t vi đạo cho ede bón đạo dược тет mà biet 
cede Thánh doi trước dà eó lòng tin, long tròng cậy 
kính тёп Die Chúa Loi là thé nào, vi đã tha mit 
mot sw vui gia đời này, moi sw sang trọng chức 
quyên thé gian mà chịu nhiều hinh khó rat khòn nan 
cho đền nỗi chiu chàt, chẳng thà bỏ nghĩa ейи Die 
Chúa Loi. Сас bản dao doi trước von hội hợp voi nhau 
mà doc (rugé ede Thánh, ké là nhw gương màu tòt 
lành cde dâng dà dé lại cho Кё doi sau dwge soi mà 
theo dòi bit chước, cùng hoe cho biét minh phái tin 
dao that cho vng càng, (йу sự đạo làm trọng hon 
moi sw thé gian, và sån lòng chiu mọi sw hòa khó 
cho dược дій dao chẳe chán mọi dàng. Trong truyện 
Ba Thinh Terrixa có ké ràng: Khi Ba con tré tudi 
"dà mem sách các Thánh tw oi đạo, thì Be dà nức 
lòng, nhát dinh bó nhà di cubi em tròn sang muc 
ngoại đạo mà chịu chót vi Đức Chúa Lot. Lạt có 
nhiễu người vi dà xem sách các Thanh tiv ri dạo, 
thi dà bó moi sự thé gian, dáng minh cho Dire Chúa 
Lei cùng dược phúc tiw vi dạo, ta chẳng kè day làm 
chi. Ay ойу da di cho ta bió! sw gem sách truyện 
ede Think sinh ích cho ta là duong nào, 

Cho nén chén tich truyện ede Thánh tr ci dao trong 
nước Annam, йё la làm cho sáng danh sw duo trong 
mước này. Dé Die Chúa Loi thường dà sai khién 
nhiều dàng sang giáng dao cho mặc lòng, song hay 
còn nhiều Кё chwa bièt đạo ой con nhiều Кё có duo 


yeu dudi làm, cho nón ai vem sách này. nén. dùng tri 
khôn mà suy công vige các Dang này dà làm, dà айу 
dò ta, cho hiểu bit sw dao cho tò twòng, càng phái 
lay lòng ngay thật mà bàt chước theo lồi eie Dang 
dy dà dàn cho. 


Cho gì những gương sing các Thánh t vi dao này 
giục lòng bón dao làm viée lành phúc dwc, swng dao 
ra trước mặt thiên hạ cho ứng dáng bẻ làm соп edi 
Đức Chúa Loi  dói này, cho dời sau được. theo 
chân ede Thánh cô quê thật dà Nước Thiên-dàng. 


TRUYỆN ONG THANH HIERONIMO LIEM 
GIAM-MUC TỬ: Vi ĐẠO 


DOAN THU' NHAT 


Truyện Ong Thanh Hiérónimó Liém 
Giam-Mue tir vì dao 


1. — Người sinh ra ò đâu, qué quán noi nào. 


ng Thánh Hiêtônimô Liêm này sinh ra ở làng gọi 
là Langtô Duminhgô de la Calzada, về nước Iphanho, 
ngày 30 tháng chap tây nim 1800 (aghia là từ Đức Chúa 
Giêsu ra đời đền năm ây là được 1800 nám). Cha người 
là ông Augutinh, me là Catarina do Hermosilla, Hai Ông Bà 
phần xác chẳng giấu có cho lắm mặc lòng, song pháu 


hồn được lòng đạo-đứe cùng lây mình làm phú-quí, vi da 
được Đức Chúa Lời ban cho một con là Ông Thánh này. 
Việc trước hèt cha me lo liệu cho con là dem con dên 
Nha thò cho Tháy-Cà ban xú гта tội Khi ду con mới 
sinh ra được 4 ngày, đặt tên Thánh là Hiêrônimô và lây 
Đức Bà Rosariô, ông Thánh Duminhgô, bà Thánh Terrixa, 
làm quan thầy gìn giữ coi sóc cùng bầu cir. Ay là dau 
Đức Chúa Lời đã muôn chọn người sau này, làm con 
Pure Bà và ông Thánh Duminhgó cách riêng. Hai Ông Bà 
nghĩ ráng: con minh sinh ra chúng phải là của riêng mình, 
bèn là của Đức Chúa Lời phó cho mình coi sóc, cho nên 
hang lo liệu moi cách mà đậy đỗ cho con, biệt kinh sách, 
biệt đường tho phượng kính тёп Đức Chúa Lời, biệt lánh 
những sự thườog làm cho con trẻ mật linh hôn. Ay là 
gương sánz cho kẻ làm cha mẹ phải soi, kẻo làm cho 
minh màe tội, và con cái mình hư đi bởi coi sóc ching nên, 
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2 — Cha me Ngwot cho di Học Thay dòng 
Ong Thánh Ventó. 

Khi Hiêrônimô mới lên 12 tuổi, cha mẹ dà xin một Thầy 
dong Ông Thánh Ventô nhận lây mà coi sóc cùng dậy dó, 
sự kéo dé con giữa thề gian thì khó giữ mình cho khỏi 

+ theo thói doi. Thầy dòng bằng lòng nhận lây coi sóc như 
cha mẹ đã xin, 

Hiérónimió theo Tháy dòng thì hing ngày siêng năng 
hoe hành tập tanh ede việc thờ phượng Dire Chúa Ri, di 
dàng nhân-đức dà háu đền bậc gion lành. 


Ở vuôi Thay dòng Ông Thánh Ventô bây lâu thì Hiérónimó 
uye ao vào dóñg йу mà dâng minh cho Dire Chúa Lời. 
Song le ý Đức Chúa Lời dinh thé kháe, là cho người vào 
dong Ông Thánh Duminhgó, mà việc ày xáy ra như sau này: 
khi Ay có một Thay dòng khác cũng thuộc vê dòng Ông 
thánh Ventô, là Ông Vérémundó, Tòa Thánh mới chon 
làm Giám-Mue coi địa phận Valentia, thầy Hiérónimó là 
người khôn ngoan dao due tot nét thi bắt theo và cho vào 
học trang Latinh ở dia phận ду. 

Các Thay dạy trang là những thay dòng Ông Thánh 
Duminhgó. Cho nên Hiêrônimô sẵn dip làm quen vuôi các 
Thày đòng ây. Dù người dà hoc hành giỏi, đã tập tảnh 
các việc, đã giữ phép tic nét-na trong nha trang йу mặc 
lòng, thì Đức Chúa Lời cũng soi lòng cho người biél sự 
khan dòng Ong Thánh Duminhgô là sự tot hơn, cùng trọng 
hơn. Lại dòng Ông Thánh Duminhgô hay chọn lây người 
đi giảng đạo, cho nên lliérónimó vừa học theo phép nhà 
tràng vừa xem luật phép nhà dong, nhưng người lây lé 


ЗОИ 
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luật nhà dong làm thích hơn. Người muón vào dòng song 
Vì là việc can hệ, thì người thêm nhời câu nguyên xin 
Đức Chúa Lời soi sáng cho mình biềt có ding vào chăng. 

Va lại trong tinh ay eó nhà đòng Ông Thánh Duminhgó 
thời danh lắm, vì có Ông Thánh Vieentê và Ông Thánh Lui 
dà khân trong nhà dòng ây, cho nên người mới dinh vào. 
Dáu người đã dinh làm vậy, cũng đã biềt sự ду là sự rat 
lành mặe lòng, thì người còn nghi ráng: Thẻ nào cũng 
phái vé nhà quê xin Cha me ban phép cho mình đá, thì 


“mới duge. Kbi cha mẹ nghe tin ay thì иёс, và lây sự lia 


mặt con làm dau đớn; nhưng chẳng dám cưởng thánh ý 
Đức Chúa Loi, một bång lòng cho con mình vào nhà 
dàng Ông Thánh Duminhgó mà chớ. Vậy kẻ làm cha mẹ 
phải soi gương sáng này mà bằng lbag dé cho con ciii 
minh theo thánh y Dú Chúa Loi. 


3 — Mie іо dòng Ong Thinh Duminhgo. 


Den năm 1819 Hiêrônimô lên 19 tuổi thi được on trọng 
là mặc do dòng. Thay minh được làm con cái Ủng 
Thánh Duminhgó thì mừng rở thỏa lòng phi chỉ quá 
chirng; bởi đây người bằng gine lòng siêng năng giữ 


. phép tic lê-luật đồng cho ngặt, cho xứng ơn Đức Chúa 


Lời dà ban cho mình, 

Các dàng bé trên coi nhà, thầy Hiérónimó có lòng sòt 
sáng ngoan đạo lắm, thì cũng vui lòng tạ ơa Đức 
Chúa Lời, vì dà gọi thay ау vào dòng, trông sau nảy 
sé nên thánh cùng làm cho dòng được tiềng trọng hơn 
nữa. 
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4 — Người phái bà nhà dòng mà vé thề gian di lính, = 


Khi Dire Chúa Lời chọn lây ai làm việc gì са thê, thì 
hay thir lòng người ta, cho nén khiên cho kẻ lành hay phải 
gặp sự khó, cho được luyện tập cho bên lòng hơn. 


Phải khi ây ở nước Iphanho có một bè đảng nói lên, 
dinh phá việc đạo trong cả và nước, üm mưu kề cho 
cic nhà dòng nam nữ, phải bó áo dòng mà gió về quê 
minh. Vì vậy Bá-uëén nhà dòng bội các thay dòng mà 
bảo ring: Y máu nhiệm dire Chúa Lời định cho ta phải 
sự khó; người ta không dé cho anh em chúng ta ở với 
nhau nữa, thì anh em thu xép mà về, Người nào vé 
nhà người йу, giữ nét-na đức-bạnh hoặc sau này 
Đức Chúa Lời định thé nào thì sẽ hay. Thay Hiérónimó 
lay sự йу làm buôn làm, vì lại phải vé thê gian là nơi 
minh dà bó. Song phải bằng lòng mà vâng lời Bé trên 
như các thay khác cùng vâng theo thánh ý Dire Chia Lời... 


Vay ông Thánh này dà vé giữa thê gian khi chira khan 
dòng, song vì người có lòng mên nhà dàng, thì vẫn giù 
lê-luật phép tic nhà dòng lắm, háug có lòng trông cậy 
Đức Chúa Lời phép (йс vô cùng, sẽ cho Nhà nước được bang 
an, thi mình lại sẽ được về nhà dòng. Người cậy trông làm 
vậy, song le Đức Chúa Lời còn muôn luyện lọc người 
Lon nữa cho tinh sạch, Vì vậy dang khi ở nhà cha mẹ 
thì Nhà nước cát phải di lính. Người vâng luật Nhà nước 
` mà di. Bây giờ ai này nghi ráng phen này tat Ông này 
phải ngā lòng, chẳng còn tước ao vé nhà dàng nữa, song 
le người ta nhắm, vì khi người đi lính tuy ráng người 
hàng vàt và những việc quân vương mặc lòng, song người 
hãng nhớ mình 6 trước mặt Đức chúa Lời, thì hang giữ 
phép (йс nét na, háng kính mên Dire chúa Lời ; hang cầu 
xin người gìn giữ mình bảng an cho đền khi mãn han. 
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5. -- Nhân dòng'cùng chịu chức Thây Già Sáu. 


Đền khi Đức Chúa Lời đã phá mọi sự dữ rôi, Nhà nước 

lại được bång an thì các thầy lại được vê nhà dòng; Ông thánh 
- này lại дёп nhà dong người đã ở trướe, mà xin Bé-trén nhậu 
đây mình vào sò các thầy ; Bé-trén cùng cde thây nghi rằng : 
Thầy này đã đi lính, at là chẳng соп có lòng siêng-năng 
- như trước, mà lại có khi đã mie phải nhiều nét хаи chăng. 
cho nén bảo nháa đừng: nhận người, nữa. 

Người nghe thê lây lảm buồn, song chửa ngã lòng, một 
_ trông cậy Dire Chúa Lời thông bičt vô cùng, đã gìn giữ 
cho mình khỏi тйс phải những sự йу, thì hẳn là sé lo 
liệu cho mivh lại được vào mà chớ, cho nên Người eic xin 
nai mãi. thì Bó-Trén éüng các thay hỏi tầm lại, mà vì 
thay người lây những lôi khiếm nhường nèt na mà kêu 
xin thì lại nghe mà eho người mặc áo dòng như trước. 

Ay là gương ta phải soi: khi nào ta mudn ăn mày Dire 
Chúa Lời ban от gì cho ta mà người chwa ban cho ngay 
thi phải vững lồng kêu van câu xin. Khi ông Thánh này lại 
được mặc áo dòng, thì lại vui mừng hon mà chẳng biết 
lây gì tạ cu Đức Chúa Lời cho xứng, thì hãng ra xức 
kính més Đức Chúa Lời hon bội phán. Tự dày vé sau 
người ta xem thầy lửa kính mèn Đức Chúa Lời trong 
lòng người cháy lên cing mạnh hơn trước lại làm mọi 
việc về bậc mình cho cán thận hon. Bây giờ Bé-trén và 
các thay mới biét người chẳng phải bậc tám thường, 
thật là Dire Chúa Lời đã dùng người mà làm việc cả thé 
sau này, thì cho người khân. Ông Thánh này nghe tin 
làm vậy, thi lái này người mừng rỡ hơn là khi được 
mặc oá допу, cho nên ra sức tạ оп Đức Chúa Lời, cùng 
sửa sang linh hôn cho được khàn trọng thé và dáng 
mình cho Dire Chúa Lời cho đền gion đời. 
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Vậy dén ngày 29 tháng mười tây năm 1823 người được 
khân trọng thé, mà tự bây giờ người càng ngày càng 
thêm nhiều việc lành phúe-đức һоп nữa, rồi don mình 
chiu sáu chức, 


6. — Sang Manila chịu chức Thay ed. 


Đang khi buổi ây ở bên phương đông này cồn ít kẻ 
giảng đạo Đức Chúa Lời, mà dân ngoại thì eó nhiều lắm, 
Như lời Dire Chúa Giêsu phán rằng: < Lúa thì nhiều mà 
thợ gặt thi it». Bởi dày cho nên Bé-trén coi địa phận 
dòng Ông Thánh Duminhgó là địa phan Dire Bà Rôsariô ở 
thành Manila, gửi thu chung cho các Bé-trén coi nhà 
dong bên nước Iphanho, xem trong các thay có ai vi 
lòng kính mên Đức Chúa Lời, và vì lòng thương linh 
hồn người ta báug lòng di sang gidug dao cho daa 
ngoại, thì cho sang. Thày Hiêrônimô tình nguyện xin di, 
Bé-trén dù đã biết người chwa làm thay cả, nhưng đã có 
lòng giúp linh hồn người ta thề ây, thì Bê-trên cho sang 
Manila để chịu chức bên ây cũng được, nên cho người đi 
vuôi 11 thay nữa, Cả bây nhiêu thay xuông tấu tới cira 
biển Thành Cadiz ngày 28 tháng mười tay năm 1824, 

Đền ngày móng 2 tháng З tây năm 1825 tán kéo neo, 
di bién vừa năm tháng gii thì tới Manila, Bề-trên Manila 
thay được 12 thày dòng chẳng khác nào như 12 Tông- 
đồ Đức chúa Giêsu ngày xưa vậy thì lây làm mừng làm. 
Các thay hát Te Déum ta ơn Đức Chúa Lời, song vì ông 
Thánh này mới césdu chức mà thôi nên Bé-trén nhà chưa 
giao phó cho người làm những việc bậc thày cà được. 
Người phải dọn mình cho duce chịu chức Thay cà trước 
đã, Khói ít lâu Người được chịu chức trọng ây, thì bây 
giò Bê-trên giao ngay cho người coi sóc họ Rat Thánh Dire 
Bà Rósarió, đã lập lén ó trong nhà thờ dòng. Khi Người 
ЕТИНА ТООТ 
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nhận lây việc ho Dú Ba thi những give giả anh em 
trong họ siéng năng xưng tội chịu lẻ, dos kinh сап 
nguyện cho sôt sáng cùng cit nghĩa kinh tràng hat 

Rósarió cho người ta nghe dé người ta thêm lòng kinh mên 
_ Đúc Bà. Người vui lòng làm bây nhiêu việc mà dâng 
cho Dire Bà, song người chưa lầy những việc ay làm 
dư, vì vôn từ trước người đã có lòng muôn di giảng 
đạo những uơi chưa biét đạo Thiên Cbúa, thi người kêu 
van xin cùng Đức Chúa Lời lo liệu cho được nhu ç 
minh, eháng khỏi bao lâu Dire Chúa Loi nghe nhi Thay 
lMiérónimó cấu xin, vì đền ngày 23 thing mudi tày 
trăn 1833 người được phép sang giảng đạo địa phận 
Büc-ky trong nước Annam. 


7 = Tháy Hiérónimó sang dat nước Annam 
đặt tên là cha Vong. 

Ngày móng 2 tháng năm năm 1829 Người xuóng tia 
mà đi sang thành Macao là thuộc dia Bó-dào-Nha. Đền 
đây người gặp ba Đâng Dai-Pháp cũng sang giảng đạo 
bên Annam, cho nên cá bón dàag cùng xuôag thuyền 
khách mà sang. 

Phải khi ây vua Minh Mạnh dang cai trị nước Annam 
là người dữ tợa, ghét đạo Thiên Chúa quá chừng, ra 
sire chi càm đạo ngặt lim. Những Dang tay, Cụ nam da 
phải bắt nhiều, chi còn Đức Thay Y, Đức Thay Minh, 
Cha chính Hiến chứa phải bát mà thói. Trong địa phận 
đông này các thay cả tây nam chết gân hệt, bởi dày cho 
nón ai này mong mỏi cho có một Thày cả tây sang, mà 
ông Thánh Hiêrônimô lại sang thì сас dàng đặt tên cho 
người là Cha Vọng nghĩa là « trông mong » như câu rắng : 
Đại hạn vọng vân nghệ ». 
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIE 
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8 — Vua Minh Mạnh cám dạo ngặt. 


Tuy rằng vua Minh Mạnh càm đạo ngặt, nhưng mà lạ. 


gì sw ду, vì chưng tw khi các dang tây sang phương này 
giảng đạo thì hầu hêt vua nào cũng cầm: như đồi Vua 
Vĩnh To đời nhà Hậu Lê, các Chúa cầm liên mãi, bắt br 
giêt lát cic Đâng và các bón đạo, chẳng may khi không, 

Lai Tây-Sơan đánh đượe nhà Lê chiêm lây nước thì ra 
đâu bênh đạo một chút, nhưng chẳng khỏi bao lâu lại cũng 
cầm, Chính Vua Cảnh Thịnh là con Vua Quang Trung 
_(Tay-Sorn) càm ngặt, Có một Vua Gia-Long bởi ơn Đức 
Thày Phéro và quan nước Dai-Pháp giúp công ban của 
cho nhiều thì mới đánh được Tây-Sơn, cùng lây lại được 
nước Annam, thì không сат mà thôi, lại gidi lai cho con là 
Minh Mạnh nhớ оп йу mà đừng cầm dao. 

Song le vua Minh Mạnh tự bé vón dà ghét đạo thì chẳng 
có цій" nhời vua cha gidi, mà lại có tình thàm-hiém độc- 
ác quá lé, cho nên tự dàn sự cho đền các quan déu kinli 
khiép hoa là người ta khiép him. Khi vua nghe tin cách 
vua Nhật-bản dà dùng mà phá sự dao trong nước, thì vua 
liền kêu thet lén rằng : « Тедо cũng dà định phá dao da-tó (1) 
trong nướe này, song Trim dà eó såa một cách khác còn 
tột và khéo hơn V ua Nhật-Bản, là câm сас Dàng tây phương 
không cho sang nước này, và bắt сіс Thay cà bản qude 
giam lại không cho di lại vuói bón đạo nữa >x, 


9-- Cha Vong như là cột ving gir Hội- Thánh 
trong nước Annam vd làm Cha chính eoi vite dòng. 


Trong thi buổi ngặt làm vậy cho cha Vọng sang, phải 
hoc cán tiéng Annam, tập tành các việc, cho chóng quen 


(1) Dato là têng các vua quen gọi dao Bite Chúa Giêsu. 
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hiểu tính người Annam. Người dà tỏ ra lòng sdt sáng lạ 
thưởng các việc ây. Dang khi ày có chiều chi nhà Vua 
càm đạo cùng bắt các Dang, và truyền cho các quan phải 
vâng cứ lệnh vua. Năm ây là năm 1827. Đền tháng chín 
tây năm 1830, Minh-Mạnh lại thêm lòng ghét đạo hơn nữa, 
để mặc cho các quan bắt bó giáo dàn, song dàn tháng giêng 
năm 1833 thì ra chiều chi сап ngặt hơn ; ép bón đạo phải 
хий! giáo, nhà thờ nhà tràng phải rö xuóng cùng tìm tõi ` 
cho được các Dàng. Cha Vọng vừa phải học tiềng vừa 
phải di đây đi đó, vào các nơi hiểm nghèo mà làm phúc 
làm phận. Liêu mình thé nào người cũng di, đâu có người 


- phải eru thì сб cha Vong dày ngay; vì người dà phó 


minh cho Đức Chúa Lời chẳag còn nghi đền các sự khồn 
nạn thé gian. 

Lại người nghi cón có mình là khỏe mạnh, nhanh chân, nhẹ 
bước, thì phải do các Dang đã già yêu, cho nën các Dang 
đời ау dà khen lao người lắm, như nhời Đức Thầy An 
tử vi đạo nói về người ráng : «Cha Vọng thật là anh hùng, là 
còt vững giữ cho Hội thính Annam khỏi đỏ ». 

Gần đền ky Đức Tháy Y, Dire Tháy Minh và Cha chính 
Hiên phải sự khó thì chỉ cón có một mình Cha Vọng phải 
gánh lây việc làm Cha chính coi dòng trong cá ba dia phận 


rộng lắm. Các dàng khi ау phái án mình ở trong hang cả, 


thì biềt Người phải khó nhọc vàt vả là thé nào ! 


10 -- Trinh-quang-Khanh làm Tông-Đòe 
Nani-Dinh bát bé dao. 

Чаш 1838 có quan Tóng-Dóc Nam-Định tên là Trịnh- 
quang-Khanh mudn dic thécüng vua thì vào kinh châu, mà vì 
trong dia hạt minh còn nhiều người có đạo, lại Dang Tây, 
Thây cả Nam, chứa bắt được ai, thì vua quở trách nặng 
nhời. Khi phải qué trách làm vậy, thì thêm lòng ghét đạo, 
hàt quyét tự bây giờ mà di phá cho tuyệt dao. Khi quan 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Triah-quang-Khanh còn ở trong kinh, thì dà bắt düe nhiêu 
ảnh tượng ngay bày giờ, dé khi vê Nam-Định thi cing 
mang những tượng ây cho được làm tội kẻ có đạo, bắt phải 
хой! giáo cho hêt. Các cửa thành mỗi cửa đặt năm tượng, 
để biêt kẻ có đạo người không. Dân sự làng nado сб đạo 
thì sợ hài lắm, đền cả bên lương cũng phải khiềp, Trinh- 
_quang-Khanh dà phải qué: trách nặng nhời thé nào, thì cũng 
sire cho các quan Phú, Huyện và qué trách nhời nhw váy. 
Ông ây nghĩ ráng: Cụ đạo còn nhiều, mây ông tây giảng 
đạo ở trong hat minh thật chira bắt được người nào, mà 
bây lâu trước dà tàu dôi vua ráog, không còn dàng nào 
đã vé cå rồi thì lần này cd bắt cho hêt, cho nén sai đây 
tớ di các làng, khi thì giá là người có đạo, dàn ông hay dàn 
bà, khi thi giá lái buôn, giả làm thuê làm mướn, lúc thì 
giả hình là người ín mày ăn xin, cho dễ biét các Dang 


An minh nơi nào. Lai sie cho các quan phải di các nơi có 
đạo, rò la xem kẻ có đạo, hội nhau йоз kinh ở đâu, các 
Thày cả quen di lại nhà nào. Đâu thây dâu gì về đạo 
thì bắt lay ngay. Quan thi có 200 lính theo, quan thi 300, 
khåp cë tinh, làng nào lón thi đóng lại mày ngày, làng nào 
bé thi một vài ngày mà di khám các nhà người ta. Than ôi. 
Віёі khó sở thiệt hai cho người ta là đường nào !!! 


11. -- Bát dược một Thay đưa thw cho ede Dang. 


Dù Vua vat vá, dà quân lính khó nhọc di bắt thì cing 
chẳng được người nào, những luông công vé không. 
Những phải khi có một cu tên là cu Viên làm sáu buc 
thư gửi cho Đức Thay Y, Đức Thay Minh, cha chính 
Hiên, lại một cái gii cho cha chính Vọng, 2 cái gửi 
cho 2 cụ Nam, giao cho một thấy cai dem di. Khi 
thấy ay di qua làng Làm-Bàn là làng gián tong đông 
người lắm, eho nên kẻ ngoại đạo bắt dược” thày ây và 
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stu bue thư, mà bởi vì trong làng йу lương giáo bat 
thuận với nhau, thi cô tinh chẳng tha cứ giải thay ay 
vuôi sáu bức thư, đệ nộp cho quan Đồe-Bộ Trijnh-quang- 
Khanh. Khi thư Ay dén tỉnh, các quan bàn nhau rằng: 
Phải tiêu hóa di đừng đệ vào Kinh, kéo ta phải tội cả, vì. 
trước dà đệ só гапо các dao dan vê hạt Nam-Dinh dà хой 
giáo cả chẳng còn họ dao nào, các cu tây dà vô tây cả 
rôi, Bây giờ được sáu cái thơ này, thì hóa ra chứng thật 
còn bôn cu tây, ba cu bán-quóc dang ở hạt Nam-Diuh, 
Song Trjnh-quang-Khanh không nghe, thi ngày 13 thing 
năm tây năm 1838 đệ sáu bức thw và khẩu cung của 
thay ау vào kinh, озо Trinh-quang-Khanh sai nhiêu 
binh gia, nhiêu mật thám di mọi nơi trong cả hạt Nam- 
Định, eó tinh bát cho kỳ hét các cu tây nam, phá cho 
ky tuyệt đạo vê hat minh. Кһӧп thay! bayg id nhà Ninh- 
Cường, nhà trång Luc-Thüy, và nhiêu nhà xứ, nhà mu 
phải rỡ xuông, vì sợ đông quân di áp vậy, nhiêu quan 
đi thám ibinh, nhât là sợ sic chi nhà Vua ra ngày 25 
tháng năm tây cách quan, thu quyền quan Tóng-Dóe, 
cùng nhiêu quan khác về tỉnh Nam-Định, lại sức hẹn cho 
một tháng phải bát cho hét các đạo trưởng tây sang với 
ba cụ bản-quôe, dà có chứng thật còn ó hạt Nam-Dinh, 
lại sai bai nghìn lính trong kinh ra tiềp với 6.000 lính 
Nam-Dinh cho xong vióc Vua đã truyền, Vi bång không 
thành thì quan Tổng-Đồe và cás quan phải hồi kinh chju 
phạt cá. Khi ày Vua cũng sai một quan khác là Lé- 


. văn-Đức, rw quyền Tổng-Đôe Nam-Định. Ay là sự khôn- 


ewe, sự thiệt-hại dia phận ta phải chịu trong соп gian- 
nan làm vay!!! 

Ngày 28 thing năm năm 1838, Dire Thay Y phải bat, 
lại tự ngày 11 tháng sáu tây cho đền ngày 29 thì Dire 
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cha Minh, cha chính Hiến (1) cũng phải bắt, Trong tờ 
tàu vào kinh có thêm rẳng:« còn danh trùm- Vọng 
chửa bát được, chúng tôi xin kbàt thong thả ít nữa, chúng 
tôi liệu cách mà bắt cùng tra hỏi và šó vào. » Tự bây 
giờ các quan gia tâm tận lực tâm nà danh trùm Vọng, 
‘Song thánh ç ức Chúa Lời chưa định cho Người: phải 
sự khó ây, và chưa để cho đoàn chiên mât kẻ chăn, kéo 
chiên phải tan, cho nên đù có mây lần người phải tay 
kẻ dữ thì cũng thoát được. 


12 — Tich Xuân-Sơn và tích quan bit cha Vong 
không được. 


Có một lân kia lính dà vây nhà Người, ở làng Xuân-Sơn vé 
xứ Liéu-Dinh. Lần ау chic hån bắt được, song có một tên vào 
trong buồng người trông thay người mà chẳng dám båt vì có 
một minh nó, cho nên ra ngoài bảo anh em vào bắt. 
Người cứ ngồi yên trong buồng kéo màn gió che cùng 
than thở lớn tiồềng rằng : « Mae thánh ý Dire Chúa Lời 
định >. Các lính xông vào buồng người ; mà lạ thay! 
bây gid’ các lính liên ra tôi mắt, chẳng trông thay gì cing 
chẳng nghe thay tiềng ai sôt, Lính chạy ra ngoài bắt 
được một thày già rậm râu ngờ là cụ tây, sau mới ró 
thi lai di tim, song cha Vong dà di án noi khác rói. Lán 
này Người thoát. Ay là phép lạ Dire Chúa Lời còn gin 
giữ Người cho khỏi tay kẻ dir. 


Lần khác Trinh-quang-Khanh nghe tin người án noi 
gần bẻ thì liên đi vuôi 800lính bộ và mây chiềc thuyền, 
vây bọc tứ bê. Lần này quân quan cũng nhó to, vì chung 
tìm chẳng thay, lại phải cơn gióng to, sóng gió nói lên, đánh 
vỡ cả thuyên. Hai chiềc lớn thì dám, còn mười hai cái 
nữa thì trôi. Ba ông quan với nhiêu người lính thủy chết 
đuôi. Sâm sét liên liên mãi đánh chêt vô sồ người khác. Tât 
cả chétgán ba nghìn người. Ai này kinh khiềp mat vía, Các 


(1) Cà ba Dang điều được tir vi đạo và được phong chứe thánh, 
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quan chịu phép thu quân về không. Lân nảy Trịnh-quang- 
Khanh tâu Vua chuẩn sự lỗi eho, không phải tại mình mà 
nhỡ, một tại giời làm. Vua thứ lỗi cù cho lại giả chúc 
Téng-Ddc Nam-Dinh như trưởe That hợp. 


«Миц sự tại nhân thành sw tại thiên >. 


13. — Chiều chi nhà Vua едт dạo ngặt hon và Đức 
Giáo-Hoàng an йі bón dao thi йу. 

Vậy dù vua cùng các quan dà diag hêt cách mà bắt 
đạo trưởng mặc lòng, song không sao bát được hêt. Vua 
lại nghi rắng: &t là tại có người nào chứa châp, nên ra 
sắc chỉ truyền : « Нау còn danh Trim Vong đạo trưởng chưa 
bắt được, còn ấn mình ở Bác-Ky, nén tự nay mà di aj 
bắt được, dà quan quyên, dù.thứ dàn, chẳng kỳ người 
nào, hé bắt được thì thưởng một vạn quan tiên. Trám 
dẫn đây hình dong người cho ró: người cao lớn, vừa phải, 
mũi dài, râu rậm, con mắt tỉnh, hơi xam xám, gia trắng 
trẻo, mặt mũi béo tôt. Có Шау người nào có bày nhiêu 
đâu, át là chính trùm Vọng, tiềng tây gọi là Hiérónimó cir 
bắt lây mà nộp quan. Ké nào bát được, có phải là lính 
thì thưởng ngán ày, mà có phải là quan thì triều dinh sẽ 
liệu thưởng thêm cho. Còn người nào giám giàu trong 
nhà, chẳng tô cáo, chẳng tư trình quan thi phải phạt nặng, 
lại phải chịu tội như hẳn, mà quan bản hạt cũng có cữu 
nữa». Ay là chiều chỉ Vua Minh-Mệnh ra lân sau hêt là 
ngày 18 tháng giêng tây năm 1839. Thương ôi! bón đạo 
nước Nam trong buỏi ngặt-nghèo dường йу, khó sé tai-nan 
kể làm sao cho xiét!! Thật chẳng biêt lầy lời nào mà nói 
được lòng Ông Thánh Hiérónimó dáu-di thương xót bỏn 
đạo bây giờ là thê nào !! 

Khi ây Hội Thánh Annam đã hấu hâp hồi. Mọi sự 
vê đạo Đức Chúa Lời đã hầu vong tuyệt. Ôi! nhời ông 
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Thánh tién-tri Jérémia khi xưa nói về đạo Chúa mà rằng : 
«Sw tòt đẹp con Sion là Hội Thánh Chúa đâu mat rồi, 
các trưởng nam coi sóc đã phái bát mà đem di gie, 
như con chiên lành trước mặt kë chán dem đi vậy.» 
Thật đúng lắm vậy ! 


Trong dip йу đạo dán phải chju nhiều sự khôn khó. 
Mọi người mọi phải thiệt hai phán hôn phán xác. Các 
xứ hơn một trăm nhà dà phải r đi hM, các dàng các 
cụ không còn roi nào mà ở, phải di án nhi nhà người 
ta. Những đô làm lé, những đô thờ phượng, phán thi 
hỏng mat, phán thi phải đồi, phán thì phải chôn lâu ngày 
cũng muc nát, giày má sách vở cán không gửi được, 
cũng mát. Iai nhà tràng Latinh, Lý-đoán không còn. 
Học trò, kë giảng mât thầy dậy. Người nhà mu phải bó 
nhà mà vé. Bón dao chạy chỗ nọ, đi nơi kia, bơ vo 
như chim lạc tỏ, như chiên lae dàn trong giữa nừng 


sói. Bay phiêu sự làm cho Ông Thánh Hiêrônimô động 
lòng thương xót cháy nước mit ra dòng dòng. Song 
Ông Thánh này chả пра lòng chút nào, một an úi mình 
rằng: Cán phải chịu sự khồn КЕб đả, rồi mới vào dàng 
thật mà lên thién-dang được, 


Ông Thánh này đã Кё các điêu trước này trong thư 
Người giri cho Bé-trén, cùng thêm ráng : 

« Khi dán phương tây nghe tin những sw khôn nan và 
đạo mà đạo dán nước Nam phải chịu, thì bón đạo phương 
tây được dip tôt lành mà eáu xin Dire Chúa Loi rat nhân 
lành vô cùng dú lòng thương nước Nam kéo mat đạo 
thánh Đức Chúa Lời, và kêu van cùng Rat Thánh Đứe 
Bà Maria thêm sức mạnh cho những ké dang phải chiu 
sự khó vì đạo được lòng virng-vàng mà xưng đạo ra». 

Bây nhiêu sự khó Ông Thánh này đã ké và bày 
nhiêu nhời thảm thiềt người dà nói déu đền tai Dire 
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Giádo-Hoàng Grégórió thứ XVI. thì Người làm thư khuyên 
nhủ an ti bón đạo гіпа: 

«O° các con cha yêu dâu. Cha gứi lời thăm các con 
«được bång an và.cha làm phép lành cho các con và 
« cho các bón đạo địa phận đàng trong, hai địa phận đàng 
«ngoài trong nước Annam, 

+O" chúng con là Кё cha yêu dầu vì Dire Chúa Giêsu, 
« lin chúng con mới đưa sang bên này thì đưa sự đau đớn 
«cùng sự an ti làm một cho cha. Ráy cha mới biet kẻ 
«ngoại đạo làm khón сас con và bát bó chủng con càng 
«ngày càng hon. 


* Trong địa phận Đông nước Annam hai Dire Giám- 
« Мис nhân từ lắm: một là Ynaxu Delgadô Y, Giám-Muc 
« Mélipótamense, thay mặt cha ó dày ; hai là Duminhgó 
« Hénares, phó Giám-Mue Fesseysense, cùng nhiêu thay 


«сё khác giúp việc giảng đạo, đã chịu tram quyềt, Lại 
« trong địa phậu tây, Juse Maria Navaldó Gidm-Muc Cas- 
«toriense thay mặt cha dày, dà chịu xứ. Lại nhiêu thay 
_«cä khác giúp việc giảng đạo trong hai địa phận phải 
«gwom kẻ bắt đạo gièt. Thật là ewe lòng cha trăm đường 
«nghìn nói, ! !! 

«Lòng doc kẻ vô đạo đã muôn phá Hói-Thánh nhiêu lần 
«ma khong được là nhờ vì có поі råt thánh råt mạnh các 
« dàng đã làm cho kẻ có đạo được bén lòng cho đền chét 
« thì cha lây làm mừng, song khi cha suy chúng соп là kẻ 
« yéu-dudi mà phải hiểm nghèo dường йу, thì cha lo buồn 
« sáu não, cho nên dù cha mic việc chung cá và Hói- Thánh 
« mie lòng, thì cha cũng phai lo liệu riêng cho chúng con có 
« Dang khác coi sóc gìn giữ phán hón chúng con vì cha 
«thương yêu chúng con cách riêng. 
ФИОНА 
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« Cha lo sợ màt kẻ chán thì chiên tan tác, hay là hoặc 
« chúng con lại thây những nhời kẻ dir đe loi, và thây những 
« án hình dir ten thì chúng con kinh khủng mà ngã lòng 
« chăng. Bởi đây cha chẳng có bao giờ bỏ sự cầu xin cùng 
« Đức Chúa Loi råt nhân-lành ban cho chúng con được sire 
« mạnh mà chồng giả kẻ dữ. Cũng vì một lẽ ây, cha lo liệu 
« làm thơ này gửi cho chúng con dé làm chứng lòng cha yêu 
« dâu chúng con như cha mẹ yêu con vậy. Cha lây tên Đức 
« Chúa Lời тай khuyên bảo cùng xin chúng con hãy giữ 
« gion ven ơn vô giá Đứe-Chúa-Lời dà ban cho chúng con 
«khi chja phép rửa tội, là nhân đức tin. Chúng con chó 
«сб lo sợ kẻ giềt được phán xác, mà chẳng gie được 
« phân linh hôn, một һау lo sợ Dang có quyền phạt cá linh 
«hôn và xác xuóng hoà ngục mà chớ, như nhời Dite 
«Chúa Giêsu phán đậy. 

« Và lại chúng con đừng ngại nhữog sự khôn khó thê gian 
«chóng qua. Song phải suy rang những sự khôn khó, sự 
« chét phán xác sau này làm cho chúng con được sáng láng 
a được phúc trọng vô cùng ở trên gioi. Chúng соп hãy xem 
« Đức Chúa Giêsu Kirixitó là Dang rat thánh, là đâu sự tin, H 
« cùng là chính Dang dà goi chúng con ra khói nơi tồi tiim 
« mà về nơi sáng láng, là đạo thánh Người thì Người cùng 
«dà cam chịu những sự khdn-nan cho đồn chêt, dé cho 
« chúng con được rỗi linh hồn; cũng hay soi gương sáng 
« các Dang dà bång lòng cbịu khó chịu chêt vì chúng con, 

a cho được làm уіёс về Dang bác chăn chiên lành cho nên, 

« Нё khi chúng con có ai sợ sự khó quá lé, đền nói không 
« dám xưng Đức Chúa Giêsu ra trước mặt người ta (điều 
« này cha đã nghe thây có kẻ phải thể ây) thi cha lây làm cựe 
« lòng lắm, cho nên cha khuyên bảo cùng câu xin nài những 
« kẻ ay ăn-năn gió lại, lây nước mắt mình mà rửa tội ay đi 
« cùng kêu van hêt lòng xin Dire Chúa Lời ban ơn tha 
« thứ cho. З 
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« Bång chúng con là kẻ thương yêu Dire Chúa Giêsu, là 
« kë dà ghét sự ây, đã chẳng có phạm lội trọng dường ây, 
« thì ché có ngã lòng vì những sự khôn khó nặng né dang 
« phái chju bây giờ làm chi, vì chưng cha cả cai trị mọi sự 
« cách rât nhân lành, rat khôn ngoan, đã muôn cho kẻ Người 
«yêu dau cách riêng, thường phải nhiều sự khôn khó. 
« Chúng eon hãy ngửa mặt lên giời mà suy triêu thiên vô giá 
«Dire Chúa Lời dà để dành cho kẻ chiên tràn mạnh bạo, 
« cùng hay suy rằng ngày chiên trận chóng qua, mà ngày 
« hướng phúc thanh nhàn Dire Chúa Lời ban cho thì vô 
« cùng vô tàn. 


+ Vå lại dà trong đời tạm này mặc lòng, bón đạo cũng 
«chẳng phải chịu những sự khón khó mãi đâu. Nhiều khi 
« đã phải ebju những sự càng khôn khó bao nhiêu, thì vê sau 
«lại được sự an ui mình bây nhiêu. Ay vậy sự bát bó, sự 
« khôn nạn rat dir chúng con dang phải chiu bây giờ, thi 
« chẳng phải là sự bền йб mãi, một có lúc chúng con khói 
«con lo sợ йу cũng như khói соп bào táp rat dir, mà 
« được thong dong thờ phượng Đức Chúa Lời và tạ ơn 
«Người, vì đã được bằng an mà chớ. 


« Sau hêt cha xin Dire Chúa Lời phép (йс vô cùng phù 
‘« hộ gìn giữ chúng con, lại cha lầy lòng yêu dâu mà làm 
« phép chúc sự lành cho chúng con nữa. 

« Tai đên thánh cả rât thánh Đức Bà, ở thành Roma 
«ngày móng 4 tháng tám tây từ Đức Chúa Giêsu ra đời 


«là năm 1839. 
«GREGORIO XVI» 


14-- Cha Vong được ѕйс làm Gidm-Mue cả 
địa phận Đông. 
Dire Giáo-Hoàng Grêgôriô thứ XVI dà thương an-üi bón 
đạo như cha thương con cái minh, Người là Dàng cám 


quyển coi sóc các bón đạo khắp mọi nơi thay mặt Đức 
Chúa Giêsu dưới thề gian này, thì người định liệu cho 
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các Dàng Giám-Mụe kháe coi sóe địa phận đông này, vì 
các Dang trước đã phải xir vì đạo rói, chửa có ai nói 
quyền chịu chức йу, nên Người truyền cho Bé-trén dàng 
chọn lây người, để tiện dip chịu chức ngay. Ngày 32 
tháng tim tây năm 1840 các Bé-Trén bầu ông Thánh 
Hiêrônimô làm Giám-Mục chính coi cả địa phận Dong. 


Khi ông Thánh này được sic Tòa-Thánh ban cho làm 
Giám-Mue thi cà hai địa phận còn đang rộn rã; địa phận Tây, 
địa phận Dong không còn Dang Сійт-Мис nào, nên CÓ Liêu 
địa phận tây ky phải sang Manila chju chive Giám-Mục trước 
đã, rồi khi gió về địa phan mình, thi bày giờ ông Thánh này 
mới sang địa phận bên айу xin Người truyền chire-cho minh, 
Tuy rang: Ong Thánh HiérOnimd dà có nhiêu lần phải đi lại 
xa gần, khó nhọe liêu mình, nhưng mà chẳng có lần nào phải 
khó nhọc và liêu minh hoa là chuyên này, vì chung dàng lồi 
ditu địa phan Dong sang dia phận Tây,là noi Dire Thầy Liêu 
ở, thì xa lắm và khó di lại, phải di kin đáo mới đi được, mà 
chẳng có thé di được ban ngày, chi phái di ban đêm. Song lai 
khôn một nổi vi chap tôi còn lắm người di lại, phải đợi dàn 
nửa dém mới di được một thôi dang. Khi gioi dà gân sáng 
lại k' ông dám đi nữa, chiu phép án mình, đêm hôm sau mới 
lại dám di. Mày ngày mày đêm như thé, mà chita di được 
xa là bao nhiêu. Sau lại phải một sự hiểm nghèo nữa là gap 
phải độ dàng, có đôn có lính canh. chẳng có lúc nào không, 
dù đêm dù ngày cüng chẳng bỏ giò nào, cho nên phải đút 
tiên cho chánh tóng cai địa phận йу nhờ: đưa di khỏi đồn. 


Chánh-tóng nhận tiên, lập mưu thề này mây đêm 
trước sai f: nhiêu người gia nhân, cám tay thước di đi 
lại lại cửa đồn, gia như tuần phòng tổng nội. Tập thir 
trước, có ý cho lính canh biềt, dé chính đêm đi thật, 
thì không bỏi nữa. Cách mây hôm sau chánh tổng bảo 
ông Thánh này ráng: đêm nay xắn quán lên, thắt lưng 
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lại, mặc do cóc, quán nâu, chân bôi dat cho den, buộc 
vít lây râu, đội nón chóp lá, di chân không, cám lây 
đuôi ngựa chánh-tóng cdi, mà chạy qua đôn lính canh 
chẳng hỏi gì thì thoát. , 

Người qua được đồn rồi di qua Phüe-Nhae, Phát-Diệm, 
cho đền nơi Dire Thay Liêu (Sr. Ketord) án minh. 
Người truyén chức Giám-Mue cho ở tỉnh Ninh-Binh ngày- 
móng 5 tháng năm tây năm 1841. 


Xong việc đoạn, Người tìm 101 mà về địa phận minh. 
Dù Trinh-quang-Khanh lúc người di chwe bắt chẳng 
được, thì đền lúc vé cũng vậy, song bắt được đây tớ 
Người mà giam châp tân khảo cùng de ring: phải xưng 
_ trùm Vọng ớ đâu, không thì chat; lại hẹn cho mây ngày 
phải nhắn tin eho anh em mình ó nhà, liệu mà tìm nộp 
€ho quan. Nhưng mà nó chẳng nghe quan, và sẵn lòng 


thả chêt chẳng thà tô cáo cha mình, cho nên Trinh- 
quang-Khanh mát công vô íeh lân nữa. 


Đức Chúa Lời thương người cùng gìn giù cách lạ 
ling: có nhiều khi người ra như thé là Thiên-Thân vô 
hình, quan sáp bắt được Người bóng chòc Người bièn di 
mật, Còn đầy tớ người phải giam thì on Dire Chúa Lời 
thương, đã giữ nghĩa cha con nên khi Minh-Mạnh băng 
hà, đoạn Thiệu-Trị tức vị, thì được tha về. 


15.— Due Cha dồi tên là Liêm, và công vide 
Nguoi làm trong khi coi sóc dia phận minh. 


Khi ông Thánh này dà chịu chive Giím-Mục đoạn, 
mà về địa phận, thì việc trước hồ: người làm, là truyền 
chive phó Giim-Muc cho Pire Thày Liêm (Sr. Jimenó) 
ở làng Cao-xá vé tinh Hưng-Yêu, ngày 29 tháng 6 tay 
năm 1841. Người lai truyền chie cho 7 cụ nữa. Trước 
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tên Người là Vọng nhưng vi các quan tám nà mài cho 
nën khi làm Giám-Mue thi cái là Giám-Mụe Liêm. 
Vậy Dire Thay Liêm phái coi sóc cả địa phận một mình. 
Người những vat vả đêm ngày, vì gặp phải lúc gian 
chuân, lại địa phận rộng lim. Còn Dire Cha phó chẳng 
giúp Người được bao lâu thì vê Manila coi một địa 
phận bên ây, cho nên Người phải gánh cà một minh. 
Nói sao cho xiềt những sự khó nhọc Người phải chịu 
trong con càm cách khó sở ау! Thật là gánh гїї nặng, 
nèu chẳng có sire Dire Chúa Lời giúp đỡ thì Người gánh 
chẳng nói và sinh ngã lòng hẳn: đâu là phải xem sóc 
các thay cả, phải làm thư từ liên, lúc thì an úi, khi thì 


quở trách, dán dụ về việc các phép bí tích phải làm, khi . 


thì khuyên bảo anh em nhà thày, chi em nhà mu, lúe 
thi làm thư dài cho bón đạo biét phải ở cho vữag lòng 
chịu khó vì đạo là thề nào, cùng giặn kỹ cảng các việc 
cứu trẻ con nhà ngoại đạo, thé nào cho một ngày một 
thêm nhiều hon. Lại dang khi ây Người hẳng vâng nhời 
Dire Chúa Giêsu truyền: « Tìm bắt bay chó no, thì bay 
chón đi chó kia. » Lại phải lo ở nhà nào họ nào thì nhà 
ау họ Ay phải khồn, nên hic thì xuóng hang, khi thì ó 
thuyên. Đã khó như thề mà lại còn: khi thì nghe Шау 
chiều chi nhà Vua càm dao, lúc thì thay tín vây nơi 
này bắt được cụ, vây noi kia båt được bón đạo. Bây 
nhiêu sự làm cho Người sáu não Ый! là đường nào. 


16 — Vua Minh-Manh chét ай. 

Đức Chúa Lời chẳng dé cho Vua Minh-Mạnh làm hại 
kë có đạo nữa, vì tháng chap năm 1841 Vua ngā ngựa. 
Vua đau đớn, buôn bà trong lòng quá lẽ, đền nỗi nám 
trên giường co rút mình lại như con sâu, tru thét lên 
gớm ghiéc mà chẳng có thuóc nào cho bớt được bệnh, 
Quan đại thân than thuộc nhà Vua thay Vua phải những sự 
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khón nạn quá sức làm vậy, thì liều vào mà khuyên Vua, 
dé Vua nghi lại hoặe những sự khón ewe này là hình 
phạt bởi tại câm đạo mà ra chiing, thì phải tè lễ cầu 
khán di. Vua chẳng những không nghe, lại sót giận lên 
mà đe ráng : « Trám còn sông bao lâu thì Trám ghét quân 
dató bày lâu. Lúc nào Trim khói bệnh thi Trầm phá 
tuyệt chúng nó cho hêt. » Vua đã chẳng xem sao lại сда 
đe loi làm vậy cho nên Vua chẳng khỏi tay Đức Chúa 
Lời rat công bằng, phạt chêt dir cho ta biết kẻ dir chẳng 
cứ phải phạt đời này và đời sau vô cùng. 


17 — Thiéu- Trị nồi quyên Vua, bin đạo được yén một 
chút, Dic Cha đặt bà thánh Philóména làm quan thay 
địa phận. 

Khi Vua Minh-Manh qua đời đoạn, Thiệu-Trị nôi 
quyền Cha trị nước. Việc cầm đạo khoan gián ít nhiễu, 
bón đạo được yên hàn một chút. Đức Thay Liêm muôn 
nhờ dịp rộng đạo làm vậy, để sửa sang mọi việc trong 


` địa phận minh: nên sức các nhà đã phải ró thi chữa lại 


ngay, các đồ thờ phượng thì sim dán dán cho du, giuc 
các cụ đi làm phúc cùng làm các phép cho bón đạo, 
khuyên người ta siêng náng đọc kinh lần hạt cầu nguyện 
chung, để eho đạo Thánh. Đức Chúa Lời một ngày một 
Ong sáng ra, phái cán chuộc kẻ có đạo dang còn phải 
giam, giue già những kẻ dà sa ngã cho được gió lại 
cùng Dire Chúa Lời. Кў йу các kẻ ngoại đạo thay bón 
đạo siéng năng sôt sàng, thì cũng có nhiều kẻ gió lại. 
Năm 1842 Đức Tháy dà vui lòng, vì ау số các phép 
nhiêu hơn các năm trước; sò bón đạo mới cũng được 
nhiều hơn. Song Ông Thánh này chẳng cậy sức mình mà 
jo liệu bày nhiêu việc đâu, một trông cậy Đức Chúa Lời 
như nhời Ông Thánh David rằng: « Chẳng có Dire Chúa 
Lời xây nhà lên, thì dù người ta muôn xây chẳng thành ». 


!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliiZBYUIIY 


30 
СОТТОО 


Lai Người cậy trông các Thánh bầu cử nữa, cho nên hic 


ау Người chon Bà Thánh Philóména làm quan tháy chung - 
dia phận, vì người dà biet, tự khi tim thay xác Bà Thánh 


ây ở thành Roma, là năm 1802, thì Bà Thánh ây dà làm 
nhiều phép lạ cho kẻ eó lòng kính mà kêu đên BÀ phù hộ 
cho. Trong nước Annam đã nhiêu người xuât giáo cùng 
dám dia trong đông 101 lỗi mà ВА làm phép lạ cho thì ăn 
niin gió lại cùng Đứa Chúa Lời; nén Tòa-Thánh ban 
phép cho địa phận Đông làm lễ trọng thể kính Bà Thánh ау. 
Tự bây giờ cho dén ráy, chẳng có nhà nào có đạo trong địa 


phận, chẳng kíuh thờ Bà cách riêng. Các bón đạo ehiêu 


hôm sớm mai, khi doc kinh, thì cáu xin Bà là quan Thay. 


Về sau ông Thánh này lập nén hai nhà tràng Latinh, 
ly đoán trong dia phận, gọi các chị em nhà mu về ở với 
nhau, còn сйс người nhà Dire Chúa Lời thì đền các nhà 
chung giữ lẻ luật nhà thầy như thói сӣ các Pia dà làp 
ra dòi trước, 


Thật là Dire Chúa Lời ban оп giúp sire cho người. 


được sửa sang các việc địa phận như trước khi chưa 
câm đạo vậy, 


18 — Nước Dai-Pháp sang hói vua Annam vite ейт đạo, 
— Thiéu-Trichét — con tức vi niên hiệu là Tự-Đúc. 


Đời ay dà được bång an khá vậy. Lại phải nim 
1847 có hai сһіёс tâu Đại-Pháp vào đền cửa Hàn xin 
Vua Annam cho rộng đạo trong cả và nước, cho các 
Dang & kinh dang phải giam được tha. Song Vua chẳng 
muôn nghe, lại såm tâu bé quan binh, lập mưu mà đánh 
git tây quân, các quan tây ЫМ ý làm vậy, thì bắn vào 
tâu Vua đóng & cửa Hàn. Annam thua thiệt làm, thì 
Vua giận quá sứe, ra chỉ truyền lại phải cứ theo chiều 
ХИИИ 
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chi Vua Minh-Mauh dà ra trước vé sự саш dao, và 
dày rüng: «Нё bắt được người nào, chẳng ky cu tây, 
hay là cu nam được làm án giét ngay, không cán phải 
só kinh làm chi». Được sáu tháng Vua Thiệu-Tiị 
băng hà, thì giói lại cho con là Hoàng-Nhậm, tire vị 
thay cha, niên hiệu là 'Tự-Đức, 


19— Dite Thay Liêm truyén chức cho Dite Cha Gia. 
Đức Giáo Hoàng Phió thw IX chia dia phận ra 
làm hat. : 

Năm 1848 Dic Thay Liêm phái bệnh ở làng Cao-xá, 
Người lo hoặc Dire Chúa Lời có dinh thé nào thì không 
còn Dang nào nôi quyén coi địa phận nữa thì Người 
bầu cha chính Gia (Sr. Marti) làm Giám-Muc phó, nên 
dén ngày 29 tháng sáu tây năm ày, là ngày kính ông 
Thánh Phéró cùng ông Thánh Bảo-Lộe, thì Ngườ 
truyền chứe cho cha chíah Gia ở làng Nam-Am. Tự bây 
giờ cha Hi (Sr. Alcazar) nhận quyên làm cha chính coi 
vide Dong. 

Trong đời Vua Thiéu-Tri, và đời Vua Ty-Dire mới lén cai 
trị nướe, thì Tòa-Thánh dà chia nước Annam ra làm nhiều 
dia phận cho dé eoi sóc bón đạo. Vậy ông Thánh Liêm thay 
sò bón đạo một ngày một nhiều, mà dia phận rộng dat lắm, 
thi Người sé Tòa-Thánh xin Dire Giáo-Hoàng ban phép chia 
địa phận mình ra làm hai. Dive Giío-Hoàng Phiô thứ IX 
dang cai trị Hội-Thánh khen công việs ông Thánh này có 
một mình mà coi địa phận lón như thé, thì khó nhọc lắm 
nên ưng cho y như tò khât. Khi ау có một Dang bón Manila 
mới sang tên là Cha Xuyên (V. Sr. Melchor, G. Sampedro) 
mang ba sác Tòa- Thánh cho Dire Thay Liêm, thì Người mới 
biét có süc chia dia phận ra làm hai, một địa phận cứ goi 
nguyên tên cũ là địa phận Dóng-Ky, còn địa phận mới gọi là 
Trung-Ky. 
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20 — Badu hai Die Cha phó cho cá hai dia phan. 


Nhân vi sự йу ngày 23 tháng ba tây năm 1849, ông Thánh 
này mời các Dàng hội hop nhau ở làng Dóng-Xuyén mà bàn 
tính việc bầu hai die Cha phó cho hai địa phận. 


Säe thứ hai thì dé quyên cho Đức Cha Liêm làm Giám- 
Mục chính coi địa phận Đông, và được phép bầu Giám-Muc 
phó trong dia phận ày. 


Bay giờ Dire Thay Liêm chọn lây Cha chính Hi làm Dire 
Cha phó giúp minh trước mặt các Dáng, còn Dire Thay Gia 
thì chon lay Cha An (V. Sr. Sanjurjo) lên làm Đức Cha Tùy. 
Hai Dang biêt mình phải làm Gidm-Mue cùng phải gánh lây 
việc rat nặng làm vậy, thì lo sợ giùng mìah khóc lóe vì lòng 
khiêm nhường, nghi mình không đáng gánh việc ау. Ai này 
lầy làm gương sáng và khen nhân due gion lành hai Dang 
này. Khi việc ây đã xong thì Đức Thay Liêm hẹn đền 
ngày lẻ Phuc-Sinh năm ау, thì truyền chức cho cả hai Dang, 
rồi các Dàng từ gid nhau mà vé án mình như trước. Ngày 
thứ ba tuần thánh, lại đền cả một nơi Đức cha Liêm ở: 
bày giờ có cha chính T6 (P. Masso) coi việc Dòng trong hai 
địa phận, tám Dang tây với mày Cu Annam, nhà thay, bón 
dao dèn dong. Ngày móng một tháng tw tây năm 1849 ông 
Thánh này truyén chức ở nhà thờ Dóng-Xuyén cho Юе 
Cha Hi làm Giám-Mue phó dia phận Bóng, và cho Dire 
Cha An làm Giám-Mục phó dia phàn Trung. Trong dip ay 
cũng truyên chúc cho bón Cu bán quóc nữa. Lễ ду làm 
trọng thé bång an. Các Dang các Cụ vui vẻ vuôi nhau vì dà 
lâu không bao giờ được gặp nhau đông như lân йу. Đền 
ngày thứ ba tuần lễ Phuc-Sinh ai này lại từ già nhau mà 
vé nơi minh. 
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21 — Đức Thàu Liêm vui lòng vi được coi sóc 
bón dao dễ hon. 

Khi Dire Thầy Liêm thay dà được mọi sự như ý minh 
ước ao, là chia địa phận cho để các việc, thì Người thỏa 
lòng, vì trông rằng sẽ thêm các Pang các Cụ, thêm nhiêu 
__ thây trong hai nhà Trang, lại được coi sóc các bón đạo 


|. để hơn trước nhiêu, để giảng giải cho kẻ ngoại được bit 


tin lành. Вау nhiêu việc Người trông cậy thì chẳng sai, 
lại được hơn cả trước khi càm đạo ngặt: như nhời Đức 
Thây An, nói trong thư làm cho Bé-trén năm 1851 rằng: 
« Từ khi chia dia phận ra làm hai, thì việc đạo một ngày một 
thịnh, di giảng nơi nào cũng được, bón đạo thêm ra một 
ngày một hon. Phần thi có nhiều kẻ vô đạo giở lại, phán 
thì những kẻ chẳng giữ đạo, kẻ ngăn trở như con chiên 
lac đảng, điều gió: về đoàn chiên lành, lại con trẻ nhà vô đạo 
_ chju phép rửa tội nhiều. Trong một địa phận Trung mới 
chia ra năm Ay, được hai vạn rưởi trẻ con (25.000) 
được đạo». > 


Bởi đây Đức Tháy đã an ủi minh rang ау là công Dire 
Chúa Lời thuởng cho các Dang giằng đạo ở đời này được 
vui lòng chịu khó đó. 


Dẫu có gặp phải trăm nghìn sự khó liên, vừa thiêu thon 
moi sự phán хас, vừa phải liêu mình phần hồn moi dàng 
thì cũng chẳng khi nào sờa lòng sót. 

Nam sau Đức Thầy Liêm làm só các phép như saunày: sô rửa 
tội người lón được 388; người bé được 2436 ; còn nhà ngoại 
đạo được chịu phép rửa tội là 9755; phépthém sire được 770; 
phép giải tội được 61.478; chiu lễ 58.956; phép sire dầu thánh 
2.329; phép nhât phu nhât phụ được 533. Năm ау Dire Thay 
Liêm đã phải khó nhọc vât vả thể ây mặc lòng, mà thây đã 
giúo được việc rồi linh hôn ngưởita khá làm vậy, thicüng thỏa 
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lòng và cám ơn Dire Chúa Lời, nhưng mà Ông Thánh này 
còn kêu ring: « Dang giảng đạo còn ít ói lắm, chớ gì thêm 
được nhiều Pang chăn chiên cho bổn đạo Annam được nhờ». 


29-- Nước Annam phái tat hai nhiêu cách, 
sw đạo được yên ba năm. 


Từ khi Vua Ty-Dite mới tức vị, thì Nhà nuée liên mie 
phải nhiều sự tai hại ngay, nhât là năm 1852, là Tự-Đức 
ngũ niên thì dán sự phải ôn-dịch dir ton lâm, nhiêu người 
ai này lây sự ây làm gớm, làm hình phạt bởi giời mà xuông, 
vì tại vua câm đạo, và bắt bớ kẻ theo đạo Thiên Chúa, lại 
phải đại hạn mât mùa. Hêt đại hạn lại giời mưa xuông lâu 
ngày phải hồng thủy to lắm, ding đê vö tan, lôi đi ngập 
hét, cửa nhà trâu bó trôi di sạch cả. Bởi dày dán sự đói 
khát khó sở quá thé. Người ta nói những sự ây dén tai vua, 
thi vua lây làm kinh sọ cùng phản nản trách minh hoặc tự 
minh sai nhầm, hoặc mình tội lỗi nhiều, việc lành thì ít nên 
sức cho các quan khuyên dân hồi tâm, cái tà qui chính, ăn 
ngay ở lành, và khân cáu tê lễ xin giời thương, cho nên việc 
đạo được bình yên ba năm. Trong khoảng йу chẳng những là 
được giảng đạo cho rộng rãi hơn, lại lễ lay làm ducc trọng thẻ. 

Tưởng được bang an lâu dài, ai ngờ ma qui xui giục lòng 
triêu thần bàn tính việe phá dao mà tàu vua ra chiéu chỉ cam. 
Маш айу vua Tự-Đứe nghe tin nước Phú-Lãng-Sa đang loan 
lai ông Hoàng-Bảo là em vua toan xhởi ngụy tranh ngôi thì 
vua Tự-ĐÐứe nghỉ cho bón đạo giúp Hoàng-Bảo trong việc Ay 
nên chiêu lòng các quan mà câm đạo ngặt: 


23. -- Vua Tự Đức ra chiều chí ейт đạo ngặt. 


Ngày 16 tháng 4 năm 1855 vua Tu-Dire ra chiều chi 
ràng : « Ai bắt được đạo trưởng tây sang, thì thướng ngân 
tam bách lạng. Kẻ nào bắt được đạo trưởng bán-quóc thì 
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thưởng ngân nhât bách lạng, còn thir dân nhà nào chứa chap 
thì phải xử т». Lại sức cho các quan rang: các nhà 
xứ, nhà chung, nhà giáo đường phải rỡ cùng đôt đi câm 
bón đạo hội nhau mà doc kinh V...V... cùng hen trong sáu 
tháng các bón đạo ở tinh, phủ, Huyện, nào thì phái lên quan 
tinh, phủ, huyện йу mà xuât giáo khóa quá cho ht. Các 
chiều chi vua Minh-Mạnh còn phải cứ, còn phải giữ cho nhặt, 
mà сйс quan chẳng vâng mệnh thì trách cir trị tội cách quan. 

Bón đạo nghe thây những điều làm vậy, thi kinh sợ hãi 
hùng nhiêu nơi đạo dân rỡ lây nhà tho ngay, sợ kéo các quan 
đền lúc nào, thì phải khôn lúc ày song on Đức Chúa Lời 
thương, các quan chẳng sức ngay, còn lán lira mãi, nên còn 
được yên tâm ít lâu. 

Lệnh vua dà rao mọi nơi, song các quan không cán, nèn 
còn giữ lai có quan còn bênh sự đạo, dù thé mặc lòng 
cũng hãy cón phải giữ mình cho lắm. < Ay là nhời Dive 
Thây Liêm dà kể truyện ngày tháng 4 tây năm 1855». 


24. — Cha Binh sang nước Annam, và Dire Thay Liém 
truyên chức cho cha Xuyên làm Giám-Muc dia 
phán Trung. 

Dang thì buói ау, có ba Dang ở Manila sang Annam. 
_. Trong ba Dang mới sang ay có cha Binh (Blo Almató). 
Вау giờ Ông Thánh Liêm nghe tin làm vậy, thì cho hai 
thay già can dám di đón. Dù phải khó nhọc vat vå thi 
cũng liệu đưa được đền nơi bằng an. Ba Dang mới sang 
có mang sắc Bulla, Đức Giáo-Hoàng ban phép cho 
Đức Cha phó An được làm Đức Thày chính điạ phận 
trung, thay Đức Cha Già qua đời, lại ban phép bầu một 
Đức cha phó nữa là Cha Xuyên. (cà hai Dang này về 
sau được phúc tử vì đạo). 

Đức Thây Liêm di đền Bùi-ehu làm lé trọng thé cùng 
truyền chive cho Đức Cha Xuyên, đoạn sang Ninh-cường 
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thăm nhà tràng, tiện dip ây Người sang Vĩnh-trị thăm 
Đức Cha Liêu đã truyón chức cho Người, đoạn lại gió 
vé Büi-chu làm lễ quan Thày Người, là ông Thánh 
Hiêrônimô, rồi gi& về Dóng-xuyén. Khi thuyền Người đã 
sắp về dén noi, thì lại phải thuyên cướp mat các đó, 
bắt mât mây thày, song Người xin cho các thay thì các 
thay được tha vê. 


25. — Đức Cha Liêm di kinh lược PHI 
båt lại chuộc được. 


Phóng vào năm Ty-Dire cửu niên, Chúa giáng sinh là 
năm 1856, thi Dire Cha Liêm tự Dóng-xuyén lén nhà 
trang lý đoán Ké-né truyén chức cho năm Cu ngày lễ 
Sinh-Nhát Dire Chúa Giêsu; rồi Người lên làm lễ Đặt 
Tên và kinh lược xứ Dóng-bài. 

Khi đã xong việc, định lên làm lễ Ba Vua và kinh lược 
xi Hiru-bàng nữa chẳng may Người đi đền làng Rừa, 
thì chánh tổng tên là Phương, đem đây tớ ra cướp lày 
Người đang hic Người nám trên võng mà nộp cho cai 
Nguyên làng Riva. Cai Nguyên giam Dire Cha nhiều ngày 
trong làng, cir ban đêm dua di rói lại dura lai, nay chó 
này mai chó khác, chẳng dé yên một noi, cüng chẳng 
nộp cho quan, chẳng rõ ý ông ta làm sao. Song đoán 
việc ду có ý lây tiên, rồi tha, cho nên Bire Thay Hi, các 
Đâng, các Cu, và các bón đạo những người dàn anh 
các xir hội tại nhà tràng, liệu thé mà chudc lay Người. 
Vậy thánh ý Đức Chúa Lời chia định cho Người được 
phúc tử vì đạo lúc ây, соп muôn cho Người lập công 
coi sóc bón đạo, hóa ra mat 300 bạc mới chuộc được 
Người vé. Cai Nguyên bång lòng nhận lầy бас rồi sai con 
giai mình đem dáy tớ vóng Người ra chợ, mà tha lúc 
võng Người ra chợ, chẳng biét vi Người nặng hay làm 
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sao mà chửi Người. Khi Người dà về đền Dóng-bài th 
gửi lại cho nó một quan tiên, khỏi năm ngày thì thằng 
Ay chét. Lại Người gửi cho con giai ông cai Nguyên năm 
quan, già ơn nó vi đã đưa mình đền cho. 

Khi Người dà vê đền nhà trang Kẻ-nê, thì Đức Cha 
Hi, các Dàng, các Cụ, các thay dén lay mừng Người, mà 
cách bón ngày nữa, là ngày lễ Đức Bà đem con vào 


F © đến thờ, thì Người làm lễ trọng thé, tạ ơn Dite Chúa 


Lời vì đã được vê; đoạn Người vê Đông-xuyên truyền 
chứe cho năm Cụ ở dày. 

Phải một lần сіс quan đền vay làng Người ở, thì bón 
đạo đưa Người vào án trong hang rât hẹp hài, rât hôi 
hám, Khi ở trong hang йү Người tức hơi хий chêt ngạt. 
Khi các quan giải vay rôi người ta mới giát người lén. 
Ay Người phải оһ thé chẳng phải là một lần này mà 
thôi đâu. 


96.— Nước Dai-Pháp lại sang giao hóa-- Vua Tu-Die 
không nghe. Lại câm dao hơn nữa. 


Vậy daag khi ày Vua Nước Đại-Pháp ‘sai sir Toàn- 
Quyền sang Annam dẻ điêu dinh cho hai nước giao ước 
vuôi nhau, song sứ chẳng làm được việe ау vi vua Ty- 
Dire chẳng muôn giao ước gì. 


Sứ Thần hỏi Vua rằng: < Nước Annam đời vua Gia- 
Long đã giao vuôi nước Phú-Lãng-Sa, mà trong tờ ước 
có nhời giao rằng: việc đạo Thiên-Chúa, Vua Annam không 
cầm, sao bây giò lại càm và giềt nhiêu người sang giảng 
dao? Lại khi chưa cầm đạo, Dang nào sang Annam thì 
cũng dà có ân tí:h Vua nước minh làm chứng là thiện 
nhân. Và lại đời Vua Gia-Long khi ra tuần thú Bäe-Kỳ 
cũng dà phát ân tích cho Bire-Théy Y được thông hành 
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giảng đạo, sao lại giét di? làm thề chẳng hóa ra trái ý 
Ông cha mình ru?» 


Vua Phú-Läng-Sa chẳng muôn sinh sự, chỉ muôn hòa 
mà xin Vua Annam tha đạo Thiên-Chúa, thì sẽ kêt nghĩa 
giao hòa vuôi nhau như trước. Nhưng Vua ngờ là đạo 
đân mượn tây sang giả làm giảng giáo mà cướp lây nước, 
cho nên liệu thé mà bát hêt đạo dân thì tây chẳng sang ` 
chỉ nữa. 


Tự bây giờ vua Tự-Đúứe càng cầm đạo ngặt hon mà 
trong vòng sáu năm ià tự năm 1857 đền nam 1868 thi 
chẳng có bớt giãn chút nào, 


97. — Đức Thái An phải bát cùng tram quyềt Tòng-Đòe 
Nam-Dinh là quan Thượng Hưng làm khồn Кё có đạo. 


Năm 1857, Đức Tháy An dia phận Trung phải bắt giải 
về Nam-Định. Giam hai tháng ở dày, rồi đền ngày 20 
tháng bảy tây năm ây phải xử tràm quyêt. Đền năm 1858, 
ở Nam-Định có ông Thượng Hưng đã tợn hơn hùm, độc 
ác hon qui dia ngục, dáng só tâu Vua xin giềt hèt các 
bón đạo. Bây giờ quan йу bắt đóng thập tự các eửa thành, 
сас phô, các ngā ba, сйс công ngõ đầu làng, lại hẹn trong 
năm tháng thi phá cho tuyệt Чао!!! 

Сас quan binh di váy ede làng, các nhà xứ, nhà chung, 
các nhà déu phải tan nát hét; bón đạo phái lưu di 
hay là phải giam cám lâu ngày. Người nhà Dire Chúa Lời 
một là đi lưu hai là xử; các Đăng, сйс cu phải bắt thì chẳng 
tha ai, mi giét di cho hêt. Dire Thầy Xuyên Giíám-Mụe 
chính địa phận Trung cũng phải bắt giải về tỉnh Nam. 
Người phải xử lăng trì ngày 28 tháng bảy tây năm 1858, 
cho nén Dire Tháy Vinh (Bto Berriochoa) phải nhận việc 
coi sóc dia phận ду. ў i 
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Đức Tháy Vinh mới có 31 tuổi, sang Annam được hon 
ba tháng. Đức Cha Xuân truyên chức cho Người ở làng 
Ninh-eường. 

Khi ay có một Thầy Già sáu chức & nước Iphaaho sang 
giảng dao dia phận Đông, thì ông Thánh Liêm truyền 
chive Thây Са cho Người tại Đông-xuyên, cùng đặt tên là 
Cha Nguyên. Sau Người làm Giám-Mụe tên là Đức Cha 
Lễ (Sr. Colomer). Truyền chive rói thi Đức Tháy Liêm, 
Đức Cha Hi, và Cha Trang Doug (Sr. Gaspar) (sau Người 
lâm vít vô gọi là Đức Cha Nghĩa) đưa cha mới sang 
Nam-am làm lễ mở tay; có Cha Chính Tè dang coi việc 
dòng ở đây. 


98. — Nước Phü-Lüng-Sa và nước Iphanho hợp nhau, 
mà danh nước Annam, cùng xin Vua xá dao. 

Trong ba đời vua Minh-Manh, Thiệu-Trị, Tw-Dire, có 
nhiêu Dàng Giám-Mục và nhiều Thầy Cá, là người nước 
Phú-Lãng, nước [phanho sang giảng đạo trong nước 
Annam, mà Vua quan những bát bó quây quàt, chém 
giêt lại bắt và giét những kẻ theo đạo các Dang ду. Dù 
có nhiêu lấn nước Phú-Lãng đã xin Vua tha cho dạo 
Thién-Chiia mặc lòng, song Vua chẳng những chẳng nghe, 
mà lại càng cám ngặt hon, cho nên nước Phú-Lãng và 
nước Iphanho hiệp цес vuôi nhau mà đánh nước Annam. 
Nước Iphanho có một ý báo оп cho сіс Dang nước minh, 
còn nước Phü-Làng thì có ý bắt Vua Annam giữ nhời 

giao năm 1787. 
x Vi vậy ngày móng một tháng chín tây năm 1858 có 
nhiều táu bé hai nước ày dén cửa Hàn bán pha сйс 
dón gán dày. 

Dén ngày móug 7 tháng hai tây něm 1859, Quan Tóng- 
Thống lây được thành Saigon, đoạn ra cửa Hàn. Trong 
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cũng một năm ây, nước Annam phải hiên cho nước Phú- 
Làng ba tỉnh ngoài là Gia-dịnh, Biên-hòa, Định-tường. 
ç Sau Phú-Làng lại lây nót cà ba tinh trong nữa là 
Vinh-long, Yén-giang, Ha-tién vi dán 6 tinh ay có ў 
thóng dóng. 

Năm 1862, Quan Tóng-Thóng trướng thủy đạo tên là 
Bonnard giữ cửa Thuận-an, cháng cho quán lính Annam tải 
lương vào Huề, cho nén ngày móng 5 tháng sáu tây 
năm 1862 Vua Tw-Dive mới chịu hòa. 

Trong hòa ước Vua Tự-ĐÐức nhường ba tinh Saigon, 
Mỹ-tho, Biên-hòa gô Gôn-non, và mây gò lận cận đây 
cho nước Phi-Lang, lại phái nộp 2.000 đồng bae cho 
nước Yphanho đền сіс phí tổn về vide đánh nhau, cho 
mở ba phô ngoài Bác-Ky, và tha cho dạo Thiên-Chúa, 
trong cả và nước. Annam. 

Ay là việc ngoại quóc tây дийп làm ra trong vòng bón 
năm, tự năm 1858 cho nên năm 1863. Còn nội диде, 
trong bày nhiều năm thi bón đạo phải chịu một con bão 
táp rat dir ton, ra như các qui địa ngục da só ra hét 
mà làm cho bủy tuyệt dao trong nưởc Annam vậy, cho 
nên giả như Dire Chúa Lời chẳng dodi thương thì cứ lé 
ur nhiên mà đoán thì nước Annam phải mat đạo cho 
hẳn cũng như nước Nhật-Bản ngày xưa vậy. 

Нойс có kẻ nghĩ rằng bởi tai đạo Thiên-Chúa mà 
nước Annam phải chịu thiệt hại thì ta mượn lầy nhời 
quan Nguyên-phụ-Chánh đại thân, là ông Hoàog-Thái- 
Xuyên viêt trong sách < Gwo'ng-Sir-Nam» ring : Y 

«Doi Đức Gia-Long sai ông Bá-Da-Lóc (Đức Giám- 
Mục ở tính Saigon) dem ông Hoàng-Tir-Cánh sang 
nước Phú-Lãng-Sa để xin sự cứu viện. Nước ta giao 
hiệp với nước йу từ đó là dau, tuy rằng từ đó về sau không 
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có sai Sir di lai, nhưng mà hai nước giao kót với nhau 
von là tử tê. 

Đền đời con Đức Gia-Long, là Dire Minh-Manh thi 
mới ngăn ейт ngoại quóc không được thông thương 
mà xử với nước Phú-Läng-Sa nhiêu cách tàn tệ như: là 
hai người dà giúp cho Dire Gia-Long ta, bát phải cáo 
lio mà vé, cũng là những người.sang giảng giáo nước 
ta, thì bắt mà chém giêt, Sự đó mới gây ra sự ойп thù, 

poi Vua Thiệu-Trị nước Phú-Lãng-Sa có đưa thư 
-_ trách nước ta, mà phá tan tâu bé của nước ta, cũng là 

dé cho ta biềt sợ, mà thay đổi trong sự giao thiệp, 

Nhưng mà tự đời Vua Minh-Manh cho dën Vua Thiệu- 
s Trị, Vua Tự-Đứe, vòn là trước sau giữ lay một cách, 
_ không cho ngoại диде giao thông. 

Xem như công vite trong mày đời åy, thì Dire Gia- 
Long cũng là nhờ tâu nhờ sting của nước Thái-tày, mới: 
giêt được війс Tây-Sơn mà nhât thông Nam-Bác. 


Nhưng mà tiềe cho Đức Gia-Long, thì giao thông với 
ngoại quóc như thé, mà con cháu thì lại nghiêm câm 
ngoại quóc kia, làm cho nước ta từ đó mới sinh 
ra nhiều việc vậy. «Sách ау trang thứ 5». 

Ong йу lại thêm nhời rằng : «Than ôi! không hiểu tình 
thề ngoại quóc mà không theo, 101 йу còn là lỗi nhỏ; 
đã hiểu tình thé ngoại quóc mà không chiu theo, lỗi ày 
mới là lỗi to. Сас sự lỗi, có phải ở quân tướng mình mà thôi 
đâu, tưởng ring những kẻ si phu nướe ta, cũng không 
chdi được cái lỗi Ay vậy». Sách có nói ráng: « trong 
nước àt là minh tự đánh lây, mà sau người ta mới đánh 
mình, dẫu rắng nước Lang-Sa không lây mình thì nước 
khác cũng lây mà thôi; không nên trách tại ai vậy. (Sách 
ñy trang 13). 
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Việc thương mại khác việc giảng giáo; việc Nhà 
nước làm khác phép đạo dậy, cho nén nói rằng giảng 
giáo hai nước thì là nhám. Đạo Thiên-Chúa đậy người 
ta tu thân, tê gia trị quóc, cho thiên hạ thái bình chứ 
сб dậy người ta làm сап đâu, 


29 — Tự-Đức ngăn едт dao riềt hon — Nhiéu Cu 
phái zw — Đức Thay Liêm phải tròn cò cdi tên, 
Các sự dữ Vua quan đã làm cho được phá tuyệt dạo 

Dire Chúa Lời, và các sự thương khó bổn đạo phái 

chia cho được giữ nghĩa cing Chúa minh, thì nào có ai 

kë được cho xiêt ru. 

Tháng chín tây năm 1859, Vua Tw-Dire ra chiều chi 
truyền bắt các đầu mục: có đạo trong cà và nước. Có độ 
2.000 người phải bắt làm vậy. Kẻ chẳng chịu khóa quá 
thì phái đi lưu, eòn kẻ nào khoá quá thi giam cám trong 
tù cho đền khi táu tây vé rồi thì mới được tha. Vua lại 
thêm rüng : « Ai bắt được đạo trưởng tây dang mà nộp, 
thì đừng kë 300 lang bạc thưởng, lại cón cho làm quan 
to nữa », Bởi đầy mới có nhiều kẻ vì tham của thèm 
quyền mà ra sire bát các Dang. 

Ky ау Đức Cha Liêm cái tên là Tuân cho khói các 
quan tám па, Song Hội Thánh von còn giữ tên Liêm 
cho đền ráy. 

Người chẳng ở Đông-xuyên được ита phải chạy di 
án mình ở Trại-mòi, vê xứ Đông-xá, nhưng mà kë 
ngoại đạo biêt, nên chẳng dám ở đây nữa, thì lại đi án 
minh vudi các hoe trò Latinh ở nhà tràng Кё Mot, vê 
tinh Hai-Dwong. Đức Chúa Lời thương cha con ở day 
vuôi nhau được bằng an ít lâu. 

Khi ây Cụ Trang, Cụ Giản, Cụ Án, Cu Lương và Cụ Độ 
dà phái xử trảm quyềt ở tinh Hái-Dwong, Cu Quang 
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phái chém ở tinh Bác-Ninh. Trong những Cu dà phải 
xử ở tính Hải-Dương thi chỉ có хас Cụ Trang, Cụ Dó 
là đem được vê họ Ìẻ-Môt ma thôi (Ling ở trước cửa 
nhà Đức Thay Liêm ở). 


80 — Đức Cha Liêm làm phép гае cho Cu Độ tử vi dao. 

Khi đem xác Cu Độ vé đền Ké-Mot, thi gioi dà tôi, 
nên phải dàt đèn soi lây đầu khâu vào vuôi xác, đoạn 
tìm rửa, mặe áo chức Thày cá, để nám trên giường. 
-Bay giờ Đức Thay Liêm mặc áo các phép deo day stôla 
ở trong phòng mà ra dén nơi xác Cụ Độ nằm, mà hỏi 
rang: 

«Chó thì Cu có còn nhớ Thay dà truyền chức cho 
Cụ chăng !» tức thì xác Cụ Độ mở mắt ra, trông nhìn 
Người lâu lâu. Người lại báo Cu Độ rằng; «Cu đã 
được vé Thién-Dàng trước, hãy nhớ cấu nguyện cho 
Thay với, Thay sẽ theo sau;» đoạn xác Cụ Độ nhắm 
mắt lại, thì Người nguyện mây kinh rồi vé phóng. 


31 — Nhiéu Dang táy không & được nước này 
phái vê Manila — Đức Thay Tuần ở lại, phái di ån. 

Vậy năm йу Vua Tu-Dire chứa chịu hóa vuôi nước 
Đại-Pháp, chi ei bát bớ đạo mai, mà сіс quan Trưởng 
tâu còn đóng ở cửa bé Dáu-Son thì làm thư mời các 
Dang xuóng tâu ra khỏi nước kéo phải bắt mà chêt 
hêt. Bay giờ các Dang lo cà đôi đàng, một dàng ó lại 
thì hãng liều minh phải bắt liên, mà đoàn chiên mat kẻ 
chăn thì sao; một dàng bó dàt nước Annam thì tiéc 
công minh, và các bón đạo nước Annam liều mình phải 
thiệt hai cho nên chẳng biét liệu thé nào? 

Trong lúc túng cực làm vậy, Dire Cha Hi nài Đức Cha 
già Liêm bỏ nước Annam tạm vậy, vi сйс quan chỉ biềt 
tên một mình Đức Cha Liêm mà thôi; còn các Dang 
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khác các quan chưa rõ, cho nên xin mình ở lại thay, mà 
сої sóc bón đạo. Song Đức Cha Liêm không nghe, cứ 
nhât định ở cùng con chiên mình cho đền chét. 

Dù thé mặc lòng Đức Thay Liêm nghĩ rang, lúc ây còn 
có mười ba Dang tây ở trong Địa phận, lại Đức Thay 
Vinh, ở trong địa phận Trung chẳng có thể ó được vì 
trong ây bắt đạo riêt hơn ngoài này, cho nên mới phải 
ra ngoài này, thì bày giờ Đức Thày Liêm gọi các Dàng 
đền cà tại nhà Kẻ-Môt bàn tính vubi nhau viéeày. Dang 
nào cũng bàn rüng: có ở lai cà thi bón dao càng ngày 
càng khó cho được giữ các Dang; lại có ở lại cå thi 
phóng như phải bát mà chét hêt thi lúc ây làm sao? sau 
này còn ai mà coi sóc việc trong dia phận? Thật là sự 
khó lồng ; cho nên dinh cắt mây Dang ở lại, còn bao nhiêu 
thì phái bằng lòng trở vé, 

Có nim Dang là Dire Cha già Liêm (Bto Hermôsilla), 
Dire Thay Vinh (Bto Berrio Ochoa), Cha Hòa (Sr, Rianô), 
Cha Tràng Đông (Sr.Gaspar) Cha Binh (Bto Almato) ; 
phải ở lại còn Dire Thay Hi (Sr. Alcazar) vuói bảy Dang 
nữa phải хидра {йи vê Macao. Khi các Dàng phải từ giả 
nhau thi dau đớn trong lòng, 

Những Dàng phái di thi khóc lóc vì phái bó con chiên 
mình coi sóc bày lâu, bó công phúc tử vì đạo minh gần 
được thì tiée lắm. Còn những Бапа phải ở lại thì vì anh 
em đã lập công chung nhau bây lâu, mà bây giờ lại phải 
lia bỏ nhau làm vậy thì thương tiêc lắm. 

Các Dang dà làm gương nhiều nhân dire trong thì d; 
ta nên bát chước. Song thật chả biêt khen nhân dire nao 
hơn là nhân dire vâng nhời chịu luy Bề trên mà theo 
thánh ý Đức Chúa Lời cho gion. 
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32 — Vua Tự-Đức båt dao dán di phán sáp. 


Những Pang còn ở lại nước Annam phải tìm chó mà 
ån minh ở huyện Lang-tài vê tỉnh Bác-ninh. Die Thay 
Liêm ó làng Ké-Mót goi là Đức Trai. Đức Cha Vinh án | 
mình ở Hươag-la, Cha Bình án ở làng Кё-пё. Ba làng 
gin nhau và toàn tong cả mà chỉ trồng khi nào được 
bằng an, song khôn thay !một ngày một thêm khôn vi 
chưng đồn ngày móng 5 tháng tám tây năm 1861, Vua 
ra chiêu chi phân sáp người có đạo :« Thú 1:hé ai có 
đạo dató dù nam nữ già trẻ thì phải phán sáp sang 
các làng lương dân. Thứ 2 : mỗi một làng bè 5 
người thì phải nhận một quân datô. Thứ 3: Các làng 
toàn tóng datô thì phải bình tri. Thứ 4: Các điển thd các 
làng ây phái phán chia cho các làng làn cận cây cầy 
mà nộp thuề cho Vua. Thứ 5: các kẻ di đạo dató phải 
thích chữ vào má, một bên hai chữ (tử-đạo) một bón: 
tên phủ, huyện. 

Trong chi Ay Vua Tự-Đức gọi kẻ có đạo là Tú-dân, 
„nghĩa là có lòng vực trong ruộng lúa. Thoạt khi Vua 
tong chi йу ra các tinh, thì các bón đạo ngã lồng, dàn 
ông buôn bà ú ё, đản bà con trẻ chỉ khóc. 

Bói dày trong bón tỉnh Nam-dinh, Thanh-hoí, Hưng-yên, 
Hái-dwong ; các làng toàn tong phải phá binh địa, chẳng còn 
gi nữa. Sau hêt có một chiêu c. i truyền táo trừ hêt gióng kẻ 
có đạo. Vua lây lẽ rắng «mình chẳng nhận kẻ có đạo làm 
đân mình nữa», 


33 — Dite Thay Liêm làm thw khuyên bón dao. — 
Nhoi thám thiet Người an ti con chiên. 

Khi Pire Cha Liêm còn ở Ké-Mót, Người dà biét các điều 
vua Tự-Đứe truyén cho bón đạo, thì Người lay làm lo: sợ 
bón đạo yêu đuôi ngã lòng chẳng chịu được những sự khó 
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йу, thì Người than thớ cùng Dire Chúa Lời rằng: «Lay 
Chúa tôi xin Chúa tôi hay tha cho dàn Chúa tdi, Oi! Chúa tôi, 
hãy dodi thương cứu lay chúng tôi cùng, chớ để kẻ nghịch 
phá việc Chúa cứu thé là Chúa chúng tôi!». Người lại làm 
thư khuyên bón đạo trong lúc gian nan йу mà rang: « Dire 


` Chúa Lời định cho ta phải sự khó; Vua Chúa quan quyền 


bắt bỏ đạo thánh Dire Chúa Lời, thì ta phải lày lòng khiêm 
nhường mà suy ring: tội lỗi ta thì nhiều, cho nên Đức 
Chúa Lời công bằng vô cùng phạt ta làm vậy. Von xưa пау 


có nhiêu khi Dire Chúa Lời để cho Vua chẳng có dao bắt ` 


bó, cùng làm khôn cho kẻ có đạo thánh Đức Chúa Lời, cho 
kẻ lành một ngày một sinh lòng sôt sáng hơn, và kẻ {гё nái 
biêt mình cùng ăn niin cho hêt sirc và giữ đạo thánh Dire Chúa 
Lời hơn khi trước. Ау vậy ta phải có chịu khó cho bắng lòng 


và kêu van khóc lóc ăn nin cùng 4де lòng сіта thật các tội ` 


lỗi, mới trông Dire Chúa Lời cat tay tả Người di, là sé chữa 
ta cho khỏi moi sự dir, cùng sẽ mở tay hữu Người ra, là ban 
cho ta mọi sự lành bing an. Phó con chớ nghĩ rằng: Vua 
chúa quan quyền chỉ eir ghét đạo thánh Dire Chúa Lời mãi 
thê này thì ai chịu dược, һау nhớ nhời trong sách thánh 


rằng: «Dù mà lá слу nhỏ mon, nêu Dire Chúa Lời chẳng * 


để cho nó động, thì nó chẳng động được dau». Thật sự lòng 
Vua chúa, lòng quan quyền là ở trong thánh y Dire Chúa 
Lời định са. Dire Chúa Lời cháng dé cho Vua chúa eâm 
đạo thì Vua chúa chẳng làm gì được ». 


« Và lại xin phô con nhớ nhời Dire Chúa Giêsu phan rang : 
Ai xưng tên Tao ra trước mặt thiên hạ, thì Tao sé nhận kẻ 
ày trước mặt Cha Tao. Bảng ai xâu hó mà chôi Tao, thì Tao 
cũng chẳng nhận ké йу trước mặt Cha Tao». Ay những Кё 
dà khóa quá hay là ky tờ xuât giáo hay là të lậy but thân, hay 
là mic rôi cách nào khác, điêu là kẻ хаш hó chang dám xưng 
tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên ha, khi nhớ bây 
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nhiêu nhé Đức Chúa Lời phán làm vậy, thi phải lo sợ kinh 
khủng là dường nào !! 

Thay chẳng có ý nói bầy nhiêu nhời eno phó con ngã lòng 
đâu, một có ý cho những kẻ chira mắc phải sự lỗi, thì có giữ 
lòng vững vàng mà thà mât moi sự thê gian, chẳng thà mât 
lòng Đức Chúa Lời đường ây. Còn có kẻ dà mäe phái sự 
ròi rå cách nào thi lo liệu gid lại cùng Dire Chúa Lời cho 
kip». 

« Thay cũng dà nghe có kẻ đái sợ Đức Chúa Lời mà chẳng 
khóa quá, thì nào các quan eó làm khôn gì đâu. Nhoi quan 
chẳng làm gi, mà dù có quan nào làm khôn thé nào mặc lòng, 
lúc йу chúng con hãy lây lòng trông cậy Dire Chúa Loi ban 
súc mạnh cho, và hãy nhớ дёп sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu dà chju vì ta, là sw rat khó sở là dường nào, nên ta 
hãy bỏ mọi sự hèn thê gian, mà bắt chước Người ». 

Sau hét xin phô con nhớ : hoặe là đang khi ebúng con làm 
những sự rồi rá mà bệnh nặng chêt ngay thi сас quan có làm 
gì cho chúng con được khỏi tay công tháng Đức Chúa Lời 
phạt xuông hỏa ngục chăng ?» 

Hé hic nào Người nghe tin bón đạo phải sự khôn khó vì 
đạo thì Người ra mô hai cu ting ở trước cửa nhà Kẻ-Môt, 
qui gói khóc lóc cáu xin vì Người suy rằng: kẻ đã chịu tử vì 
dao, dù chứa phong chức thánh cho, thì chira nén kính thờ: 
trọng thé mặc lòng, song các Dang Ay dà có quyền bầu cử 
trước mặt Dire Chúa Lời rồi. d 


34 — Nhoi Đức Thay Tuân từ già các Thay nhà 

trang lúc biệt li trong ky phán sáp. 

Tôi ngày 14 tháng tám, năm tân-đậu là ngày 18 tháng 
chín tây năm 1861, Đức Thay sai Cụ Khoa xuông bảo hoc 
trò trang Kẻ-Môt ring: «Đức Cha dậy tôi nói vuồi anh 
em rang, tự trước dén giờ Đức Cha cô giữ anh em, dé 
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sau làm gióng, song bây giờ Dire Chúa Lời dinh, chẳng 
có thé nào mà giữ được nữa, thì anh em ai biét đâu thì 
di dày, cd mà giữ phép tác nêt na. Giá Dire Cha có sẵn tiên 
bae thi eũng phát cho anh em mỗi người một chút, nhung 
mà Dire Cha khóüg còn gi sót. Anh em hãy cứ di, sau 
này Dire Chúa Lời cho Cha con còn sông sẽ hay. Lại Người 
đặn anh em đừng lên bái nữa, kéo Người không cám nước 
mắt được. 

Đêm bom ау Dire Cha phải trón ra ho Tho-dire. Đền 
sáng ngày rim thì mọi người trong nhà phải đi hèt. Bon 
đạo phải di phân sáp. Kẻ ngoại đạo đền rỡ nhà, Biét khó 
sở là thề nào ! 

Khi ông Thánh này ở ho Thọ-đức thì phái án trong hang, 
ở đây mày hôm. Song vì lắm nước và ure hoi không thé 
ở được nữa, thì bó chó ay mà đi chỗ khác, Còn những 
người nhà Dire Chúa Lời khi ay phái tan tic hêt. Di ån 
mình ở các làng kẻ ngoại dao. Song Đức Chúa Lời gìn giữ, 
chẳng mây người phải sự khó. Như ở làng Háo-hói gán 
tinh Hải-dương, dàn anh trong làng йу có lòng tử tè bán 
hoi, thì giữ được cả Dite Cha Nghĩa, cùng nhiêu hoc trò án . 
đây cho đền sau khi đã xử các Đâng rồi lại dược bằng an. 


35 — Đức Thay Tuân, không ở đâu dược nữa phat 
zubng. thuyên vubi thay Khang. i 

Vậy Đức Thay Tuân không ở Tho-dire được thì chẳng, 
còn tìm được noi nào trên dat mà do mình được nữa, 
mới phải xuông thuyền chai họ Thủy cơ, Khi Người ra 
bãi thi giời đã tôi, có mây người chị em nhà mu theo 
mà khóc, thì Dire Cha khuyên rang chị em chúng con đừng 
khóc. Thay di rồi lại vë vuôi chi em chúng con, Doan xuóng 
thuyén mà di, chi có thày Khang theo Người mà thôi : Chèo 
xuóng qua cửa tính Hái-dwong, đền nơi thì trọ ở thuyền 
người có đạo tên là Trưởng Bính được mày ngày, thì. 
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Dire Thay Vinh và Cha Bình ở Ké-né, Ké-la cũng xuóng 
thuyên ho Thúy, mà khi gặp nhau cå thì mừng rỡ. Ba Dang 
ớ ba thuyền von di lai cửa Tinh, đính chai lưới bång 
an, chẳng có ai hỏi han gi. Song khôn, thương ôi! ai ngờ 
ma qui nhập vào lòng một thẳng kia cũng là người thuyên 
chai có dạo; nó tire minh vuôi cha me mà dám di trân 
(8 vuôi Đội-Bằng, thì dên trưa ngày hôm 17 thính 9 năm 
Tân-Đậu, là ngày 21 tháng mười tây năm 1861, ông ta dem 
quân dên bắt Dire Thay Tuan dang khi ở thuyên. Bay 
gid’ thay Khang rổ cái sào cám (huyền dinh đính những dứa 
toan bắt Đức Cha, Song Đức Cha can cùng bảo ráng: 
« Đừng làm hai gì chúng nó, để mặc thánh ý Dire Chúa Lời ». 

Ay là gương sáng ta phải soi mà bắt chước nhw Người 
đã bắt chước Dire Chúa Giêsu khi xưa phải bit mà ong 
Thánh Phêrô lầy gươm chém dat tai một người, thì Đức 
Chúa Giêsu can. Ay ông Thánh này báo ta cũng nhw 
бав Thánh Báo-Lóc đậy ring: «Anh em hãy bát chước 
Thay, như Thay dà bắt chước Dire Chúa Giêsu vay». 


Đứa Thay LIỀM và Thay KHANG phải bắt. 
ОЦТУ 
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36, — Dire Thay Tuân và thay Khang phải båt ở thuyên 
điệu оё tinh Hài-Dwong — Quan làm án zi tram quyét. 

Khi Dire Thày Tuán và thày Khang dà phó minh cho 
Dói-Báng bắt. và chịu trói giải về tinh Hải-Dương, thì chiêu 
hôm ay dàn tỉnh. Song hắn chira đưa vào thành ngay, còn 
để hai cha con phải trói, và ngồi ở hàng kia, tại bên dó góc - 
Mit, để người ta xem, doan mới giải vào thành. Điệu đền 
cửa thành có thập tự ở đây, thì ông Thánh này đứng lại 
bảo rằng: « Chẳng cât thập tự di, thi ta chẳng vào >, cho 
nên các quan truyền cát thập ty ay ngay. Ông Thánh này 
và ông Thánh Khang vào thành, đền trước mặt các quan, 
thi các quan hỏi năm ba điều rồi bó Dire Cha vào cùi, mà 
giam tại dinh quan Téng-Ddc. Sau các quan đòi đền tòa 
mà tra hỏi lây khẩu cung, quan cho Người ngôi chiêu cap | 
hẳn hoi, hỏi tên tuổi Người, và sang Annam được bao lâu, 
Người thưa ráng : < Tên tôi là Tuân, 61 tuỏi, tôi sang nước 
Annam dà được 33 năm nay ». Các diéu khác quan hỏi, 
vé sự dn mình ở đâu, giảng đạo nơi nào, thì ông Thánh này 
thưa trông: « Tôi nay chỗ này, mai chỗ khác, đi giảng 
đạo nhiêu nơi ». 

Có một lần khi Người ở' trong cùi khóa chặt, có nhiều 
lính canh cán mật, thé mà Người ra ngoài cùi được, mà cüi 
còn khoá nguyên. Ay là phép Đứe Ghúa Lời làm cho Người 
được ra vào trong ейі, mà lính canh không biet, dé Người 
được khuyên bảo các tà. Trong những tà có một đứa là 
con ông Đội-Bái, Người đã rửa tội cho mà lại được xử 
vì đạo, cũng trong một ngày. Ngày cbju xử (1-11-1861). 

Ông Thánh này đã lập được nhiều công lành, cho nên 
đã đèn kỳ Đức Chúa Lời đưa Người vé Thién-Pàng nhận 
lay phần thưởng dà dé sån cho Người. 

Ngày 30 tháng chín năm Tân-Dậu, Tự-Đức thập tứ 
niên cũng là ngày móng một tháng một tây năm 1861 là 
АШИ. 
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ngày kính các Thánh ớ trên giời, thì Người chịu xứ: vì 
đạo thánh Pire Chúa Lời ở hình-điền gọi là nám mda ngoài 
thành Hải-Dương. 

Bây giò dà lập đến kính thờ Người ở chính nơi Người 
đã chịu xử, cùng dé xương Thánh Người dày cho bón đạo 
mọi nơi đền câu xin. 


37. — Câu kèt — Điêu khuyên. 


Dù các người nên thính phải có dú nềt-na, dirc-hanh mới 
tới дёп bác ду. Song Đức Chúa Lời đã chon các người làm 
thánh ra như gwong để trước mặt ta cho ta được soi, ra 
như là mẫu mực cho ta phải сї, ra như là đường cho ta 
phải theo cho được đền noi mà nên người gion lành bic 
thánh, Vậy ta chủ ý mà xem truyện ông Thánh Liêm vừa 
mới kể đó, và xét công vide Người đã làm man đời tự khi 
Người vào Dòng, đền ky làm dàng Thày Cả, cho đồn ky 
sang Annam giảng dao, cùng chịu chêt vì dao Dire Chúa Giêsu 
thì Người dà làm gương nhiêu nhân đức. Ta phái suy các 
nhân dire йу mà bắt chước thì mới đượs ơn ích riêng mà chớ. 


Người có đủ nhân dire bác thánh mặc lòng, song có nhân 
dive vững lòng trông cậy, nhân dire thương yêu người ta, 
cùng nhân đức mên Dire Chúa Lời nữa, là ba nhân dire 
Người dà làm gương sáng cách riêng. : 

Nhân dite trông cậy Dire Chúa Lời cho vữag thì làm cho 
người ta nên mạnh bạo, chẳng biét lo sợ sự gì, lại biêt liệu 
cách mà phá các phương trở việc lành di cho het, và cứ 
bền lòng vữag trí mà làm việc lành mii. 


Nhân đức yêu người ta bắng mình buộc ta phải thành 
tâm tât lực giúp hêt moi bậc người. Người ta thiéu thòn 
dang nào tbi mình phải nâng đỡ người ta dàng ay. 
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Nhân dire mén Chúa Giời là Dàng dunk nén t^, coi sóc ta 
(nghia là mọi vies ta làm ó đời này, ta là bậc nào chẳng ky 
lúc nào chẳng hệ) thi ta phải quyét trí làm đẹp lòng Dire 
Chúa Loi mà thôi, 


Xem truyện ông Thánh này thì biềt ró Người eó dú 
ba nhân đức йу. Người có nhân dire cậy trông vì Ñgười 
hàng phải liêu mình nhiều cách, tw hic vào đồng, phải 
bó mà di lính, lúc vé lại các thay không nhận. Người 
có ngã lòng chút nào đâu! Người gion minh sang nu 
Annam giảng đạo, biêt là bao nhiêu ngắn trở, vua quan 
bắt bó đạo mai, Người có lo sợ gi đâu? Đừng kế 
những vite trước làm chỉ, suy ngay đang khi Người ở 
trong nước Annam, bị ba đời vua giữ tợn (Minh-Mạnh, 
Thiéa-Tri, Tự-Đứec), câm đạo ngặt lắm, phá phách nhà 
thờ nhà thánh, nhà xứ, nhà tràng, nhà chung, nhà mụ ; 
triệt bạ cửa nhà tư gia, båt bó giam cám các Dang, các 


Cụ, người nhà thay, kẻ bổn đạo phải di phân sáp, mà 
Người cir vững lòng ở lại không phải là vì Người có 
lòng trông cậy Đức Chúa Lời gin giữ Người du ?® Mà việc 
đạo trong nước Annam không có Người hic ау có nói 
việc du? Người thật là anh hùng cải thé, là ông ông 
đô cà Hội-Thánh Annam. 


Người có tông ích lợi gì cho Người đâu? chỉ vi 
lòng thương yêu người ta mà thôi. Người làm Giám- 
Mục cả địa phận, như cha chung cả mọi người có dao. 
Ai phải sự khó gì kêu đền Người, thì Người lo giúp 
cho ngay: từ các Dang giúp người các Thay Са 
Annam, các người nhà thầy, các chị em nhà mu, đền 
cả các bón đạo địa phận Người. Hét thấy mọi người, 
mọi bậc phải chạy đền cùng Người cả. Người phải lo 
mọi việc cho đủ. Dù Người khó nhọc lo bày nhiêu 
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việc ау, dù tiéc sự thiệt tw người ta, sự hại trung trong 
địa phận mặc lòng thì Người vain cứ một niêm trông 
cậy Đức Chúa Lời. giúp cho, vưỡa thương người ta 
hêt lòng, phần hồn phân xác. 

Thương người ta vì ý lank, đã hẳn là việc nhân đức, 
nhưng yêu người ta vì Đức Chúa Loi lại là việs nhàn 
dire gion lành hơn nữa. 

Được mọi sự trọng phán xáe, được moi sw tôt lành 
phân hôn, mà không có lòng màa Dire Chúa Lời thì chẳng 
kế là gì. Nhân đức Ay chẳng khác gi là vàng, mà suy 
những dó vật gi cho nó nên như vàng уйу mà thôi. 
Bởi dày cho nên ede thánh vòn tập cho được nhân 
dive mên Dire Chúa Lời. Khi dà được thì giữ mài ching 
chịu mát bao gi. Ay vậy ông Thánh Liêm dà bó quê 
minh, mà vào Dòng, rồi làm Thày Cả di giáng dao 
dàn ngoài, có y cứu linh hồn người ta cho được rồi ; 
ày là chính việc yêu người ta vì long món Dire Chúa. Lời. 

Dù thề Người còn lo phán riêng mình cho ky, nên 
Người bàm mình nhiêu cácb, sôt sáng doc kinh nguyện 
ngắm. Người giữ đức tiềt kiệm khó khăn, cùng làm 
dú các vide về dàng bậc làm Duc Cha thì Người mới 
được yên tâm. Kẻ quen thuộc Người khi xưa, đêu còn 
lưu ngôn lại đền rấy, déu làm chứng sự ау, Său 
hat Người chịu chét vì dạo, như làm chứng về sự 
người có lòng vững vàng trông cậy, có lòng thương yêu 
người ta, và có lòng món Đức Chúa Lời nữa, như nhời 
sách thánh nói rằng : Chẳng ai có lòng тёп chúa, bằng 
kẻ sản lòng chịu chét, cho được gir nghĩa cùng chúa, 

Vậy ta phải có lòng khiêm nhường, chớ kiêu căng làm 
chỉ, chớ muồn cho được nên thính ngay. Hãy nhớ phần 
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xúc người ta có 14р quen nghề thợ mới nên thợ được, 
thi phán hôn người ta cũng vậy; nhưng mà khác 
nhiều, vi chưng phán xác có tải mới khéo, cồn phán 
hôn phải có ơa Chúa mới xong. 


Vi vậy ta biét mình là kẻ yều đuôi hèn mon thi ta 
hãy cầu xin cùng Đức Chúa Lời ban cho ta được bắt 
chước những nhân đức ông Thánh Liêm đã làm, cho 
xứng dáng kẻ có dao Đức Chúa Lời, cho dược lòng 
tin trông cậy cbo vững, cho biềt yêu người ta bằng 
minh, và giữ nghĩa cùng Dire Chita Lời liên. 

Kính lay Óng Thánh Hiérónimó Liêm, dà có công 
coi sóc bồn dao Annam lâu ngày lâu năm, dà có lòng 
thương người ta, dà làm sáng danh sự đạo trong 
nước này và dà chịu chét vi Đức Chúa Giêsu thì 
chúng tót zin cùng Đức Chúa Lời, tì công nghiệp ông 
Thánh Liêm ban cho chúng {дї được git đạo nén, cho 
đền chồt, cà đời sau được phúc thanh nhàn, Amen, 


ОТТОО 


Ông Thánh Valentinó VINH O. P. + 


ĐOẠN THU’ HAI 


Truyện ông Thanh Valentinó Vinh 


Giam-Mue 


1. — Qué quán cha me Ngtrời thé nào. 


ав Thánh Valentinô Vinh quê ở làng Elorrio về dja 
phương Vizcaya trong nước Iphanho, sinh ra ngày 14 tháng 
hai tây năm 1827, cha me Người là ông Isidoro và bà Maria 
de Berrio- Ochoa, vé dòng dói sang trong, cùng vé chi ho con 
nhà tông có danh tiéng cà và phương ду. 

Người mới sinh hôm trước thì hôm sau dà dem chiu phép 
rửa tội ở nhà thờ Dire Bà vô nhiễm nguyên lội, và diit tên 
Thánh là Valentinó. 

Cha mẹ Người дй khi trước giáu có phú quí mặc lòng, 
song dên sau cửa nhà sa sút ít nhiều, cho nên chju khó làm 
än lo liệu việc cửa nhà hơn trước. 

Cha Người thì khéo chân khéo tav, làm thợ mộc giỏi lắm, 
có nhiêu nơi người ta gửi vite cho mà làm thi trong nhà 
dú ăn, 


2. — Олд Thánh Valentinô Vinh quen biel nhà Dòng 
i ông Thánh Duminhgó. 

Trong làng có nhà chị em dòng ông Thánh Duminhgô, 
bây giờ còn nhớ người. Trong nhà йу còn một di tích này: 
là một hàng ghè tòa ở gác nhà thờ chị em quen nguyện 
kinh, thi chính ông thân sinh Người dà làm. Khi trước 
nhà ày hé có việc gi thì vón gọi ông thân sinh Người 
vào làm. Nhiéu lân ông thân sinh Người cũng đưa Người 
dén làm nữa, 
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Nhà thờ chị em dòng ay có một Thay Cả dòng ông 
Thánh Duminhgó làm cha thiêng liéng coi sóc chị em, 
cùng làm lễ hàng ngày cho chị em chịu lễ. Người vào 
tập giúp lé thì quen thày dòng dán dán. Khi nào Người 
gập Thày Cả, thì hôn áo dòng. Nhiêu lúc đã tỏ ra lòng 
ước ao chó gì được mặc áo ày sau này. 

Và lại ở dày cũng có một Thay Cả khác thuộc vé dòng 
ông Thánh Duminhgô mở tràng học, vừa dày tiềng bán 
quòe, vừa dậy tiềng latinh. Ау là dip may mắn cho Người 
quen các Thay dòng hơn nữa. Cha mẹ biét lòng Người 
hay ưa thích việc thờ phượng Dire Chúa Lời cùng những việc 
thuộc vé nhà thờ nhà thánh, thì nhân dip ày cha mẹ Người 
cho Người đi giúp lễ, và học tiềng latinh một thé cùng 
Thày Cá như y Người đã ước ao. Khi Người còn ở nhà 
quê thì dà hoe tập việc lành phúc đức mà cha mẹ quen 
làm, da soi gương sáng về dàng nhân dire ngay từ khi còn 
bé cho nên dà đủ mà giữ phép đạo. Cha mẹ Người chẳng 
còn phải lo như соп nhà:người ta, 


3. — Đức Chúa Lời gọi ông Thánh Valentinô Vinh 

vdo dòng ông Thánh Duminhgó. 

Trong truyện các Thánh nhiều khi có việc xảy ra, ta cho là 
sự tinh cò, mà hóa ra là bởiý màu nhiệm Đức Chúa Lời 
dà định từ trước, mà mở dàng don lồi cho các Thánh, 

Vậy Người dang khi hoc vuôi Thay Dòng, hé gid: nào hoc 
trò được nghỉ chơi, thì Người ctr lại vuôi Thay, mà nghe 
truyện các Thánh vë Dòng ông Thánh Duminhgô, nhật - 
là truyện các Thày sang mở giảng đạo bên phương: Đông 
cho dân ngoại, thì Người lây làm thích lắm, Khi nghe 
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truyện cũng có hic lửa kính mén Pire Chúa Lời cháy lén trong 
lòng làm cho Người đền cháy nước mắt ra. Sự ay làm 
chứng tỏ ra that Người đã hướng chiêu vé đàng nhân dire gion 
lành Dire Chúa Lời đã kén chon dé sau này làm Thánh. 
- Người đã quyềt một lòng bỏ thé gian mà dâng minh cho 
Dite Chúa Lời ở nhà Dòng, song gần nơi ây chẳng có nhà nào 
thuộc vê dòng ông Thánh Duminhgô, lại phái ngăn trở 
nhiêu đảng khác, cho nên phải khoan giản việc ay tạm 
it lâu vay. Người bảng lòng học các điều cho sau này 
trông được làm Thày Cá quan triêu ; nhưng mà cũng chưa 
được ngay, vi chưng học hành cho dá làm bậc Thay Cả 
bên Tây, thì phải mat tiền tôn cüa nhiều ; đâu là sách vờ, tiền 
nuôi thày, com ăn aó mặc trong nhà, bẩy tám năm giời 
mà cha mẹ Người chẳng lây đâu được mà theo cho mãi, 
nén bảo Người hãy bảng lòng, vừa học vừa giúp nghé 
làm thợ móe, thì Người xin vâng chiu luy bắt chước như 
Dire Chúa Con khi còn ở thê gian đã chịu luy Dire Me và 
ông Thánh Juse vậy, 


Dù Người làm ăn vat và phán xác nhưng chẳng hê bó 
quên việc linh hồn minh bao giờ, vẫn cứ một mực di dàng 
nhân đức một ngày một hơn. Người có nhân đức khiêm 
nhường, cùng lòng sót sáng kính màn, năng xưng tội chịu 
1, những doc kinh lần hạt vuôi cha mẹ trong nhà. Ching 
ai bé nét, hay bát lỗi được Người điêu gi, cũng không 
mat lòng ai bao giờ, Lại có lòng kính mên Dire Bà cách 
riêng. Khi thì doc kinh dáng cho Đức Bà, khi thì ăn chay 
hàm mình trong những ngày áp lễ kính Dire Bà, dâng 
cả linh hôn và xác trong tay Đức Bà, mà cử một mực 
ây mãi chẳng có khi đừng cho đền khi bỏ nhà cha mẹ. 


HHN 


60 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT 


1. — Ông Thánh Valentinó Vinh dinh bó nhà quê mà 
di vào Dòng—Chửa được thì vào học trang dire 
Giám-Mục. Ç 


Có một lần khi Người dà lén mười tám tuổi, đang hoc 
tràng riêng ở làng йу, tbi dà định bó cha mẹ mà trôn di 
vào nhà Dong Ocanha. Ngwoi bàn viée Ay vudi người bạn 
lioc mà rằng: Ta có muôn mặc áo dòng ông Thánh 
Duminhgô thì phải bỏ cha mẹ mà di ngay mới được. 
Người bạn bảo lại rằng: nhà dòng ở xa làm; mà tiên 
hành ly chẳng có một đồng nào, di làm sao duos. Song 
Người còn quyét thưa lại rằng: Dire Chúa Lời sé lo liệu 
cho: còn có cha trên giời phải vâng trướe cha mẹ thê gian thì 
hãy cứ thu хӧр mà di, Người nói thé nhưng không sao 
được, thì lân này cũng phải hoàn, vì chưa đền kỳ Đức 
Chúa Lời định. ; Е 


Ay thé mới rõ Dire Chúa Lời dà muôn chọn ông Thánh 
này vào dòng ông Thánh Duminhgô chẳng sai, vi chung từ 
thuở bé lòng Người hãng tước ao, lại việc Người làm 
cũng điêu là có ý tìm dip cho được vào dòng mà thói, mà 
bởi sự йу chira sao được ngay thi cha me Người bằng lòng 
cho Người hoe trang Dire. Giám-Mụe tính ду là Lógrónho, 
cho nên dén tháng mười năm 1845 thì Người xin cha 
me ban phép cho Người di tràng ây. 

Người vào nhà trang йу thi tỏ ra lòng sôt món Dire Chúa 
Lời làm gương sáng cho cả và trong nhà, nhât là trong hat 
sự này: một là chăm việc hoc-hành, hai là siêng năng 
doc kinh nguyện ngắm hai sự ây đi làm một vuôi nhau, 
nên tự các thày cá dày hoc cho đền các học trò điêu khen 
Người là hoc trò tính nét tôt lánh moi dàng. Са Đức 
Cha di kinh lược Điạ-phận về đền làng Người, gập cha 
mẹ Người thì cũng khen ráng: «ô bà Maria, rë thường 
con bà làm dàn Giám-Muc. : 
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75. — Nhân đức vide lành ông Thánh 
Valentinó Vinh khi ở nhà tràng. 


Thày Cả xứ Elérrió là quê hương Người dà có ý tra 
xét cách thức Người ăn ở trong nhà thê nảo, thì làm 
chứng rằng: cách ăn nêt ở Người khác thường người 
ta, long và trí khôn Người hằng ở cùng Đức Chúa Lời 
liên, tính nêt Người hån hoi cùng vui vẻ lắm mà nhật là khi 
nói về Dire Chúa Lời thì Người càng vui vẻ hơn nữa. Người 
những hàm mình ép xác thịt háng ngày, mặc áo nhặm 
trong mình, cùng đánh tội. О” trang ây ba năm, đâu 
tiên Người chỉ xin ở buồng tôi tăm ướt-át cho dé hàm 
minh, mà có một lấn dà liêu mluh chêt vì ở trong buồng 
Ay. Đền năm thứ ba Bé-trén buộc Người phải đổi di 
chó khác, nhưng thé nào Người cũng còn tìm cách mà 
ham mình: khi Người ăn com thì bót bữa, để dành 
phán tồi của ngon làm phúc cho Кё khó. Mùa chay 
Người giữ chay ngặt; trong tuần thánh ngày thứ tư, thứ 
năm, thứ sáu nhớ dên nhữag sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu thì Người chắng ăn udng dí gì sôt, lại sudt mây đêm 
ngày ду Người nguyện nhân dive khiêm nhường là nên 
cùng là cội rë các nhân đức khác, thì đâu trước hêt 
Người đã tập cho quen lây nhân đức ây, nên chẳng cho 
mình là hơn ké khác, cùng lây minh làm trọng hơn 
người ta bao giờ, Dù Người làm việc gi dáng khen mặc 
lòng cing chẳng muôn cho ai biềt, và khi nghe, hay là 
thay sw gi anh em lỗi thì chẳng xem sao, cùng chẳng 
dám trách lỗi người ta, một chi xét sự lỗi mình mà thôi, 


Có một người kia hỏi về hình tượng Người là thé nào, 
thì có kẻ thưa dú mọi điêu hợp như hình rong Người ; đền 
khi phải thưa vé con mắt thì người Ay thưa thật rắng : tôi 
không sao biêt được mùi sic con mắt ông Thánh này, vì 
Người hằng trông xuông dà mãi chẳng thấy trong lên bao 
gió. 
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Chẳng mây khi Người dám ngửa mát lén, vi Người có lòng 
khiêm nhường, cho nén có một lån khi phái di chơi vuôi anh 
em học trò, thi có đứa có $ nghịch dám bảo Người ráng : 
Anh Valentinô ơi,anh đã làm gì đây. mà không dámngửa mặt 
lên giời! Người thưa lại cùng nó гапе; chẳng thiêu gi lễ 
cho mình bắt chước ông Publicano kia vào đền nhà thờ, 
không dám trông lên bàn độc. Ây là nhời ông Thính này 
nói về mình Người, là kẻ chưa mic phải tội nào nặng bao 
giờ, Chẳng có ai kể được cho xiét những sự nhân dire 
Người dà làm. Khi người yêu diu thi chẳng kêu déu điều 
gì sòt, một than thở như nhời ông Thánh Job rằng 
«Sáng danh Dire Chúa Giêsu mặc thánh ý Người ». Khi gặp 
các sự khôn khó thì Người chịu báng phẳng, trong mình yên 
hàn ew lòng khiêm nhường mãi. 

Có một khi Pire Chúa Lời làm phép lạ cho người khỏi bệnh, 
thì học trò đền mừng mà rằng: gía Thày có chàt khi йу, 
thi anh em chúng tôi tiềc Thay lắm ; bây giờ Người chi thưa 
rằng : khôn thân tôi, bây giờ tôi mới biét mình chưa đáng 
hướng mặt Dire Chúa Lời song tôi bằng lòng theo ý Dire Chúa 
Lời. Người thật là tu thân tích dire. 


Nói về những cách Người hãm mình, thì chẳng sao nói đượe 
cho hêt vì Người đã nên như các Thánh tu hành đời trước. 
Dù Người chưa làm Thày Dòng mặc lòng, song le dà nhân 
đức như Thây tu hành vậy. Thật là: «tuói trẻ nhân đức рій». 

Đức Chúa Lời ở cùng Người liên, cùng dán dàng cho Người 
làm nén mọi việc lành. Bởi dày cho nên dù ở trong tỉnh 
Logronho, dù ở làng Elêrio thì Người ta cüng gọi Người là 


` Thánh hêt thay thay, mà kêu ráag. này ông Thánh di qua đó, 


ta hãy xem Người dày. 

Người ta thây Người có nhâu đứe khiêm nhường vâng nhời 
chịu lụy, có nhân dire thanh tịnh, có nét na dire hạnh mà lại 
có gặp thay Người đương lúc sdt sáng qui gói nguyện ngắm 
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trong nhà thờ trước ảnh tượng ông Thánh Duminhgô, thì có 
lé nào mà người ta chả trọng kính cùng gọi Người là Thánh 
ru? Người hoc hành các nhé trong nhà tràng Lý-đoán cho 
thông thuóc hơn anh em, song đền khi sắp chịu chức thì 
cha mẹ Người không còn sức mà nuôi được nữa, bây giò 
các Thay dậy thương cá cha mẹ Người và Người thì Đầu 
Người làm trưởng tràng coi sóc học trò ; khi ây Người mới 
lên 21 tuổi mà dà chịu chức cát tóc rồi. 


6 -- Ông Thánh Valentinó Vinh coi trang, rôi chịu chie 
làm Thay Cá, và làm nhiêu gương sáng trong bậc dy. 


Khi Người dà đứng coi tràng thì càng nén gương sáng cho 
hoc trò phái soi, cho nên đền tháng chap tây năm 1851 thì 
Người chju bón chức bậc hạ, rôi làm Thay gia năm ngay, đền 
tuần Thánh mùa chay năm йу thì chịu sáu chức. 


Đền khi phải chịu chúc Thay Cả, thì Người xin khât dé 
don mình cho kỹ càng trước dà rồi mới dám lên bậc rât 
trọng ау. Vậy Người thêm lòng sôt sáng kính mên, tập tanh 
các nhân dire cho trọn ven, và siéng năng nguyện пайт cầu 
xin cho dáng Dite Chúa Lời thương dàn mình, rồi đền ngày lễ 
một Dire Chúa Lời Ba Ngôi thì chju chúc Thay Cả. Tự bây giờ 
ша di Người suy biét bác mình là trọng lắm, phải coi sóc nhà 
tràng, cùng làm các việc về bậc mình cho lon, thi biet 
Người phải lo lắng giữ bây nhiêu sự ây, cùng làm gương mọi 
nhân dire cho Người ta là dường nào ! Việc trước het phải 
lo lắng là coi sóc linh hồn các người trong nhà, Bề-Trên đã 
phó cho Người, bởi đây cho nên phải khuyên bảo anh em 
giữ phép tác nêt na, cùng dẫn dàng nhân dire cho biet theo, 
quở trách sửa phạt kẻ có lỗi cho nó chira. Său là về 
phán bón đạo thì phải giảng lẽ nọ lẽ kia cho người ta biêt 
dàng giữ đạo nên, lại phải giải tội cho người ta cùng 
làm việe khác về dàng bậc làm Thày phải làm. Bây nhiêu 
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sy Nguói dà làm cho hêt lòng hêt sire. Sau hèt những việc 
riéng Người như việc làm lễ, doc kinh nguyện ngắm, 
cùng viềng Mình Thánh cùng thờ phugag kính mên ` 
Dire Bà thì Người đã tó ra lòng sôt sáng mà giữ hơn trước 
bội phần, đèn nói Người dà nói tiềng là Dang Thánh rồi. 

Óhính Đức Thay đương coi địa phận Người ở đã khen 
Người rắng : « trong cả địa phận minh có Thay Cả Valentinô 
là Dang xứng đúng hơn và gồm các nhân đức hơn cà». 


Ta đã kë ra bây nhiêu công việc Người dà làm từ thuở bé 
cho dèn khi lên bậc Thay Cả, thi các Dang các bậc ai này 
cing có điều phải soi gương Người. Dù ta có yêu đuôi hèn 
sire mà đời này chẳng nên được bậc Thánh thi åt là ta cũng 
phải ging công хий! lwc làm moi viée bậc minh cho nên, 
dé sau này được rói linh bồn. 


7 — Ông Thanh Valentinó Vinh quyềt một lòng 


mà di vào nhà dòng. 

Vậy đền ky Dire Chúa Lời dinh cho Người được thầy sự 
Người ướe ao đã lâu, là sự vào dòng ông Thánh Duminhgô. 
Dù trí khôn người ta đã chic sự ay mặc lòng, song còn 
lo kéo nhâm chăng: thì Người bàn việc ау trước vuôi các 
Pang khôn ngoan, cho nên Người sang dên nhà Dòng Tên ó 
làng Loyola gần dày (dây chính là quê ông Thánh Inaxu lập 
dòng Tên) mà ban vudi Thay Bé-Trén nha йу. Người cam 
phòng mây ngày xin Đức Chúa Lời soi cho Bé-Trén dày 
báo minh thé nào, có nén vào dong óng Thánh Duminhgó 
chăng. Bê-trên khuyên bảo Người phải vào ăn may, trong 
dòng ду ngay. Khi về nhà lại bàn cùng Thay Cả coi sóc linh 
hồn mình, mà Thày Cả cũng bảo như váy: cho nên Người 
nhàt định quyét theo thánh ý Dire Chúa Lời mà vào dong. 

Đền tháng mười tây năm 1853, khi йу Người lên 36,tudi, 
thì bó nhà quê cha mẹ, di qua nhà tràng từ già anh em. 


ОТТ 


ЖУО О СОС : 
Trong địp Ay: có một kẻ hỏi Người їп: di đâu ? cùng di bao 
lâu mới về ? BẤY g gió Người thưa rằng: tôi di dé cho nhà quê 
tôi có người làm Thánh: Ay là nhời Ông Thánh này nói như 
tiên tri vậy. 

Khi Người đi dàng thi giữ như nhói trong kinh Evan khi 
Đức Chúa Giêsu sai đây tớ di mà chẳng mang đồ gì trong 
mình: Dù bao túi giấy giép cũng chẳng mang. Lai Người сб 
lòng khiêm nhường khó khăn. di bộ một minh ba bón ngày 
dàng chẳng dua dó gi di sôt, chi mang sách nguyện mà 
thôi. Song eó người biàt ý thì thương giúp tiên bạc mà 
di xe ngựa. Khi đi đường sá Người chẳng chia lòng chia 
trí chút nào. Người di qua giữa tính thành Dé-kinh mà 
chẳng biét những noi йу сб sw gì lạ, chỉ gặp đông người 
tự nhiên thay di lại mà thôi. 


8 — Ong Thánh Valentinỏ Vinh mặc do dòng 
cùng khán trong dòng ông Thánh Duminhgo. 
Được tiéng trong là Thánh. 


Người đền nhà dóng giữa tháng mười tây. Người chẳng 
phải chò đợi lâu như các kẻ khác vì Bé-trén bièt Người 
làm Thay Cả đã có tiéng là dàng thánh, tbi ngày 27 tháng 
йу cho Người máe áo đồng ngay. Phép nhà dòng ông Thánh 
Duminhgô buộc kẻ mới tập mặe áo phải giữ nhiều điêu 
ngặt lắm: như là ході ngày phải làm những việc khó nhoe, 
tự vióe hoe lề luật cùng các lễ phép, dèn việc doc kinh 
f nguyện ngắm, hãm mình ăn chay, giữ miệng ở lặng, vâng 
nhời chịu luy Вё-иёп cùng kẻ dàn anh trong mọi sự, 
lại cáo sự lỗi mình trước mặt anh em, cùng phải thức dậy 
hic nửa đêm mà di hát kinh v. v. Người làm bây nhiêu 
việc ây vui lòng, bói Người có nhân đức, lai ép minh 
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và xác thịt mới được. Dù mà Người làm Thày Cả mặc 
lòng chẳng có trồn tránh cho khỏi việe nào. Dù việc hèn 
ha như thể quét nhà, lau đèn giúp anh em v. v. cir đền 
phiên mình thì làm lây cả. 


Các Dàng mặc áo cùng một lớp với Người, điêu khen 
Người là Dàng có nhân đức lắm cho nên khi dà đủ hạn 
tập, thì Bé-trén cho phép khân trọng thé, là dáng lót 
mình cho Pire Chúa Lời cùng khân giữ ba nhân dire cán, 
là nhân dire khó khăn, nhân đức дїї minh sach sé, nhân 
dire vâng lời chịu luy Bé-trén, và giữ phép luật dòng 
-cho gion. Người khan làm vậy ngày 12 tháng một tây 
năm 1854. Khi Ay Người làm thư cho cha mẹ rằng: «Con 
đã được khan chính ngày lễ Đức Bà báu cir người ta, 
ày là ngày trọng nhât cả từ khi con chịu phép rửa tội, 
vì dà khan bude minh làm tôi Dire Chúa Lời mãi, xin cha 
mẹ tạ ơn Dire Chúa Lời vì ơn trọng ây, cùng nhớ cầu 
nguyện cho con được giữ nhi khan cho đền gion đời ». 

Người 6 bậc trong làm vậy, chi có một ý làm mọi việc 
cho dep lòng Dire Chia Lời một ngày một hon. Tự ngày 
Người khan mà di, thi phán xác Người sông ở thê gian, 
song linh hón và trí khôn cùng lòng Người thi hẳng ở cùng 
Đức Chúa Lời ở trên giời, như ông Thánh Bảo-Lộc xưa vậy, 


Nhân vì sự kính mên Dire Chúa Lời da dây гау trong 
lòng Người, thi Người chẳng giữ được ở trong lòng nữa, 
một bay ra bề ngoài như mùi hoa thơm ngào ngạt lên vậy, 
nên kẻ quen thuộc Người nói rẳng: Ai trông thay mặt mũi 
ong Thánh này thì liên sinh ra lòng sôt sáng kính тёп. Lai 
có một Dàng khác cũng nói vê Người rằng: «Xem mặt 
Người thì tự nhiên coi như là dàng thánh, mà sau này 
hån sẽ được phúc trọng йу». I 
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9 — Ong Thánh Valentind Vinh sang Manila 
Su di tâu vwot biển. 


Dong ông Thánh Duminhgô đã lập ra là dòng các Dang 
đi giảng dao moi noi eiu lây linh hồn người ta. Song có 
một Địa-phận Đức Bà Rosarió nhận lây việc giảng dao cho 
kẻ ngoại cách riêng, mà tự năm mới lập ra địa phận ду 
là năm 1587 cho đền ráy, dà hơn 300 năm, thì vòn sai các 
Đâng đi sang giảng đạo bên phương đông. Nước Táu, nước 
Nhàt-Bán, nước Xiêm và nước Annam bằng có nhiêu dàng 
về dòng йу sang giảng dày cho những kẻ tôi tăm ngối 
- trong bóng sự chét, được biét đạo thiên-ehúa, cùng bằng 
lòng chịu chêt mà làm chứng đạo ây là đạo thật. 


Người von mong mỏi tir lúc còn bé di sang giảng dag 
cho ké ngoại mà cho được đi thì Người dà có ý vào 
dong trong địa phận Rosarió. Khi dà được khan trong dòng 
йу, thì buộc mình phải di giảng mặc y Bé-trén dậy sai 
đi đâu thì di dày. Người nghe truyện có nhiều Dàng sang 
giảng đạo bên Nhật-Bản dà được chịu phúc tử vi dao, 
vuôi nhiều người bản quóc nước ду, lại nhiêu Dang khác 
sang bên Tâu cũng phái chét vì đạo. Sau hêt ở nước 
Annam vừa сас Dang, các Cụ vừa các bón dao cũng có 
nhiêu kẻ dà chju đổ máu mình ra vì Đức Chúa Giêsu mà 
đương lúc ау vua chúa còn dang càm đạo. Ong Thánh này 
nghe thây bây nhiêu sự thì Người nức lòng, những ước ao 
chớ gi Bé-trén chọn mình vào só ay. Đền sau Bề-trên 
truyền phải sang Manila, thì Người vón chác thé nào cũng 
được đi dèn nước Annam mà giảng đạo 6 dây, chẳng 
khá hồ nghỉ; như trong thư Người gửi cho ông bác ở 
nhà qué ring: Tôi sắp trầy sang Manila, chẳng biét sang 
dày tôi sẽ phải thể nào, song hẳn có noi xa hơn nữa, 
tối sẽ được đi cbịu khó vì đạo chắc. Ay là ông Thánh 
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này mượn nhời ông Thánh Вао- Lộc mà nói e. mình nhu 
tién-tri vậy, 


Đền ngày 18 tháng chap tẩy năm 1856 thi Ngưới vudi 
bẩy Dang nữa vâng nhời Bê-trên ssi/di và khi dà сыч 
phép BiênzSong,.cùng doe các kinh quen doc ‘eho “kê di 
dàng được dèn nơi bang, an; tbi từ gia các Thay, ede anh 
em nhà mà ra cửa bé cho được. xuồng' tâu. Tau ay còn 
phải đợi nhiều Dàng khác về dòng ông Thánh Plianchicó, 
và về dòng ông Thánh Augutinh cüng di chuyên ay, thi 
ông Thánh. này nhờ dip Ay mà làm thw từ gia cha me 
mà rằng: «Lay cha mẹ, еб nhiêu người thè gian hay 
mừng rō *i:có con làm quan, cùng được sang trong giáu ` 
có, hay là vi có con sang phương đông chiêm lây eda cái làm 
qui, nhung mà con xin cha me bày mừng 1ō cho con vi sang 
bhuong ду cho được làm đây t Dire Chúa Giêsu стти lây 
linh hôn người ta làm sự trong hơn, mà lây của Thién-dang 
làm qii hon nữa. Vậy khi cha mẹ nhớ dèn con thì chó tièc 
làm chi, một bày båt chước ông Abraham sân lòng dàng con 
minh cho Dire Chúa Lời, xin cha mẹ nhớ ейи nguyện cho 
соп trước mát Dire Chúa Lời và cầu xin cùng Dire Me phù 
hộ cho con. Khi-eáe Thay sắp ra khói nhà dòng thì dà hát 
một lễ kính Dire Ba Rosario bầu cir ebo được di dàng bång 
an, Tu-Trinh >. 


Ngày 29 thing giéng kéo neo tấu lên. Dú sáu tháng 
giời, mới tới đền cửa bé Manila bằng an` cà. Vậy trong 
bày lâu 6; dưới lâu, làm những công việc gì, thì ông Thánh 
này đã kể tit trong thư người làm cho ông thân sinh nhw 
sau này: « Dire Chúa Lời thương dù {йи bé mà sóng gió 
to mặc lòng, Người cbẳng bó ngày nào mà chẳng đọc 
kinh nguyện ngắm chung vuôi các Thày, hàng ngày làm 
lễ cùng có ngày hát được lễ nữa. Các Thay ba dòng 
cùng:một lòng như -anh em một nhà vuôi nhau cà. Ngày 
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thir năm trong tuân thánh, ej hai thay dòng một thay 
dong :ông Thánh Duminhgô, một thay dong :ông Thánh 
Phanchicé mặc áo hát Evan, rôi rửa chân cho: 19 thay, 
lại giảng cát nghĩa vide Dire Chúa Giêsu đã: làm xưa. Tôi 
đền hát kinh vuôi nhau nhu trong nhà dòng, hôm sau chiu 
nạn doc kinh ngắm đàng thánh giá, lại hát kính như hôm 
trước, thứ bảy cũng thé, và bản súng trái phá mừng 
Dire Chúa Giêsu sônz lại, càng làm tháng dâng hoa Dire Bà 
cho cáo người trong tấu thôag công VUÔI v.v. дик» 


« Và lai con xin gửi mày nhói kính mẹ hay thương yêu 
con, biềt là:bao nhiêu đêm ngày me mat пай, mà con 
giữa bế được ngủ yên hàn, Y chừng me cà ngày thâu 
đêm những lo sợ mãi, cho đều khi: được tin tre thư từ 
nào của соп: mới yên. Bay gi xin cho mẹ biềt tin vi 
on Die Chúa Lời thương con Cà được bằng an chẳng phải 
chia khó là bao nhiêu, cùng chẳng phải thiều thôn sự gi, 
có lẽ nào mà Pic Me là dàng bầu cử lại bó соп cái 
mình mit giữa bë ru?» 


« Thoạt khi con dên Manila là ngày 27 thing sáu tây, 
thi cw nhu thói quen nhà dòng các Thay ra đón con 
vào nhà thờ hát Te-Déum, đội on Dire Chúa Lời cám ơn 
Đức Me túrós bàn thở kính Dive Bà Коѕагі là quan thay cà 
nước ay. Khi con trông thầy hình tượng Đức Mẹ tot 
lành tbi соп vui mừng lắm, chẳng biêt lây nhời nào mà 
nói cho kiềt được sự con vui mừng trong lòng; bây nhiêu v. v.» 


10 — Bởi đâu mà nước Phi-Luàl- Tán được dao. 

Thánh Manila là kinh đô nước: Lir- Tóng Dire Vua Phili- 
phê ñước Ipbanho lay được dàt nước ау uăm'1570, mà vì 
Via là người có lòng dao đức, và nước Iphanho уба tong 
cò гї lại có danh tiêng hay mó đạo trong các nước, minh! 
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cai tri, lầy được dàt nào, thi thông sự đạo га dàt Ау, cho 
nén khi Vua nhận nude ау mà đặt tên cho là Phi-Luật-Tân 
(nghĩa là cde gò nước йу thuóe vê vaa Philiphé) thì Vua. 
nghi rằng : chẳng có các thay dòng giúp cho thì ching có 
lé nào mà cai trị nổi được nude này, nên tự bây gio 
bång cho các thày dòng sang, vừa phán cho những 
người moi го man гі, cồn tính dữ ton hon loài muông 
chim ở phương ay, biềt cách làm ап mà ở vuôi nhau 
một làng một nước cho nên người lương thiện, vừa phân 
giảng cho những người ây biét đạo Thién-Chüa cho nên 
người ngoan đạo hiển lành, làm con cái Hội-Thánh, và 
làm con chiên Dire Chúa Giêsu ; ду là vide các Thày dòng 
giúp Vua trị nue cùng gánh việc các Thánh Tóng-Bó di 
khắp thê giảng đạo Đức Chúa Giêsu là thê. 

Giá như Vua chúa nước Nam khi xưa không cầm 
cách thì Annam bây giờ hẳn đã thịnh vượng hon Phi- 
Luật-Tân bao nhiêu rồi. Đáng tite thay ! ! 


11 — Ông Thánh Valentinô Vinh bò dat Manila mà 
sang Annam, 


Ông Thánh Valentinó ở tạm lại Manila vài và tháng (vi 
trong lồng Người hàng uó ao di xa hon nữa, cho đèn 
khi Người xin được Bé-trén sai minh di sang nước 
Annam giảng đạo. Bê-trên hội các Thày mà công luận, 
thì điêu ưng cho Người sang địa phận Trung mà giảng 
đạo. Bởi đây cho nên cuôi tháng chạp Người bỏ đât Ma- 
nila, mà sang nước Annam làm một vuôi hai Bang nữa. 
Đèn nơi là ngày 30 tháng ba tây năm 1858. 

Khi ày Vua Tự-Đức đang càm đạo ngặt lắm. Trong 
địa phận Trung các nhà thờ đã phải го, các nhà xir 
dà phải ddt phá cà rồi. Các Dang các cụ phải đi dn minh. 
Bón đạo phải chịu bit bó nhiều cách. Bây giờ tw nhién 
їшї» 
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` Người nhớ nhời trong kinh thánh nói về kẻ nghịch mà 
rằng :« Vua chúa dà quyét dinh phá những ngày lễ Jay, 
không con dé ai tho: phượng Thiên-Chúa dưới dat này nữa». 


Khi ông Thánh này vào giáp nước Annam, còn ở tấu 
khách ngoài cửa Thái-Binh có $ liệu sang nhà chung 
Đông-xuyên ngay. Noi ày trước là sở Đức Thày Liêm 
ở mà dà phải quan và hàng tổng vây boe mà lây, cùng phá 
phách sach mọi sự, Dù một gian nhà cüng không còn. 
Đức Thày chạy án đâu chẳng mây người biềt, cho nên 
Người phải ấn ở một cái lều gắn đây mât một ngày. Làng 
Nam-am cũng đã phải rở sạch nhưng có cha chính Të 
còn dn kín trong nhà my, thì ngày hôm sau Người liệu 
phu dài chắc chẩn lày thuyên đưa các Dang ở Dóng- 
xuyên sang Nam-am. Ban đêm yên ang chẳng ai biét, 
Người mới đào lũy tre nhà mu ra mà lén vào vuôi cha 
Chính Té. Nhà thay bón đạo chẳng có ai biet, chi có 
một người giúp lễ và một người nhà mu biét mà thôi. 

Khói mày ngày, phóng vào hai tuần lễ Người bàn định 
thé cách vào dia phận Trung, đón rước tại đâu, thì ông 
Ly Lâm xin lo liệu việc ау. Ong ay dem các Dang di 
cho dèn đò, hẹn đón саз Dàng ở đây, 


19— Dic cha Xuyên đặt tên cho Người là cha Vinh, 
cùng truyên chive làm Giám-Muc. 

Khi Người vé đền Quán Công thì Đức Thay Xuyên, 
đặt tên cho Người là Vinh. Trong thì buổi ngặt ày mà 
hai Dang gặp nhau thì biét mừng rō là thé nào ; Dire 
Thày địa phận Trung dang phải lo lắng trong dip ây vi 
mat hêt các Dire Cha, lại biét mình khong còn sóng 
được bao lâu nữa vi Người dang phái trát xíc tâm nà. 
Đức thày An(V-Sr. Sanjurjo) thì đã phải bát cùng chịu 
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xử ngày 20 tháng bảy tây năm trước (1857) cho nền Dire 
cha Xuyên ап định chọn lây Cha Vinh nồi quyên Dire Cha. 


Lúc ау Cha Vinh mới có 31 tuổi, sang Annam mới 
được hai tháng, học tiềng chưa kip, thói tue chiva thuộc, 
bón đạo chưa quen Người. Dù thé mặc lòng Dite Thay 
dà Ыб Người nhân dire gion lành dường ау thì truyên cho 
Người phải nhận việc mà chịu chúc Giám-Mụe. Cha Vinh 
lây làm ngại việc äy vì lòng khiêm nhường, song phải 
cúi đầu chju luy mà vâng theo ý Bé-trén. 


Định đền ngày lễ ông Thánh Phéró cùng ông Thánh 
Bão-Lộc sẽ làm IÈ truyên chức. Nhưng vì hang ngày 
hằng lo không kịp được dèn ngày ày chăng thì phải định 
liệu cho sớm kéo lở chăng, cho nón ngày 13 "tháng dy 
năm 1853 Dire Thay Xuyên (V-Sr. Melehor) và Cha chính 
Hòa (Sr. Rianó), cha Hiên (P. Carrera) là hai Dang sang 
vuôi nhau làm một, $n hội tại Ninh-eường. 


Вау giờ nhà thờ nhà xứ chẳng còn cái nào. Phải nhà: nhà 
ông chánh-trương Chi ở: làng Ay mà làm lễ, còn. các đồ 
không tim đâu được thi phải såm lây. Làm các lễ phép 
cách kín đáo trộm nhiệm đương lúc nứa đêm trong nha åy 
y như đời xưa các bón đạo thành Róma án minh trong 
hang dưới dat vậy. Nhà thờ chính tòa là nhà tư hip xúp 
lợp ra lợp gianh. Có hai cha mới thay vì hai Giám-Mụe 
giúp Giím-Muc chính sự. Người chịu chức Giám-Muc 
mà bao tay, bít tật chẳng có, gậy thì là cây nứa dà 
chặt trong bò gắn day, rôi phat giày trang kim, đầu gậy 
bång rơm cudn lại; mü (cà cuồng) cũng bång giầy trang 
kim, chẳng khác gì như đời xưa Thay. Cả. phải dùng 
chén gỗ mà làm lễ vậy. E 
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13, — Dite cha Vinh tròn sang dia phận Đông 
ån mình, cùng chịu khó thé ndo. 

Xong việc rói, đêm hôm sau các Dàng phải di án, 
mdi Dang một nơi. It lâu Đức Cha Vinh và hai cha phải 
chạy ra ngoài xứ Đông, còn một mình cha Xuyên đang 
làm Dite Cha thì ở lại liêu mình với con chiên. Đền ngày 
28 tháng bẩy tây năm 1858 thì Dite Cha Xuyên phái bát 
mà chiu xử lăng trì. < 

Khi Dire. Thay Vinh biét tin Đức Cha Xuyên phải - 
bắt, thi cho một cu theo gân xem công vide thé nào. Khi 
Đức Cha Xuyên đã phải xử, thì Người động lòng thương 
tiếc là dường nào! Tự bây giờ Người phải lo gánh việc 
niidg пб là coi sóc địa phận, cho nên Người muôn ước 
ao gió về vudi con chiên minh trong Nam cho đồn chét, 
song le không sao được, thì Người lần qua làng Cao-xá, 
rôi về Kê-mòit trú nhờ nhà bô anh Thang, ở Hương-la. Có 
bồn thay Lý đoán vuôi ông Lang Thư, là người Сао-ха 
có lòng đạo dire. Người vôn dùng đẻ gửi các thư từ cùng 
các dé cán, cùng theo Người di dèn Hương-la. Lại gặp cả 
Bic Thày lli cũng trọ một nhà ау nữa, thì hai Dire Cha 
ó vuôi nhau một năm, rồi Đức Cha Hi vuôi bẩy Dang 
phải tráy vê tâu, còn có một mình Người ở lại vira. dậy bảo 
các thày Ly-doán đã theo Người, và làm thư từ cho các 
Đâng trong địa phận. Đền tháng 7 năm sau có một đứa 
có đạo trong hàng xà tò cáo, thì các quan đền vay. Người 
phái xuông hang dà dao süm trong nhà ду. Dù các quan 
tìm thé nào cũng không thay. Dire Cha ở trong hang phỏng 
một giờ thi Người kêu tire hơi lắm không chịu được, thì 
các thay Lý:đoán mở cửa hang mà kéo Người lên, Người 
lại kêu mật lắm. 
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14. — Ong Thánh Vinh phái &uồng thuyén vudt 
ong Thánh Liêm và ông Thánh Binh. 


Sau саш đạo. ngặt һоп, thì lại cũng có đứa có dạo to 
edo quan huyện Lang-Tài rang : còn hai Đức Cha án dày, 
Các quan lầy lính mà vây nà thôn № và thôn La về xứ Né. 
Bởi dày cho nên Người phải xuóng thuyên làm một vuôi 
Cha Binh. Cả hai Bang án ở trong thuyền dy chèo xuóng 
gần Hải-Dương tìm thuyên Đức Cha Liêm. Ва Dang an 
ủi nhau cùng bàn cách nào mà tràn di ra mãi ngoài Van- 
ninh, hoặc eó được chăng ? tính vuôi nhau không sao di 
xa được nữa, thì Dirc Cha Vinh nghĩ rằng : hoặc một minh 
được vào Nam thì hay, vi chung Người vón ước ao sự ây, cho 
nên Người bảo một người lái thuyên rằng: « Thay muôn 
vào trong địa phận Trung thăm các con chiên bản đạo, 
dang phải phan sáp, rồi Dire Chúa Lời có định cho thay chêt, 
thì xin bång lòng chịu chêt trong ay >, nên Người đã sim 
quán áo khách cho dé trá hình mà vào, nhưng mà lái thuyền 
trình Người rằng : < Con sẵn lòng đưa Dire Cha di, không 
có ngại gi sòt, song’ con xin thú thật, Đức Cha khó lòng đền 
nơi được vì chưng con nghe thuyén đi tuán canh trong 
sông nhiêu lắm, thi Dire Cha chẳng thoát được khói tay 
chúng nó đâu ». Người nghe nhời làm vậy thì bằng lồng 
ở lại, chỉ gửi thư từ vào thăm bón đạo, cùng cho trong 
dy bièt tin Người không sao vào được. 


15— Đức Cha Vinh phái bát vudi Cha Bình, са hat 
Dang cùng chịu zw làm một cubi Đức thay Liêm. 

Khi ay Đức Cha Vinh bảo lại thuyền ông Cựu Trọng 
người thủy cơ Hải-Dương, liệu ghé thuyền vào chó nào 
cho Người và cậu giúp lễ được án. Вау giờ Người vuồi 
cậu giúp lễ án mình trong nhà kia ở làng Gop được ba ngày 
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Ngoài dé một hòm gánh, thì nó lây тїї, đoạn chú nhà ây 
nói ráng : « Các ông cứ An cho kín, tối phải lên huyện xem 
công việc làm sao». Chẳng hay nó đi báo quan huyện 
Thanh-hà. Đền tôi nó nói ráng : < Các ông phải di không 
ở nhà tôi được nữa >, Bây giờ ông Thánh Vinh cùng kẻ 
đưa đường cùng ra ngoài đồng ngồi ruộng lúa chỗ пай 
ba soi gần tinh Hải-Dương, cậu giúp lễ cũng theo ra. о 
dày một hic thì dà thấy quan huyện dem quân đền bắt 
Người. Cậu giúp lễ, Người xin quan cho, thì quan tha cho về, 
(Sau cậu ây làm Thày cả địa phận trung gọi là cu già Nghiêm). 


Khi dà bắt được Người thì giải vê huyện, Ngày hôm 
sau lại giải sang tỉnh. Giữa trưa người ta xem đông lắm. 
Vào dèn cửa thành có thập tr đã để sẵn, Người,bảo có 
cat đi Người mới vào; các quan cat thập tự đi thì Người 
vào. Ngày phải bắt là ngày 95 tháng mười năm 1861, vào 
đền dinh trướe mặt quan thượng. Quan hỏi tên tuổi Người, 
và sang nước này dà được bao lâu ? Người thưa ráng: 
« Tên tôi là Giám-Muc Vinh, sang Annam mới được bón 
năm, địa phận tôi ở trong tỉnh Nam-dinh, Nam-thượng, 
Nam-ha, nhưng mà bên ây các quan bắt bớ riềt mãi, không 
án đâu được, thé bat đắc ri mới phải chdn ra ngoài này ». 
Quan lại hỏi năm 1858 có đóng tình vudi giặc sao dày? 
Người thưa ring: tôi không lập mưu bầy kè nào mà hại 
nhà nước bao giờ, tôi chi có một ý sang giảng đạo Chúa 
giời dat trong nước này, cùng khuyên dú mọi người biet 
ăn ngay ở thẳng, làm lành, lánh dữ mà thôi. 


Quan tóng-dóc lại hỏi điêu này nia: Có quen biet 
ông Giám-Muc Tuân chăng ? Người thưa : có quen, có di 
lại vuôi nhau. Đoạn giam Người với Dire Cha Liêm và 
cha Bình, cüng một nơi dé ba Đâng ba củi gầu nhau. 
Các Bang vui lòng tiện dip mà an ủi nhău. Trước dà kể 
ra quan Tóng-dóc Hải-Dương có lòng vuôi các Đầng, 
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xử tir tê cùng chẳng muôn làm khó các Bang cho lim, 
song phai phục quyền quan. Thượng Hang Nam-dinh 
mà vì cả nb ông ây, thì các quan tỉnh Hải-Dương khép 
án Ља Đâng này phải xử tram quyết, chó năm mẫu 
ngoài thành, 

Đền ngày móng một tháng một tây năm 186L. Người 
phải tứ vì đạo, vuôi ông Thánh Liêm he ông Thánh 
Bình. 

Đức Giáo-Hoàng Phid thứ X đã phong сте thánh cho 
Người ngày 20 tháng năm tây ойт 1906, cùng chi ngày 
móng 6 thíng một tây, là ngày lễ chính, Nơi xir dà lập 
dên, cùng dé xương thánh Người, cho bón dao được 
ving, cẩu xin cùng kính thờ. : 


16, — Điều Khuyén. 
Trong truyện ông Thánh Vinh ta đã được xem cách 


thê Dire Chúa Lời đã dùng cho được chọn lây Người vào 
bậc tôt lành, dà được thầy mẫu mực Người dà theo cho 
được vấng thành ý Dire Chúa Lời trong moi sự, Người từ bá 
đã tập nhân dire tho phượng kính mèn Dire Chúa Lời vâng 
lời chịu luy cha me, mà di hoc ; đền khi lớn tập tanh hàm 
minh, sôt sáng nguyện ngắm ¡ ebju chức thay cả, duoc tiềng 
đón là thánh, sau dáng mình trong dòng ông Thánh 
Duminhgó, sang giẳng đạo nước Annam, chịu èhứe Giám- 
Muc, rồi phải chém vì đạo Dire Chúa Lời. Bây nhiêu việc 
Ау làm chứng Dire Chúa Lời thương ông Thánh này cách 
riêng, chàng khác gì như cha giát con di, cho khói nga, khói 
lạc, cùng đưa mãi дёп tận nơi: Ông Thánh Vinh lại biềt 
on Dire Chia Lời cùng để mọi sự mặc thánh ý Người. That 
Người ràt khiêm nhường, rât sôt sáng chịu khó hàm minh, 
cho được giữ mình sạch tội lỗi. cho nên Dive Chúa Loi ban 
thêm cho Người môt. phúc trọng nữa, là phúc tử vì dao 
Đức Chúa Giêsu.. : ‹ 
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Nhưng mà ta đừng nhâm và nghĩ rằng; сйс Thánh 
không có khó nhọc gi mà lên được bậc thính đâu, vi 
chưng cũng có tính хае thịt như ta, cũng phải chước ma 
qui cám dó, cũng có thói thề gian làm ngăn trớ vie 
lành . Song vi các Dang йу có lòng khiêm nhường và ép 
xúc hãm mình luôn, năng cấu xin nguyện пейт mới 
chồng giả được lính xác thịt, qua được mọi chước ma 
qui, bó được mọi sự thê gian, mà theo dàng nhân đức. 
Ay vậy hoặc ta không có sức mà làm những việc to tát, 
thi sẽ làm những việc bé vậy, miễn là tu ép xác thịt, 
không theo nó vé dàng trái, Phải có lòng sốt sáng dọc 
kinh xưng tội chịu lễ, làm các vide vê bậc minh nữa, thì 
mới trông sau này nên người ngoan đạo, người tot lành. 
Vi vậy ta phải giục lòng bắt chước ông Thánh Vinh, xin 
Người bầu cú cho ta, được nên thánh trong bậc mình, 
dé sau được gặp các Thánh ở trên giời.. Amen. 
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TRUYỆN ÔNG THÁNH PHERO BÌNH THÁY СА 


DONG ÔNG THANH DUMINHGO TU’ VÌ ĐẠO 


Ông Thánh Phéró BÌNH O. P. 


8t 


ĐOẠN THỨ BA 


» 


Truyện óng Thanh Phéró Binh là Thay cả 
Dong ông Thánh Duminhgó tir vì đạo 


1. — Sinh ra ở làng, phương, nước nào. 


say lễ các Thánh, năm 1831 là chính ngày ông 
Thánh Phéró Binh Almatô sinh ra. Qué Người ở làng 
Sangtô Féliche Saserra, xú Vich, vê phương Catalunha, 
trong nước Iphanho. Tên cha lÀ ông Salviô Almatô làm 
nghề thày. thuôe cao tay. Mẹ Người là bà Antonia. Cả hai 
ông bà là người ngoan đạo có tiëng trong địa phương ay, 
vì thề cho nên cha mẹ Người liệu cho con mình chịu 
phép rúa tội chính ngày hôm sinh chẳng có giãn việc cán 
йу ra như kẻ kém lòng đạo, vi lười mà dé lâu ngày mới 
đưa eon đi chịu phép. Ông Thánh này có một bác họ 
làm Thay Cà Canónicó giúp Đức Giim-Muc cùng nhận 
quyền giải tội thay trong cả và dia phận. Lại eó một em 
đi ở nhà mu, dao-dire lắm, khi qua đời, được tiềng đồn 
là Thánh. 

Ông Thánh này tự khi còn bé đã có tính nét hiên lành, 
cùng hướng chiêu vé đàng nhân đức, lại có nhàn dire 
thờ phượng tó ra lòng mên Dire Chúa Lời cùng kính Dire Bà 
cách riêng. Khi còn trẻ tuổi, đã thích làm những nhà bé 
như hình nhà thờ, cùng bắt chước thay cả làm lễ, và 
giảng cho các trẻ đền chơi vuôi minh, doc kinh lân hat 
vuôi nhau. Ay là dâu chic cho ta biêt Dire Chúa Lời chon 
người ta khi còn ít tuổi, dé khi lớn sẽ biét vào bậc nào. 

Người hãy còn ít trí khón mà dà tim noi vàng vẻ, dọc 
kinh lân hạt, tập tảnh hãm mình. 
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2. — Ma qui quay quật ông Thánh Bình 
khi con bé là thé nào. 


Vậy ma qui là kẻ thù nghịch hang làm ngăn tri việc 
lành người ta, cùng bầy ra nhiều chước cho các kẻ di 
dàng nhân dire, bó đảng lành ngã chước nó. Song Almatô 
chẳng sợ, một thêm lòng kính mèn Dire Bà càng ngày cảng 
501 sàng hơn, Khi ma qui biềt con trẻ này được ca Dite 
Chúa Lời thương thì đã sớm tập tành dàng nhân ái, dà làm 
những việe phúc dire làm vậy, thì nó lập mưu bầy chwó'c cho 
mà sợ hãi mà bỏ việc lành di: có nhiêu lần Người đang nim 
trên giường ban tôi thì bóng chóc giường nám, tự nhiên 
ai đưa kéo lên mãi dén trần; khi ау sự làm vậy, thì 
Người lây làm sợ hài quá, bèn doc kinh Kính mừng Đức 
Bà thì giường lại xuông dán dán êm ái cho đền bue, yên 
như trước. 


Có lần cha mẹ Ngưới thây mặt mũi Người khác thường, 
như thé là phải sự gì khó trong lòng thì hỏi song Người 
chẳng chịu nói vuôi ai những sự ау 501, chỉ có cha thiêng 
liêng coi sóc linh hôn Người biêt mà thôi. Đèn khi saag 
Annam thì mới nói vuôi Đức Cha Nghia (Sr. Gaspar) là 
bạn hoc mặc áo dòng một lớp vudi Người, và khi ay 

gười thêm nhời rắng: « Truyện này chẳng phải bày ra, 
hay là mơ màng khi ngủ đâu, một là thật tính thức và 
biệt tỏ tường ». 


3. — Ông Thánh Bình chịu lễ lân đâu, 

va di học cùng dinh cào dòng. 
Khi ông Thánh này mới lên tám chín tuổi, thì cha mẹ 
phải di cứ sang làng khác ©, Вау giờ Người mới don 
minh chiu lễ lân đâu ở đây, mà cũng may lại gặp một 
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Thay dòng ông Thánh Duminhgô ở lang ду, vừa coi xứ vừa 
day hoc, nên tiện dip thi cha mẹ Người cho Người học 
Thay dòng йу. Có lé chác mà đoán được ring Người hoc 
vuôi Thày dòng ây thì quen Thày và sinh ra lòng muôn 
bát chước thay cùng mên nhà dòng йу nữa. 

Đên khi Nguời lên mười mộ: tuổi thì đã có trí khôn ngoan, 
nhân đức chin chán là nhò có gương sáng cha mẹ Người 
dà làm, cùng là việc lành Người dà tập trước, nên cha 
mẹ Người cho lên tỉnh học tiềng latinh. Trong tràng ây 
Thay giáo chăm việc day học trò. Cả tràng ду được 
tiềng tôt, vì đã được nhiều hoe trò làm nên Thay cà sôt 
sáng. Song nhân vì tính nét Thay giáo chua chát thẳng 
phép lắm, hay sửa phạt học trò, nên Người phải chiu cay 
đẳng. Trước hêt khi Người mới vào tràng, hãy còn non tuổi, 
Người dé tóc dai, Thay giáo không wa, cho nên có một lần 
bát Người gọt đầu di, rồi bát di một vòng trong cà nhà trằng, 
lại truyền cho Người qui thượng gói lên giữa trang, giang 
tay ra trước mặt cả học trò, ai nây nhạo cười Người cứ: 
bång lòng nhịn nhục vì lòng khiêm nhường. 

Lại có nhiều khi học trò trêu choc Người thì Người nín 
lặng chẳng cài lại bao giờ. Hote có lúc nào khó chịu lắm, 
thì khóc một minh mà thói. 

Người vừa lên mười lăm tuổi thì đã học latinh xong, 
nên di vào hoe tràng chính Đức Giám-Mục địa phận Ay, 
mà bởi ở tràng ày Người hay được dip xem giây nhật 
trinh nói vé sự đạo, cùng Кё các công việc các Ding đông 
ông Thánh Duminhgó giảng dao bên phương Đông thì 
bây giờ Người mới ЫА! tin có nhà dòng Ocanha. 

Ay la nhà cde Bê-trên địa phận Rôsariô dòng ông Thánh 
Duminbgó đã lập ra, eho những kẻ vào nhà ày,khi dà 
mặc áo, cùng khân buộc mình phải sang phương đông 
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này giảng đạo, cho nén Người nhàt định ăn mày trong nhà 
dòng ау. Nhưng trước khi Người di, thì Ngươi trình Đức. 
Thay (tên là Claret).là Bang khôn ngoan thông thái, tó $ 
mình. ra cho Dire cha biet, dé Người dậy thé nào thì chác 
hon. Đức Thày chẳng những khen ý ây là tót lành hon 
cả, mà lại khuyên giục Người rằng: «Hãy ở cho vững 
lòng, vì chẳng bao lâu Người sẽ được làm Thay dòng & 
nhà йу», 

Ông Thánh này vòn suy nghi nhời йу như là ў Đức Chúa - 
Lời tỏ ra cho mình biềt phải chọn bậc ây mới được nên 
thánh. 

Khi cha mẹ Người biềt con mình ước định làm vậy, thi 
tide lim, vi phải lia mặt con, nhưng mà chẳng dám cung 
thánh ý Dire Chúa Lời, lại ban phép rộng cho Người d ' 
theo dàng gion lành. 


4 — Ong Thánh Binh phải một chwée ma qii cám dỗ nữa 

Trước khi Người chwa vào dong, còn ở nhà trang thì phải. 
một dira hoc trò xâu nêt dỗ dành về dàng trái, cüng là chước 
ma qui dùng lây tháng Ay mà сіце làm cho Người шй 
nhân dire sạch sẽ dà giữ gion từ bé, vì nó biềt rằng : kẻ 
mật nhân đức ây thì chẳng được vào dòng nữa. Song 
trong lúc hiểm nghèo làm vậy, óng Thánh này chỉ lầy 
làm then xâu hó, mà quở trách nó nặng nhời, cùng 
quyềt hẳn lánh cho khỏi gặp đứa ây. 

Việc ày đậy ta cho biềt rõ, khi ta phải chước ma quí 
cám dà vé dàng йу thì chẳng khá chóng lại vudi nó, một 
cứ lánh di cho xa là hon. " 


5 — Ong Thánh Binh mặc do ой khán Dòng, cùng di 
dàng nhân đức eho đền khi chịu năm chức. 
Phérd Almató vâng theo thánh y Đức Chúa Lời mà khi - 
cha mẹ Người đã bằng lòng cho đi, thì từ già anh em học 
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trò, và cả nhà quê, cùng bỏ mọi sự vui vẻ thê gian mà 
vui lòng tráy sang Acanha, cho được mặc áo dòng. Đền 
ngày 25 tháng 9 tây năm 1847, khi dā tập tanh cùng giữ 
lề luật dòng ây, một năm trước cho quen thi được mặc 
áo dòng ông Thánh Duminhgo. 

Tự ngày ày mà di, óng Thánh này, những ra sức di 
dàng nhân dire, làm mọi уїёс bậc minh cho ky càng, cùng 
tập tành giữ lé luật Dòng, nén như gươug sáng cho các 
Thay soi. Nhat là vé nhân đức thanh tinh, thi Người 
đã giữ được mái cho dén chét, nên các anh em ban hữu 
lầy Người là kẻ có ý tir ho'n mà giữ minh vé nhân dire dy. 

Cách một năm tròn thì đã thir sire minh trước cho quen 
rồi thì Bê-trên đã biét lòng thay Almató, và đã thay bó het 
các sự về đời nảy thì cho khân trọng thể (ngày 26 tháng 
chín tây năm 1818). Bây giờ mới có lời khân buộc mình 
phải sang Manila, mặc ў Bé-trén muôn sai lúc nào thi sai. 

Khi dà khan cho gion trong dong, thì tự dày mà di 
Thay Almatô càng buộc mình học sich luân lý và 
sách hinh tích cách vật cüng sách Thiên Chúa giáo 
lý. Song sự hoe hành cho thông, mà chẳng có nhân 
dive, thì Người biét là sự vôích cho minh, nén càng cô 
học bao nhiêu, thì càng lo việc giữ mình, cùng di dàng 
nhân dire bây nhiêu. Vì vậy cho nên Người năng xem 
sách đính giặe thiêng liêng thì Người dà hoe được nhiều 
lẽ trong sách йу cho được sửa mình, cùng tim nơi vàng 
vé mà nói khó cing Đức Chúa Lời và nguyện ngắm. 
Vậy Người cứ theo mực ây mãi, cho đền khi chịu chức 
bác hạ, rôi làm Thay già năm (ngày lé Sinh-Nhàt Dire 
Chúa Giêsu). 


6 — Dèn Manila chịu chức Thay Са. 
'Sang năm sau 1849 ngày móng bẩy tháng bảy tây thì 
Người được phép Bé-trén cho sang phương Đồng làm 
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một vuôi Dire Thay Hòa (Sr. Rianó và cha Nam Р. Estevez} 
mà ngày 18 tháng 9 tây năm ây thì vào đền cửa bé Manila 
bằng an, mà bởi vì Người chwa làm Thay cà, thì phải ở lại 
trong nhà dong dây mà theo sự học cho đủ năm, như 
phép quen trong nhà dòng rồi mới chịu sắu chức. Cách 
một năm nữa thì mới chịu chức Thay cả. Khi đã mãn 
ky hoc sách như hoc trò màn tráng và đã khảo cho được 
quyền giải tội thì thề là về phán Người thi dà xong cùng 
dà sẵn sàng rồi, song còn vé phán người ta thì Người 
chỉ lo làm sao cho kẻ vô dao được nhờ công nghiệp 
Người dậy dỗ cho biét đàng rồi linh hôn. Bởi thé Người 
mới xin sang Annam thì được sang (năm ày là năm 1855). 


7 — Đức Chúa Lời dinh ông Thánh Binh sang 
Annam, dé sau chịu phúc tử vi đạo. 

Lë ra thì сае Bé-trén không ban phép cho Người sang 
bên Đông này, vì yêu đuôi phán sic lắm, không tròng 
gánh nói việc giảng dao. Song Người yêu sức phán xúc 
ngân nào, thi được sứe phán hón ngán ây, mà lại có 
phán du nữa. Cho nên Người sang giảng dao trong nước 
Annam dù không được bao nhiêu năm mặc lòng, những 
mà đã phải lo lắng các việc vừa sức mình và cứu được 
nhiêu linh hôn. Thé cho nén Đức Thay Hi làm chứng vê 
Người déu này: Tôi tin that Dire Chúa Lời cho ông 
Thánh này sang Annam, chỉ có một y cho dược thêm 
một cóng phúc nữa, vì trước Người đã có ơn giữ minh 
sạch tội giọn đời, và giữ nhân đức đồng trinh sạch sẽ 
mãi, thì Đức Chúa Lời thêm một ơn trọng nữa cho Người 
là phúc tử vì đạo. 

Khi ay vua Ty-D.re chưa ra chicàm đạo ngặt cho lắm 
cho nên Người được ở nhiều nơi, khi thì ở Nam-am, 
hie thi ở Đông-xuyên, rồi lên ở nba trang latinh vuói 
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Cha trang Đông (1) ở Kê-môt mà hoc tiềng Annam, và 
tập tình làm việc giảng dao. Khi Người dà quen một 
đôi việe, vé sự coi sóc bón đạo thì phái nhận việc coi 
sir Thiét-Nham. Người ở xứ Ау độ một năm. Khi Người 
ở dày đã nói tiềng là Dàng trung chính thật thà, có lòng 
dao dire, đái so Đức Chúa Lời và ghét cùng lính sư 
tội cho hêt sức. Tiềng đón làm vậy người ta hãy còn nhớ 
mãi dèn гау, 


8 — Sang Annam óng Thánh Binh vira yeu dau 

vira chịu nhiều sự khó vi đạo, 

Người ở địa phận chira được bao lâu, thì Dire Chúa 
Lời thứ lòng Người vì phải một ' chúng bệnh dù thuóc men 
nào cing không chữa được. Nhưng mà Người bảng lòng 
chiu sự khó ду mãi, cùng chju sự dau đớn cho vui lòng. 

Vua quan nước này trước đã càm đạo nhiêu lin, song 
vua Minh-Mạnh phái chét cách dữ tợn, thì các quan ngờ 
là tại cầm đạo, tại bát bó các Dang và bón đạo mãi, 
cho nên sir càm đạo mới giãn bớt ít lâu. Doan đời vua 
Tw-Dire lại càm ngặt hơn đời trước. Chẳng ai kë được cho 
xiêt những sy khôn nạn khó sở ông Thánh này phải chịu tu 
khi có sic chỉ vua Ty-Dire ra năm 1858. Doi ay các Dang 
không ở đâu cho yên được, hàng liêu mình phải tay kẻ dir 
vónrinh bắt bó: mãi, nhat là các Dang Tây. Vi thê cho nên ban 
ngày Người phải án mình trong hang dưới dàt thàp khí tôi 
tăm như trong ngụe vậy ; ban đêm thì ở dưới thuyền chai, đỗ 
bờ sông, chay chó nọ sang chó Кіа, lại phải di làm phận làm 
phúc cho các bón đạo mọi nơi, Khi thi dn mình trong bui 
rậm, bui tre, lúc thì phải qua bài lấy, lội sóng, giời 
mưa trơn dàng maphai di chdn không, bụng đói miệng khát, 
ăn mic rách rưới, thiều thôn moi sự. Ai suy đượe cho cùng, 
© (1) Cha 
Gaspar, 
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và lii&u được cho thâu các sự khôn khó phần xác ông Thánh 
này phải chịu! Phần hồn thì những lo mình phải bắt lúc nào 
chẳng ngờ, và các Dang bây gid’ ở xa minh cả, chẳng có 
thé bidt mà giúp nhăn và an ủi nhău được. Thật chỉ vì sự cậy 
trông một Đức Chúa Lời là Dàng thông biét cóng khó nhọc 

cho mình, cùng vì sự trông cậy Dire Chúa Lời thương mình 
* unt người vui lòng chịu khó lâm vậy mà chớ, 


9. <= Óng Thánh Binh дал Thiet-nham audng Ké-mót. 

Khi nước Phi-Lang-Sa và nước Iphanho sang Annam 
hỏi dên vie đạo, thì bón dao mang tiêng viện tay sang hóa 
‘ra Vua giáng chi cà n dao ngặt lim. Cha Binh ching ở Thiêt- 
nham được nữa, vì xứ ây rộn rà sự đạo làm, cho nên Người 
bảo ông trùm xir Ay liệu thuyên để người xuôi về Kó-mót : 
trước là thăm Đức Cha Liêm (Bto Hermosilla) sau là giải 
bệnh nhân thể, Đền khi xuôi về đền giang phận Bón-Lác 
thì Người lại bảo ông Phéró Тий! cho Người vé đền Mot. Lúc 
đang dithi Người bảo ráng: «Chúng соп có liệu tron tránh 
được thì phải trón di, chẳng có mà nó bắt được, thì ehúng 
con phải khóa quá mât, bång không thì phải chém». Khi đền 
Tuán-làu thì gặp các quan đưa quân đi bắt đạo, phỏng 
độ nghìn người, vừa bộ vừa thủy, Trước het nó hỏi rắng : 
a Thuyén nào dày». Bây giờ nhà bô Nhuận thưa rằng: 
Thuyền xuân thủy được chiêu nước chúng tôi đi, chúng nó 
bảo nhau rằng : Thuyén ay chúng nó đưa tây chúng bay a; 
gọi loa đánh trông chèo đuôi theo mà bắt đi, Song thuyên 
Người di cứ vững lòng chèo riét, chúng nó theo không kip. 
Khi dà khói lúc ду, thì Người га drag đâu mũi thuyền mà 
hỏi nhà lái rằng : « Chúng con có trông Cha khỏi được sự 
khôn khó này ching? « Ông Phêrô Tuàt thưa rang: «Lay 
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Cha xin Cha cẩu nguyện cho, chúng con chèo riét, có khi 
chúng nó chèo theo không kip». Người lại bảo rằng: «U* Cha 
cầu nguyên cho, chúng con cứ chèo riót йі». Đền xứ Mot, 
Người lên đât vào nhà xứ, còn thuyền ông Phêrô Tuât đỗ 
‘day ba ngày. Hôm nào ông ду cũng lên hấu Người xin 
"Người cầu nguyện cho được vé bang an, thì lân nào Nguoi 
cũng bảo « ir » cho nén khi ông йу gió về thì được bang an, 
vi nhời Người cầu nguyện. 


10. -- Cam đạo, các Dang tray vé, ông Thánh Bình 
ở lại, phái án dưới hang. 

Các Dang Bề-trên bën Manila lo sự đạo trong nuớc Annam 
hỏng, thì định liệu cuu lây сас Dang cho khói chét hêt, 
nén dà phải chia ra bao nhiêu Dàng phải lính về Ma-cao, 
bao nhiêu Dang ở lại. Trong sô những Dang phải ở lại thi 
€ó ông Thánh này bằng lòng theo Thánh ý Đức Chúa Lời 
ở lại liêu mình vì eon chiên, 


Vậy Cha Bình di qua Ké-né lại phải di án mình ở họ 
Tho-ninh ; ở dày được một năm. Trong dịp ау Cha Bình 
gửi thư cho nhà quê rằng: «Tôi đã phải An mình đã bẩy tám 
tháng nay trong một nhà vuôi một Cha nữa. Nhà ày có 
hang dưới dat dé khi các quan vây boc mà bắt thì dà có 
chỗ chạy nâp được. Sau này „CÓ nghe tin tôi phải bat, và 
chịu tử vì đạo thì đừng khóe lóe làm ehi, một xin Cha mẹ 
mừng rö vì con được phúc trọng ау. Vậy xin gửi nhời từ giá 
Cha me, anh em, họ hàng bạn hữu. Нойс sáu này chẳng còn 
được thư từ tin tire nào nữa, thì xin Cha mẹ hang nhó cầu 
nguyện cùng Dire Chúa Lời và rât Thánh Pire Bà Maria ban 
ơn cho con được bång lòng mà chịu chêt vi Dire Chúa Giêsu 
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11— Ông Thánh Binh zubng thuyén vubi 
Die Cha Vinh rôi phái bit. 


Đền ky phản sáp (5-8-1861) ông Thánh Binh khong 
ở trên dat được nữa, thì lại xuóng thuyên chai Kê-môt, 
Năm ау là năm Tàn-Dậu, các anh em nhà Dire Chúa Lời 
phải giải di tan tác các nơi. Cha Bình vudi một cậu giúp lễ, 
(tên là Các) đi hâu Người xuóng thuyên vuói Dire Cha 
Vinh (Bto, Berrio-Ochoa) đền tính Hải-Dương, đi lại ста 
tinh thì gặp Dire Cha Liêm dang ở thuyên trưởng Bính 
vuôi Thay Khang. Cá ba đàng ở ba thuyên vón đánh 
chai lưới đưới song trướe ста sánh, xem có dip nào dé 
tron ra phó Van-ninh. Song mày ngày sau có người 
thuyên chài có đạo (năm sau nó phải xử vì tội làm giặe) 
di tò cáo vuôi ông Đội Bướm. Hán dà bị cách. Hán 
ta vuôi mây tên lính nám ở trong một cái thuyên chào 
đền thuyên Đức Cha Liêm bắt lay Người vuôi Thay Khang 
dem về tinh Hải-Dương Khi dà bắt được Đức Cha và 
Thay Khang rôi, thì thuyên Đức Cha Vinh, và Cha 
Bình chèo mãi đền dò Mè. Người trong thuyên bàn vuôi 
nhau ring: không ở dưới thuyền được, phải lên bò mà 
án mình một nơi thì lại chèo vé Kênh Lương là chó 
bát Đức Cha Liêm trước. Сіс Ding bảo Ong Cựu Trong 
là người có đạo vé phường Kim-phó phải lo liệu thé 
nào cho các Dang án minh một noi: Ông Cựu Trọng 
lên lang Gop tìm ông lang Thửa ra đón (Ong Lang ây 
không có dạo). Ông ta đem сіс Bang về trong nhà. Khán 
Cáp là cháu ông ду. Vừa mới lên nhà thì đền sáng Khán 
Сар lay mat cái hòm đồ của cha Binh. 

Ở dày được phóng bồn năm ngày, thì Khán Cáp bảo 
rằng : tôi phải xuóng huyện xem cóng việc làm sao, các 
ông phải ở nhà ấn cho kín >. Đên tôi Khán Cáp vê báo 
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rang: < Сас ông phái di không ở nhà tôi được nữa », 
Bày giờ nó dem Đức Cha Vinh, và cha Binh ra đồng 
ngôi ruộng lúa. Các Bang biêt mình không sóng được 
nữa, thì xưng tội vuói nhau, cùng giao phó minh trong 
tay Dire Chúa Lời. 


Đêm hom sau quan huyện Thanh-hà đền bắt, rồi giải 
vé tinh ngày 25 tháng 10 tây năm 1861. 


12 — Các quan điệu Ông Thánh Đình vé tinh 
Hải Dương cùng làm dán x chém. 

Quan tinh cho ba trăm lính xuông bắt hai Dang dóng 
xiéng deo gông điệu về tính Hải-Dương, 

Khi dèn cửa thành có thập tự các quan dà dé sẵn 
dày. Cha Bình vuôi Dire Thay Vinh bảo ráig : < Ching 
càt tượng này di, thì ta chẳng vào», cho nén сй: quan 
báo cat ngay di. Khi vào thành dèn dinh, thi quan tóng- 
doc Nguyén-Cuóc-Cám hỏi ông Thánh Bình (cüng nhw 
dà bối Dire Cha Vinh trước) qué quán Người ở đâu 
và sang Annam тоз: bao lâu, ở những nơi nào? Cha 
Bình thưa rằng: «Tòi là Người nước Iphanho, sang 
Annam được bẩy năm, và di giảng đạo nhiều nơi. » 
Quan lại hỏi có biét Giím-Mụe Tuân khong? Người lại 
thưa : « Có biét mà hay gặp nhau. » Doan quan truyền 
đưa Người vé giam trong ngục vuôi Đức Thày Liêm và 
Đức Cha Vinh. Cá ba Pang phải mang xiéng, và mỗi 
Dàng phải giam vào một cüi. Khi gặp nhau thì an ủi 
nhau,. cùng vui mừng 'như các Thánh Tong Đồ ngày 
xưa đã mừng, vi dà dược chịu nhudc nha vi danh 
Dire Chúa Giêsu vay. 


Quan Tổnh-Đôce Hải-Dương có lòng trọng kính các 
Bàng, xử cách lịch sự cùng lo liệu đủ com nước hẳn 
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hoi, cho nên định khép án và sớ vào kinh. Nhưng mà 
bởi ông Tóng-Dóc Nam-định tên là Nguyón-dinh-Tán 
cũng goi là Hưng đắc thê, là bô vo vua được quyến 
ngoài Bác-ky, muôn làm thé nào thì làm, mà có lồng 
ghét đạo lắm, đã làm hại nước Annam nhiều cách. Nhân 
ông ra ngoài nảy làm án các Đâng ngay cho nên các 
quan tỉnh Hải-Dương không có thể đừng được, thì làm 
án ba Đâng phải xir tram quyét, chẳng phải đợi án trong 
kinh ra, eir xử.xong mới tàu Vua. 

Vậy dén ngày móng một tháng một tây là ngày lễ các 
Thánh, cùng là chính ngày sinh nhật Người, thì Người vira 
đủ ba mươi môt tuổi tròn. Người phải tử vì đạo làm một 
vuôi ông Thánh Liêm, ông Thánh Vinh ở nơi hình diễn là š 
dat năm máu ngoài tỉnh Hái-duong. 

Dire Giáo Hoàng Phió thứ X dà phong chire Thánh cho 
Người ngày 20 thing năm, năm 1906 cing chi ngày móng 6 
tháng mười một tây cho được làm lễ kính, thì dà lập dên 
ebính nơi Người phải xử cho mọi người được dén mà 
kính thờ hing ngày. 


13 — Câu kèt, điêu khuyên. 

Các Thánh ở trên thién-dang cũng như các ngôi sao trên 
giời vậy. Sao nào cũng sáng, nhưng mà sáag khác nhau, 
Các Thánh cũng đã làm sáng danh sự đạo, cùag lâm gương 
sáng về nhiêu nhân dre, song khác nhau eüng nhiều. Vậy 
ông Thánh Bình làm sáng danh Đức Chúa Lời cách riêng, vì 
chưng Người có ba nhân dire cả thể, nhân dire sạch lội 
gion vẹn, nhân dire sach sẽ đồng trinh, và phúc tir vì đạo nữa 
y như một bóng hoa thơm tho trước mặt Dire Chúa Lời luôn, 

Trong truyện ông Thánh này, dà thây ma qui cám đỗ 
người, xui giuc đỗ dành Người vé đàng trái lé, mà Người 
trinh di thé nào, , 
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Vậy Người cậy trông Dire Bà Maria là nữ vương sạch 
sẽ đồng trinh, và Người lánh dip tội cho xa; ây là hai cách 
Người dà dùng cho được giữ mình sạch sẽ như thé, thì ta 
cũng phải dùng cách ày sau này cho được giữ mình sạch 
tội như vậy. 

Người giữ mình sạch tội gion đời, vì Người ép xác thịt 
mình luôn, thì ta cùng phải bắt chước Người, hoặc ta dà 
mic phải tội lỗi cách nào thì Ыб đường mà ăn nën sửa 
mình, cho được déu tội. 

Phúc tử: vì đạo Dire Chúa Giêsu là сопа Pire Chúa Lời 

thương riêng ong Thánh này, cho Người được ba triêu thiên 

súng láng ở trên gioi. Ta cũng có nhiều cách, mà được phán 
phúc tir vì đạo như các Thánh vậy, vì chưng dù ta không 
phải tay quan bắt mà chém mặc lòng, ta là người có đạo, 
bao giờ cũng phải sân lòng chịu chêt, cho được biềt on 
giả nghĩa Dite Chúa Giêsu là Dang đã bång lòng chịu chet 
chuộc tội cho ta, và bao giờ ta cũng phải sẵn lòng thà 
chét, eháng thà phạm tội mât lòng Dire Chúa Lời. 


Váy ta xin cùng ông Thánh Binh bau cit trước mặt 
Đức Chúa Lời cho ta được giữ minh sạch tội lồi, và 
được nghĩa cùng Đức Chúa Loi liền, dé sau này 
cũng được một triéu thiên rat sáng láng trên 9104. Amen. 


ОООО 


TÍCH TRUYÉN BA DANG PHÁI XỬ 


LÀ ÔNG THÁNH LIÊM, ÔNG THÁNH VINH, 


ÔNG THÁNH BÌNH 
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DOAN THÜ BÓN 


Tích truyện ba Đăng phải xir. 
(Là ông Thánh LiêM, ông Thánh VINH, ông Thánh Bin). 


1— Về sw làm án cá ba Ding cùng phái di aw. 


hi các quan dà bát được các Dang, đã giam cùng 
tra hỏi, đã khép án 56 vào kinh; thì kỳ ау có quan Thượng 
Hưng ở Nam-dịnh ra Hải-Dương. Quan ay dữ làm, dic 
thề cùng Vua, cho nén mọi việc làm tùy $ mình cả, chẳng 
сб sợ ai sòt, bắt được người nào bàt kỳ, muôn chém thi 
chém tire thi, chẳng phải tong khám, chẳng làm iin gì. 
Người ta sợ hài quá, cháng ai dám di trước cửa dinh 
quan ây sợ phải bắt chăng. 


. Ké phải bát vì đạo thì ông йу cầm không cho đưa lương 
vào trong ngục để cho chêt đói hêt. Lại y thé Vua, ép lòng 
сіс quan ngoài này phải làm án xử ba Dang ngay, chẳng 
đợi phải Vua cháu phê nữa, mà có thể nào thì ông ây 
chịu. Bởi dày các quan làm thành án tram quyét ba Dang, 
cùng dinh ngày điệu di xử nơi năm mẫu ngoài thành 
Hải-Dương. Ngày йу là ngày mồng một tháng chín, tiềng 
đồn khắp tinh là các Dang Tây phái diệu di xử, người ta 
cúc hàng phó tuôn dên cửa thành chực xem các Đằng di 
ra nơi xử, Các quan sắp 500 lính và 3 con voi di hai 
hàng, giữa có ông Giám-Sát, hai người che long, sau 
có một tên tù con Đội-Bái, có tội vuôi Nhà Nước 
cũng phải xir trong một trật ây (têa ày Dire Cha Liêm 
dà rửa tội trong tù) rồi đền ba cái củi ba Dang, mỗi 
cüi sáu người khiêng, lính chung quanh vác súng tuôt 
gươm ra canh giữ. Trong cùi trước có Cha Bình èậm 
MT im 
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tràng hat trong tay, doc kinh sôt sáng cầu xin cùng 
Dire Me là Dang giữ mình cho khỏi tội tự bé cho đền 
bây giò; ейі thứ hai có Dire Thay Vinh, Người nguyện 
ngắm sót sáng như thường Người dà quen làm; cũi 
thứ ba có Đức Thay Liêm ngồi nhw ngồi trong toà 
trọng thể nghiêm trang làm phép chúc sự lành cho dân. 
Ba dàng nét mặt tươi tinh, vui vẻ, tó ra cách sân lòng 
chịu chét, Người ta ai này lây làm lạ. 

Sau hét có các quan di, quan thì cởi ngựa, quan thì 
đi võng, che lọng cả, cũng theo liền. 


Đền nơi xử goi là năm mẫu, quan truyền mở cùi га, 
các Ding ra ngoài qui lên. Ông Thánh Liêm xin các 
quan cho các Dang nguyện ít lâu. Nguyện tồi, ông 
Thánh Liêm xin сас quan có làm việc thì eứ làm, song 
Người xin quan xử người tù trước dà, vì Người có ý 
giúp cho nó được chêt lành, rôi Người ngửa mặt lên 
gidi, giơ tay làm phép lành cho những người ở dây, 

Nơi xử đã giải sáu cái chiều, ba eái chăn, Ông Thánh 
Liêm làm phép rồi, ra qui trên một eái chán. Ông Thánh 
Vinh, ông Thánh Bình quì hai chăn kia cũng trong 
một hàng. Các quan đóng ba eái cọc trói ba Đâng. Mỗi 
Ding một сос chặt làm. Cho nên nơi trói thây máu chảy 
ra, tím сё thịt lại như quả hóng quân. Lúc йу các quan 
rao án rằng: « Dao trướng tây sang giả hình giảng giáo 
cho được cướp nước, vì thé các Ông này phái xứ, và 
càm dao datô », rôi làm hiệu dịch loa lớn tiềng rằng: 
«bớ dàn sở tại, thay đâu có người nào khó mặt thương 
xót và đứa nào thầm lây máu thì bắt lây cho ta lập tire». 
Đoạn đánh ba tiềng chiéng làm hiệu, thì ba lính chém 
đầu ba Dang một trật. 


Ba Dang đã chịu xử đoạn, các quan truyén cho dân 
sở tại chôn xác. Khi các quan vé cå rồi, những kẻ ở dày, 
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dù có dao dà không, cũng thâm lây máu eá. Kẻ thi 
thâm уйі, người thì thâm giây. Quan cing có ông sai 
lính di thâm cho minh. Người ở dày lay ba cái chăn 
boc xác ba Dang cùng để nám đây, còn ba đấu thì 
các quan truyền cho dán sở tại vuôi ông dé-lao bêu lên 
gần bên đò Hàn, cüng canh giữ ba ngày. 


2 — Chuộc được đâu ede Dang. 


Khi сас Dang dà chju xử rồi, thì bón đạo đã lo liệu hêt 
sức mà chuộc lầy đâu và xác. Bây giờ có một bà mu (tên 
là mu Si) vuôi mây người có đạo trọ ở làng Yén- dat, mà 
bởi vi trong làng йу có ông Chánh-tổng (tên là Oánh) là 
“người không có đạo, song hẳn hoi chic chán có lòng vuôi 
bón đạo (đang chứa một Cụ trong nhà mình). Ông ây xuóng 
tinh vé, thì nói vuôi ông Trim Can là người ho ду rắng : 
« Tôi thay bêu đầu ba Cu tây ở bên dd Hàn, ông có muôn 
chuộc thì tôi liệu đưa di cho mà chuộc >. Bay giờ Ong Trim 
bàn với bà Mu, thể nào cing phái ehuộe, cho nên ông Trüm 
Can vuôi ông Chánh-tóng đem thuyên xuông tỉnh, mà có 
liệu việc ây cho xong, kéo dé lâu thì lính canh bó xuông 
sông mát, như nhời quan đã truyón. Song còn phải lập 
mẹo mới lây được: khi đền nơi gặp Thày già Tân vuôi 
Chinh-téng sở tai, thì mời lính canh vào nhà Chánh-lóng 
sở tại làm eơm rượu thêt đải. Khi lính vào nhà ây thì cũng 
mang ba đầu vào để ngoài sân, sọ dé ngoài bền thì mat. 
Pang khi các lính ăn uông vuôi nhau, thì eó người lừa 
chúng nó thé này: lây ba đấu trong sot ra, cho ba củ 
chudi vào. Đền hom tôi các lính ra vê thì đem ba cái sot 
йу cho được bỏ xuông sông. Chúng nó cú tưởng уда còn 
ba đầu thật, chú không ngờ là cù chudi. Ông Tóng Oánh 
. cdi áo mình mặc mà gói cá ba đầu, đoạn đưa xuông 
thuyén dé vé Yén-dat. 
ТТЕ 
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Lúc vê đang đêm 101 tăm, tự nhiên thay mũi thuyên bởi 
đâu các Dang sáng ra soi lồi cho thuyền đi, sw ay dà là 
phép lạ, song khi gặp phải thuyên nào chèo qua gần thì màt 
sự sáng йу di, một chóc thuyên ау di khỏi, lại sáng như 
trước, cứ mãi thé cho vé đền Yên-dật; điêu này mới là 
phép la hoa nữa. Ba đâu để vào ba nói dat mới, chòn 
trong nhà thờ ông Thánh Juan ở trại Yên-dật. 


Áo Chánh Tổng bọc lây đâu các Dang, thì bà Mu xin 
ông ây để lại cho, mà bà ày đưa một tàm vài m ới dé may 
do khác, song ông ta không nghe, vì dà thày phép lạ khi 
chở: đầu ba Bang đem về ho ду. Đền sau ông йу dem áo 
vé nhà, ba đứa con ông йу lên đậu, ông cho mặc áo ду 
liên khỏi tre thì, lại có nhiều lần khác ông dùng йо Ay mà 
chữa bệnh người ta thì bao gi cũng được khói. Š 


3 — Kó những phép lạ các Thánh này dà làm. 

Nhân thể ta Кё ra đây những phép lạ khác Buc Chúa 
Lời dà làm, là chính thật các Рапс dà nên Thánh, có quyền 
bầu cử cho eác kẻ có lòng tin cùng trông cậy các Dàng 
йу như sau mày: l 

Chính ngày xir ba Dang này giời nắng chang chang, 
lúc xử: 2101 rám lại ngay, một choc nữa lại nắng như trước. 

Trong lúc xử các Dàng này có nhiều con bươm bướm 
trằng, bởi đâu mà đền bay trên nơi xử, cùng có nhiêu dây 
to trắng như bông như sợi chi, ở trên không chính nơi йу. 
Bòn dao điêu nói là phép lạ, là các Thánh Thiên Thân xuóng 
rước lây linh hôn ba Bang vé thiên dang; kẻ ngoại đạo 
đền đây cũng lầy sự ày lâm lạ nữa. 

Những mụn vải đã thầm máu Pire Cha Liêm, ban ngày 
gio lên mặt giời mà nom, hay ban tôi soi vào đèn thì rõ có 
hình thánh giá, bảng không soi lên mặt giời, hay là không 
soi dén thì không thầy thánh giá nữa. Các kẻ đã lầy уй 
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thầm máu các Dang, nom thì cũng thay hinh thánh giá 
при vậy. Cả ngoại đạo, da lây vai thầm máu, cùng nói ráng : 
«сб hình thập tự ở trong». 

Và lại chỗ dà xử ba Dang giữa năm mẫu, vón sạch sẽ 
vuông. уйп, chẳng có quan nào giữ, cũng chẳng ai coi sóc, 
thê mà không có mó mà nào sôt, còn chung quanh má 
nhu úp bát vậy. Lương dân kiêng chỗ ày lắm, họ nói 
vuôi nhau ring: ai chôn ở dày thi động ngay, hôn người 
chét vë bảo phải đem chôn ngay nơi khác không dé đây 
được, 4 


Lại kẻ ngoại đạo cũng thường nói rằng : khi trong nhà 
chúng tôi có trẻ phải bệnh, thì ra chỗ йу nhỏ lây có đưa 
về nầu nước cho uóng, xin các Thánh giúp cho, thì được 
khỏi bệnh. 


Còn các người khác, dù có đạo dù không, dà xé lày 
miéng áo ông Thánh Liêm, hay là vải thầm máu Người, 
thì khi ai phải bệnh mài vudi nước cho uóng thì liền do, 
con dây trói, que đóng coc, gwom chém dâu, và nhiều 
đô khác các Dàng này đã dùng khi cón sống, thì bón 
đạo giữ lây làm của trong, mà bởi vì có lòng tròng cậy 
сіс Thánh thi đã được nhiều ơn phán hôn, phán sic Кё 
chẳng xiêt. 


4— Doi гас các Ding vê nơi nào. 

Xác các Pang, các quan dà truyón cho dán sở tai 
chon ó' nơi xứ, thi dà có một người có dao lay than 
nhỏ mà ric trên mộ làm dau, dé sau bidt chó mà nhận 
cho dich thật, rồi bón đạo hai ho: Tho-ninh và Lai-tê, 
dù lúc ау dang phải phán sáp mặc lòng, nghe thay tin 
các Đâng đã phải xử cùng chôa ở dàt ây, thi định đi 
lay xác dem về hai họ cho nén bàn vuôi hai người vô 
đạo là kẻ biềt nơi đã chôn. Trước hèt cắt một người 
chic chắn đi vuôi hai ngưởi vô dao ây nhận lầy mộ, 
cám que làm dau dé lic đền lây xác mà nhận. 
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Ngày 30 tháng chap năm Tân-Dậu họ sắm sửa thuyền 
bè lương thực, vải cót và đủ eic đồ khác cho được bòc 
xác vé, Tôi hôm ay chẳng có ai di lại, vi là ngày tèt, 
thì xuông thuyên mà di. Chẳng may дёп bền Hàn gần 
nơi chôn xác ba Đâng thì gặp phái có thuyên Cbánh-tóng 
làng Thượng-triệt di tài lương clio các quan án ngữ 
cửa bé Haiphong vé. Thuyén ông Chánh gọi loa hỏi rằng: 
« Thuyên nào, có phải lương thiện thì đứng lại dày, có 
phải giặc thìta bàn». Những người ày thưa rằng : < Lay 
quan lớn chúng tôi là giáo dàn ở huyện Lang-tài, biét 
có ba Dàng là Cha mẹ chúng tôi phải xir ngày nọ, và 
chôn trân, thi chúng tôi lầy làm khôn nạn lầm, bây giờ 
chúng tôi xin để vào sáng ván cho khỏi đau lòng >, Ong 
ày đòi 300 quan tiên, Chẳng được đủ mới đưa được có Š 
100 thi ông ta gir lầy một chiềc thuyên vuói hai người, 
còn thì cho vé mà lo tiền. Vi thé mới phải gián việc ây 
cho đền tôi mồng ba tét có người xudng nộp tiên cho 
ông ta rôi ông mới cho phép di được. Phải lô tính các 
việc dy lâu lắm, lại dà thay người ta đôt lửa thói com 
thì sợ không kịp mà sáng mat cho nén họ cấu xin cùng 
ba Dàng Thánh nảy phù hộ cho dé trong một đêm ây 
lây cho được xác mà đưa vé đền bo. Rồi cá ông Chánh vudi 
thủ hạ và những người có đạo хидра tinh Hải-Dương cám 
thuyên ở ngoài bài sông Hàn. 


Chỉ có bồn người là ông Lý Đạt, ông Cá Nhân, Xã 
Thụ và ông Xã Đại (người này không có dao), lén bờ 
dem vải, võng, mai, cuóc. Đền nơi, đào hon một thép 
mai thì thầy được một xác, lầy уйі liệm vào, mà võng 
về thuyên. Lại lay một хас nữa mà vóng xuông thuyền, 
xác thứ ba cũng vậy, mỗi một xác dé một thuyên. 
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Làm các việc йу phóng mat hai giờ, mà hãy còn chưa 
sáng. Người ta lầy làm phép lạ сіс Бапа đã làm, mà 
phù hộ cho việc dược mau chóng làm vậy. 

Khi đã lây xúc xuóng thuyên xong rôi, thi có một 
toán ong Xã Ứng làm dau, đi tuần giang chuc bắt cho 
nên Người ta câu xin cùng ba Đăng Thánh này giúp 
cho thì không phái nao, cú chèo vé cho đền họ Tho-ninh. 


Từ năm mẫu gin tỉnh cho đền họ Tho-ninh, di 
thuyên thường mat phỏng độ tím chín giờ, Thé mà 
các Ding làm phép lạ cho họ vé đèn Tho-ninh 
mới sáng ró. Các kẻ làm việc ày dà nói rõ rằng: 
chúng tôi làm ngân này vic; thuyên di tr Tho- 
ninh đền Thượng-triệt mat tim gid, xuóng tinh ba gid: 
nữa, lày xác hai giờ, rôi thuyền về thì phóng mit táin giờ 
nữa (àt cá là 21 giờ, thề mà chúng tôi làm bây nhiêu vide 
không đấy trong một đêm. Thật là chúng tôi lày làm 
phép lạ Dire Chúa Lời làm vì cóng nghiệp các Бапа Thánh 
này mà chúng tôi đã cẩu xin. Lai các người йу làm chứng 
vé sự lạ này nữa: ban đêm khi đảo lầy xác thì chung 
quanh nơi йу tồi tim mù mit, mà chính nơi lầy хас thì 
sáng dư làm việe, lại хас dù đã chòn non ba thing giời, 
chẳng сб săng ván nào mặc lòng, thì vón còn nguyên 
Xương thịt da, chưa thôi tha gi sôt. 

Khi ba xác dem về dàn họ Thọ-ninh thi bón đạo ở dày 
đã liệu quan tài săng ván hån hoi. Ho táng tại ba nhà 
riêng người ta. Хас tuy không có đầu, nhưng các ké quen 
thuộc các Dang khi trước, cứ hình tượng mà nhận thì 
cũng biềt ró xác nào là Đâng nào. 

Vë sau khi sự đạo được bång an rồi thì Dire Thay 
Hi (Sr. H. Alcazar) lầy ba đầu trước đã chôn ở nhà thờ 
Yên-dật đem vé Thọ-ninh, còn ba nói không, giao cho 
nhà mu Kê-môt dé trong nhà nguyện. 
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Đèn năm 1885 Đức Thày Lễ (Sr. Colomer) dang coi 
dia phận Bic, được phép Tòa Thánh cho bóc cà ba xác, 
Xác và đầu ông Thánh Binh thi gửi sang cho Bé-trén 
thành Manila, Bê-trên giữ lại một phán xương, còn bao 
nhiêu thì cho rước vê nhà qué cách trọng thé, cùng táng 
ở nhà thờ chi em dòng ông Thánh Duminhgô trong thành 
Vịch. i Е 

Xác ông Thánh Vinh thì Dire Cha Lễ cũng lây dem vê 
địa phận Trung, cho Dire Thay Khang (Sr. Cezon) rồi 
Người gửi tâu sang Manila. Nhưng táu phái bào táp dám 
mat cá, mà vì phép lạ ông Thánh này thì lai tim. thay hêt. 

Bên đời Đức Cha Thuận (Sr. Onate) lại gửi sang 
Manila. Các Thày dòng ở dày đã đưa đi cho đên chính 
quê Người là làng Elorrio: Bón đạo ở đây trọng kính 
mãi cho đền гау. Р 

Còn xác ong Thánh Liêm, thi Đức Cha Ië (Sr. Colomer) 
giao cho Đức Cha Hién (Sr. Terrés) coi dia phán đông 
này, táng ở gắn bàn độc chính nhà thi Hải-Dương, còn 
đầu thì để địa phận bác, sau dà đưa vé quê Người. 


5 — Phong chức Thánh, cùng nước zwong 
thánh vé dên. 


Năm 1906, Dic Giáo-lloàng Phiô thứ X dà phong chie 
Thánh cho ba Đâng này, và ông Thánh Khang. Các Вё- 
trên địa phận dà nhận lây đât chính nơi cic Dàng này 
chịu chêt vì đạo, mà lập một đên thánh sang trọng, cùng 
đã cat lay xương thánh cả bón Dang mà rước vê dé 
vào đây, dé cho bón dao mọi nơi đền viêng và câu xin 
cùng các Thánh. 

Dén năm 1911, mới lây xác các Dàng mà đem vào dén 
cách trọng thể (kể từ khi các Đâng chịu chêt vì đạo 
đền năm dy là chán 50 năm). 
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Ay vậy khi xưa các Dàng này đã chịu đóng góng, mang 
xiêng, khiêng trong cüi, chịu diéc dóc, chịu bó va cáo 
gian, chịu nhạo bang, cùng chịu chét vi đạo Dire Chúa 
Giêsu thi ray đã được rước lây xác mà đưa удо đền cách 
trọng thé, theo chính lôi сіс Dang này dà phái điệu dj 
ngày xưa, dé mọi người được biềt ráng : kế nào chịu xi 
nhue, chịu nhuóc nha và chịu chêt vì đạo thánh Đức 
Chúa Lời thì Đức Chúa Lời thưởng cho được sáng danh› 
được phúc thanh nhàn là điêu hợp như nhời Đức Chúa 
Giêsu phán rằng: Ai chju khồn nạn vi đạo lành, ду là 
phúc thật, vi chưng ngày sau nước —Thién-dàng 
thật eia người dy cậu. 
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DOAN THÜ' NAM 
Truyện Ong Thanh Juse Khang 
tử vì dao 


1 -- Qué hương Người ở @ nào. 
Người vào Nhà Đức Chúa Loi. 


ns Thánh này, Thánh hiệu là Juse quê ở Nam-diah tính: 
Kiền-xương phú, Vũ-tiên huyện, Trả-vi xà, Cao-mai 
xứ sinh ra năm 1832, không biêt ngày tháng nào. Cha mẹ 
Người là bón dao góc đã lo liệu cho con mình chịu phép 
rửa tội và phép thêm sức. Cha Người chêt sớm, Người & 
cùng mẹ, thì mẹ cho di hoc chữ nho, và hoc kinh sách 
cho đủ biét cách xưng tội chiu lễ, đền khi lên 13 tuổi cho 
vào nhà Dire Chúa Lời giúp lễ một Thay Cả dòng ông 
Thánh Duminhgó, là eu gid Năng. 


Người siêng năng hoc hành giữ phép tác nêt-na, làm mọi 
việc lề-luật nhà Đức Chúa Lời cho hẳn hoi, tính nèt Người 
dé ăn dé bảo. vâng 101 chịu luy. (oy giúp cu được mười năm 
thì Cụ cho đi nhà tràng latinh Ké-mót ; hoc hai năm trong 
trảng ây, thì vôn giữ phép tác nghiêm trang như các Thày: 
ăn mặc cách khó khăn giữ đức hiên làah, chịu khó làm 
việc và có lòng chung. 


2°-- Ong Thánh Juse Khang vào trang Latinh. 
Kháo chủ. Мае do dòng ba ông Thánh Duminhgó. 


Tự khi có chí Vua ra сат dao ngặt, mà trang latinh đã 
phải tan tác, các học trò phải giải di са, thì Thay ау còn 
© lại làng Ké-mót mà giúp Đức Thay Liêm (Bto Hermosilla). 
Thay có tính trung trực. Khi làm việc gì cing muón hon 
người chẳng chiu kém ai bao giờ. Nhân có tính làm vậy, 


AH 
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cho nên khi Người dang hầu Dire Cha thì anh em trong nhà 
bầu Người làm dàn anh, coi sóc những việe phán xác, như coi 
làm vườn gióng rau có, coi thóc gạo, bảo ban người ăn người 
làm. Người chẳng có ở nhưng bao giờ: lúc thong thả Người 
đóng lây những dó thợ mộc cho đỡ tôn củanhà Dire Chúa Lời. 

Người chju khảo sách thứ nhàt vê bậc làm chú thì phái 
hoc hành, lại phải phương trở nhiều việc thé ày, cho nên 
chẳng hay di chơi đâu chi cứ việc Bê-trên đã phó cho 
mình coi sóc cho được hån hoi tử tê và ăn mày nhà 
Đức Chúa Lời cho đền chit. 


Vón các kẻ đã ăn mày nhà Dire Chúa Lời từ xưa dén nay thì 
ai cũng phải vào họ Rosariô. Người đã tập nguyện kinh dòng 
ba ông Thánh Duminhgó ít lâu thì được mặc áo dòng cùng 
khan, cho nên ông Thánh này biêt minh đã thuộc vé dóng, thì 
ra site giữ luật phép riêng dòng йу, cùng thêm việc lành phúc 
dire cho đáng làm con cái ông Thánh Duminhgô gion đời, 


39 -- Người theo háu Đức Cha Liêm 
Tính nèt Người thé nào. i 

Bây nhiêu việc lành Thay Khang đã tập tanh vi có lòng 
giúp nhà Dire Chúa Lời thì dà dáng cho Pire Chúa Lời thương 
dën Người, nón Dire Thay Liêm lay Thay Khang làm chic 
chăn, thi hay giao moi việc cho Thay ау làm hấu ; tự việc 
nâu co'm nướe, cho дёп việc gion lễ, làm giày má, sao thu tir, 
việc nặng việc nhe cũng đền Thay phải lo cá. Có khi đào. 
hang cho Dire Cha án minh hòng khi bị vây nã, thật y 
như là phòng bộ chân tay Dire Cha vậy. 

Lúc ây học trò chẳng hoc hành được bao nhiêu. Phân 
thì lo làng, phán thì buôn phiên cho nên hãy chơi một 
chút cho qua ngày tháng. Song Thày Khang vừa trông 
cậy Thiên Thần gìn giữ, vừa hay giữ mình nên chẳng 
mắc sự gì xâu. j 
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Bao nhiêu kẻ quen biêt Người, khi ây và vê sau điêu 
nói Thay Khang có lòng dao dire, trực tính, hay ép mình 
cho được & hòa nhã dé dàng vuôi anh em, hay giữ phép 
nhà, cùng chịu khó khuyên báo bón đạo nữa. 

Khi ау có nhiêu lân khong dám doc kinh to tiéng song 
cũng đọc kinh chung vuôi nhau nhỏ tiềng thám thi, và 
xem lé háng ngày cách trộm nhiệm, lại trong mùa chay 
ngắm đứng thì trong nhà cũng ngắm se sẽ, và học trò 
phái chia nhau ra từng nhà, mà ngắm hộ cho bổn dạo 
được thông công. 

Đền sau khi bón đạo phái di phan sáp, mà nhà Đức 
Chia Lời đã tan tác di hêt, các cậu phải vào nhà kẻ 
ngoai đạo, già hình là ké làm thuê làm mướn, kẻ thi 
phải gồng gánh ra chợ như người buón bán, người thi 
phải đào dat lây bin. Dén nói có một Cu dù là bậc 
Thay Са mặc lòng cũng phải lây một cái đòn gánh, môt 
đôi thùng mà ngày nào cũng ra dàng già làm anh gánh 


_ déu. Av là việc người nhà Dive Chúa Goi phái lắm than 


trong lúc ây mới khỏi liêu minh phải bát vì dao, y như 
nhời Đức Chúa Giêsu phán ráng: « Khi bay phải bát chó 
nọ, thi bay hay trón chạy di chó kia x. Ông Thánh Khang 
chẳng hay phái liéu mình như các cậu các chú, vì vón 
theo háu ông Thánh Liêm. 

Song ta phải suy ráng: trong lic khôn cure hiểm nghèo 
làm vậy, các người nhà Đức Chúa Lời giữ mình được, 
її là tại công nghiệp các Ping đời ây coi sóc cấu 
nguyện, tại công lao, tại gương sáng Thảy Khang đã 
làm cho anh em được bắt chuóc mà chớ. 

Ay vậy ta đã xem thây những người nhà Đức Chúa 
Lời đời ay chịu khó sở phán xác, liêu mình phán hôn 
dường ây, mà còn cứ giữ lòng món nhà Đức Chúa 
Lời mãi, thì ta nên câu xin cùng ông Thánh Khang, 
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nhận lày Người làm Quan Thày báu cử cho ta được 
vững lòng ở trong nhà Đức Chúa Lời, được giữ minh 
sạch sẽ mọi đàng, được ra sức làm mọi việc bậc mình 
cho nén, cho càng ngày càng thêm công trong nhà Pire 
Chúa Lời. > 


4 — Thày Khang zin theo Đức Cha Liêm zutng 

thuyên phái båt puồi người, 

Khi ây Đức Cha Liêm chẳng ở Ké-mót được nữa, 
phái di, thì ông Thánh Khang theo. 

Người nói vuôi các anh em ràng: Anh em hãy ở lại, 
tôi nhàt định theo Dire Cha. Các quan có bắt Dire Cha, 
thì tât tình chẳng tha tôi; Dire Cha có chịu tử vì đạo thì 
tôi cing được tử vi đạo, mat đâu còn chan», dy là 
cách nói chơi vui mà hoá ra sự thật. 


Đèn khi ông Thánh Liêm chẳng ở trên dàt được nữa, 
phái xuông thuyên, thì ông Thánh Khang cũng vôn theo 
hầu hạ. Hôm thì ở chính thuyên Đức Cha, hôm thì ở ˆ 
thuyên khác. Dén ngày quân dir dén båt ông Thánh Liêm | 
thì Thày Khang cũng ở thuyên ây. Người thày sự làm 
vậy, liên rở sảo thuyén định đánh những quân ây. ong 
Thánh Liêm can Người (như đã kể trong truyện ông 
Thánh Liêm), Khi hai cha con đã chịu bát và trói, thi 
chúng nó giải са vé tỉnh Hải-Dương, 


5 — Ông Thánh Khang phải guum. Tân khảo ba kỳ, 
Xưng dạo ra cho virng trước mặt các quan, 

Ông Thánh này phải giam tại tràng khám vudi ede đầu. 
muc có đạo, Bao lâu Người phải giam đây, thi mọi ngày 
moi doe kinh chung, ăn năn tội vuôi các đầu mục mỗi 
ngày ba lân, Lại tự ngày phái giam cho đền khi chiu chém, 
thì Người phái chịu tàn khảo ba ky. Ky thứ nhật tàn 
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tra ông Thánh Khang vê Dire Cha án mình ở xà nào, ho 
nào? Ong Thánh Khang cứng lòng nhu đá chẳng thưa 
điêu gì, cho nén phái nhiêu đòn. Hai bên móng mật hai 
miêng thịt, máu cháy ra lai láng đau đớn lắm. Khi vẻ đền 
ngục các ông đâu mục nàu nước lá tre rửa cùng bóp 
cho Người đỡ dau, mà vẫn cứ phái giam dày mai. 


Khi đã chịu tàn kỳ thứ nhàt rồi, Thày Khang làm thư 
cho các học trò dang án mình ở làng Háo-hói rằng : 


« Các quan dà tàn tôi một kỳ chỉ hỏi vê Dire Cha ở 
ho nào xã nào, tôi cháng thưa, mà báng lòng chịu đòn, 
xin сас thay câu nguyện cho tôi vuôi ». 


Lán sau tân khảo vê các Đâng tây ở dâu, poi nào, 
hỏi tên tuổi quê quán Người, bồ mẹ anh em thê nào ‡ 
lại truyền bắt khóa qúa; song Thày Khang chẳng muôn 
thưa điểu gì, cũng chẳng nghe, nên phải 180 roi đòn. 
Bây giờ mới chịu nói rang: Tôi mói có 29 tuói, cha 
me anh em tôi chẳng biét ở đâu. Tôi chỉ biềt tôi theo 
các Dang lây tự bé. Tôi mới phải bắt làm một vudi 
Đức Cha Tuân (là Đức Thay Liêm), cón các Dang khác 
ở đâu, tôi không biét, khóa qua thì tôi chẳng chịu. 


Cách ba ngày сйс quan lại đòi đền tòa hỏi mây điều 
nữa, Thày Khang lại kiên có chẳng thưa như trước. 
Song đồn sau có một quan lón bảo rằng: Nêu mày khóa 
qúa thì bây gió tao còn thương mà tha cho mày về. 
Thay Juse Khang thưa ring: «Bám quan lớn thương tồi, 
thi tôi được nhờ, cháng tha thì chớ, xin quan lớn đừng 
bảo tôi đền việc йу nữa, cùng dirng ép tôi khóa quá làm 
chi», Quan nghe những nhời ày thi sôt giận lên vì lầy 
làm vô phép, liên truyền đánh 120 roi tua nữa. 


. Bây nhiệu sự khó ông Thánh Khang lại kë ra cho các 
học trò ЫМ, cùng xin cầu nguyện cho mình trước mặt 
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Dire Chúa Lời dé Người thương ban sức mạnh cho 
được xung dao ra thật. Lai хіп các Thay rang: « gửi 
cho tôi một cái quán; vi quân ci phải đòn nhiều thi 
rách, lại xin một cái chăn, dé đền khi tôi chêt thì liệm 
xác mà chôn ». 


б. — Các quan làm án Người phái at vi dao. 

Đền ngày móng 5 tháng một Annam năm Tân Dậu, 
cũng là ngày móng sáu tháng chap tây năm 1861, Người 
chịu tram quyét tai hinh điên năm mẫu ngoài thành tinh 
Hải-Dương. Quan truyên cho dân sở tại chôn xác Người, 
thì người ta đem chôn ở ruộng tư ngoài hình điền, 
Người Tho-ninh và Lai-tê khi đi lây xác ông Thánh 
Liêm, thì đã định lây cả xác ông Thánh này, song vì 
sợ lâu quá, lo không kịp, và phải sự khó chăng, thì để 
lại dày. Song vé sau năm 1867, Tự-Đứe nhi thập niên, 
Đức Thày Hi truyên cho Thày cai Hinh là anh ruột 
Người đi lay, mà đem về ting ở nhà nguyện Kó-mót. 


7. — Тіт được ede Người táng ở Ké-mbdt. 


Khi Tóa Thánh truyền làm án mà phong chức cho 
Thày Khang thì phải tìm đền xác Người, cho nên Đức 
Thày Hiền (Sr. Terrés), và Đức Cha Khám (Sr. Velasco) 
là hai Dàng Giám-Mục đang coi hai dia phận bóng, Bác 
bây giờ, sai hai Dàng Thày Cà cùng giao quyên cho 
tìm lây xác Thay Khang. Vậy dén làng Ké-mdt, là Dire- 
trai, hói thăm những người già lão tuổi tác làng ду có 
biêt xác Thày Khang đã chôn khi trước ở nơi nào? thì 
các người ây thưa chẳng hợp vuôi nhau vé nơi nào đã 
chôn. Song bây giờ vì chưa được phép làm lễ kính 
ông Thánh này, thì làm lễ câu cho các linh hồn nơi lửa 
luyện tội, xin Đức Chúa Lời vì công nghiệp ông Thánh 
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này, và vì các linh hôn ở nơi ày giúp hó cho được 
chóng tìm thây. 

Lễ đoạn báo phu đào ở chó nhà bëp, là gian bàn độc 
nhà nguyện củ, cách một nửa giờ đồng hó trông thây 
một tiểu sảnh có hòn gạch thích chữ rằng: < xác Thay 
Khang tử vì đạo >, Dem tiểu lên mở га, lại thây một thẻ 
bảng đồng hai bên có chữ này: « Xác Thay Khang tứ 
vì đạo 6 tinh Hái-Dương, năm Tân-Dậu, Tự-Đức thập 
tú niên, cũng là năm 1861». Bây giỏ mới biềt chác là 
xác Thay Khang, rói đổi sang tiểu khác cùng ting ở 
nhà thờ Ké-mót gần bản độc. Ay cách thé tìm thây xúc 
Thảy Khang thì làm vậy. Hai Thày cả điều làm chứng 
vê sự ду như là ơn lạ Dire Chúa Lời giúp hộ cho được 
chóng thây làm vậy, 


8 — Phong chức làm Thánh. 

Đức Giáo-Hoàng Phiô thứ X phong chức Thánh cho 
Người ngày 20 tháng năm năm 1906, cùng truyón làm lễ 
I: kính ngày móng sáu tháng một tây. 

i Ngày phong chức Thánh thi Dire Thay Hiền đang coi sóc 
địa phận Đông, được phép lây đầu ông Thánh này dem 
vê để & trong nha thờ Hái-dwong, xác thì dé lại ở Kẻ- 
môi, còn mây phần xương, thì dà dé ở ngoài đến Thánh 
chỗ năm miu, là nơi ông Thánh này phái xử tử vì đạo. 


9 — Điều khuyên. ` 
Bón đạo ta bây giờ phải suy : Ông Thánh Khang này dà 
vâng nhời Đức Chúa Giêsu phán гапа: «Phúc cho những 
kẻ giữ long khó khăn và giữ đức công chính mà phải bắt bó 
vi đạo lành, vì chưng kẻ ay sẽ được nước Thiên-Đảng ». 
Ông Thánh Khang tự bé đã bỏ mọi sự đời này, dâng 
mình trong nhà Dire Chúa Lới cùng giữ lòng khó khăn, 
llillu 
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bang lòng dó máu mình ra chịu chét vì Đức Chúa Giêsu 
nén dà được phúc Thién-Dàng. 

Bảng ta còn ở thé gian yêu chuộng của đời này, tham 
chứe, tranh quyền, chẳng muôn chịu khó vì đạo Thánh 
Dire Chúa Lời, thì phải xin cùng ông Thánh này câu bầu 
cho ta được bắt chước nhàn dire Người, chia khó vâng 
theo thánh y Dire Chúa Lời mà làm các việc bàe mình cho 
nén. Nhat là kẻ ở trong nhà Dire Chúa Lời cũng phải ra 
sức bắt chước ông Thánh Khang, vì chưng Người có được 
phúc tử vì đạo, thi át là vì Người сб lòng тёп nhà thay 
cùng giữ lê luật trong nhà dậy, hóa ra lòng Người mên 
các Ding, cùng theo mãi cho đền chét. Bởi đây Dire Chúa 
Lời thương cha con được xử vì đạo vuôi nhau, và được 
gấp nhau vui mừng trên nước Thiên-Đảng. Vậy ta chira 
có công có phúc gì, mà đáng chịu tử vì đạo Dire Chúa 


Giêsu, song ta phải xuât công ra sire cho được giẹp tính 
mê xác thịt, mà giữ các điều rin đạo Đức Chúa Lời cho 
nén; cùng buộc mình giữ lê luật riêng nhà Dire Chúa Lời, 
và có lòng vững bén giữ mai cho đền chét, Như thê thì 
dù ta không được phúc tử vì đạo như Người, thì ta cũng 
sẽ được chêt lành như con cái Đức Chúa Lời, và sau 
sẽ được phúc thật ở trên giời. Amen. 


ишш! 


117 


DOAN THU’ SAU 
BÀI KE! TRUYỆN САС THÁNH NAY 


Wire Chúa Lời thông biềt vô cùng, đã định tự trước 
chon сйс Dang này làm Thánh, dé cho ta suy vite các 
Dang ây đã làm khi còn sông ở thề gian mà bắt chước, 
'eùng dé cho ta soi cic nhân đức dà để lại làm như 
gương sáng vậy. Và lại việc lành phúc dire các Thánh dà 
làm, eó việ» dáng khen mà tạ on Chúa thương ban cho 
các Dang ау được làm nên, ta không có thé làm được 
cho nói, vì ta yêu sức, chẳng ví cho bằng các Thánh 
được. Lại có việc cic Thánh làm cho kẻ đời sau được 
cứ mà theo, mọi bậc người cũng có điêu phải bắt chước 
cho xứng dáng bậc mình, và cho ai này được lo liệu việc 
inh hồn mình cho chác chin mọi dàng. 


Ay vậy công việc các Dang làm ra từ khi còn bé cho 
dèn khi chêt, ta kå tắt qua vậy cho ai này xét nên chăng 
mà bắt chước, 


Các Dàag nên Thánh chẳng phải là vi tự nhiên có 
đức gion lành. một phải tập tành khó nhọc lâu năm mới 
đền được bậc ay; lại vì сйс Dang sẵn lòng theo thành ý 
Dire Chúa Lời dà định, cho nên những ra sức tập vâng 
nhời ehju lựy, siêng năng làm mọi việc phần hón, như 
đọc kinh xem lé, xưng tội chịu lễ, rồi làm ăn khó nhọc 
giúp việc trong nhà mình cho đền khi đượe phép di vào 
tràng hoc, những lo sự hos hành cùng tập tanh nguyện 
пойт, di đàng nhân dire một ngày một hơn. 


Khi Đức Chúa Lời gọi các Đâng vào dòng ông Thánh 
Duminhgô, thi chẳng lười linh khàt lân cưỡng ý Người, 
một là vâng ngay mà đi. 
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Khi dà vào dòng rôi, phái гій 16 luật càng ngặt càng 
vui lòng, đền khi khan buộc minh giữ ba nhân dire gion, 
thì sót sáng trong long và giữ cho hét sức. 


Khi gion mình mà chịu eác chức thánh cho đền chire 
Thay cả mà tê lễ Dire Chúa Lời thì cde Dang biềt mình 
phải có nhân dire đường nào, thi dọn mình dường ây mà 
chịu chúc; cùng làm ede việc vê bậc trong йу cho hêt long 
và thêm việc lành phúc dir? mãi. Lại liều minh đi nước 
khác xa lạ giảng đạo cho thiên hạ được biềt chúa thật 
mà thi phượng, dù phải trăm nghìn su khôn khó cách 
no dàng kia, liều minh chêt nhiêu lấn vi đạo, thể nào 
mặc lòng, cứ vững một lòng chịu cá vì Dire Chua Lời. 
Đên cả sự chét cũng xin bång lòng chịu chét vi Dire 
Chúa Giêsu. Nên Dire Giáo-lloàng thay mặt cá và Hội 
Thánh dà xét việc, dà làm án các Dang này, thì đã đoán 
rằng: Dù chẳng có chịu chét vì đạo mặc lòng, chi một 
việc lành phúc dire các Dang này dà làm, và các nhân 
đức cả thể các Đâng đã giữ khi còa sông, thì cũng đã 
đủ mà phong chức cho được làm Thánh rồi, 


Vậy nhân đức và các việc lành phúc đức, các Dang ` 
này đã làm, mà ta dà chép ra trong truyện này, là như 
gương rat sáng láng cho ai này được soi mà bắt chước 
cùng giữ đạo nên cho đền chét. 


Các Thánh chẳng cán gì nhời ta khen đời này, cho 
được danh tiéng, đã có llói-Thánh xét luận việc lành phúc 
đức các Dàng dà làm mà phong chức Thánh cho, thi dà 
dú; nhưng mà phán ta còn phái biểu những sự ду cho 
dé bắt chước, và được sửa minh lại, . 


Нойс ta không theo được cho gần, tbi ít là xa xa vậy, 
cũng phải cô mà theo các Dang ay, mới cháe việc rỗi 
linh hôn mình mà chớ. 


ТААТАН АНТ АТТ 
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Sau nữa, khi Hói-Thánh phong chức Thánh cho Dang 
nào, thì muôn cho ta có lòng kính trong Dang Thánh dy, 
và đặt mẫu mue phải cir dé sau này ta cũng được nên 
Thánh như vậy. cùng buộc ta phải cậy trông công nghiệp 
các Dàng ây dà được lên Thién-Dàng có quyền bầu cử cho 
ta được ơn lành Đức Chúa Lời mà làm mọi việc bậc 
minh cho nên. 

Sau hèt các Dang này dà sang Annam ta, nhận lây 
dàt này như là quê minh, chịu khó nhọc vat vå lâu ngày 
lâu năm, giảng dao Dire Chúa Giêsu, cũng bằng lòng 10 
máu minh ra trong nước này, vì lòng тёп Đức Chúa Lới 
và thương yêu người ta, thi có lẻ nào các Dang bó 
quên người nước này, mà chẳng báu cử cho ta ru? 


Hán ta tin thật các Bång Thánh này dang ở trên Thiên- 
Dang được quyền thé råt mạnh trước mặt Dive Chúa Lời mà 
coi sóc giúp bón đạo Annam thì ta phải cáu xin cùng các 
Thánh này ban cho các nước thiên hạ nhât là nước Annam 
ta được một ngày một yên, cho sự đạo một ngày một thịnh, 
cho kẻ ngoai đạo được gió lại cùng chúa thật, và cho ta 
được bắt chước các Thánh ở đời này, để ngày sau 
được lên làm bạn cùng các Thánh ở trên Thiên-Đàng 
hướng phúc thanh nhàn đời đời chẳng cùng. Amen. 


KÍNH RIENG BON DANG THÁNH TU Vi DAO 

chúng tỏi lay on Ong Thánh  Hierónimó cùng Ong 
Thánh Valentinó Vít-Vó cà các bạn toi đạo, xwa 
đã chịu khó nhọc làm sáng danh Dic Chia Loi, 
cùng cứu giúp link hôn người ta, ой chịu chet đỗ 
máu minh ra vi Đức Chúa Giésu, thì chúng tôi zin 
các Dang câu báu cho chúng tôi được gir dao thánh 
Đức Chúa Lời và thương yéu linh hồn người ta; 
lai zin các Thánh báu cử cho cả và nước Annam 
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hàng được bằng an, mà cho đạo thánh Đức Chúa 
Lời một ngày một rộng sáng ra, cho hèt mọi người 
dược biềt, cùng tin, cậu, kính тёп cà làm tôi tá 
Đức Chúa Lời ở đời này, cho ngày sau được: lên 
Thién-Dàng, hưởng phúc thanh nhàn vui vé vd cùng, 
vt Đức Chúa Giêsu Kirizitó là Chúa chúng tôi. Amen. 


тиштїї шїї! 


DOAN THÜ BAY 


Về dòng ông thánh Duminhgé. 

фгопв một phương, thường cũng có năm ba nước: hợp 
nhău làm một hội, dé lây tư ích cho nước mình: trong 
một nước thường người ta cũng lập ra hội nọ, hội kia, 
để kiêm cái tư lợi, mà trong một làng thường cũng có 
phường nọ, hội kia, dé giúp đỡ làn nhau, trong việc khó 
khán to lớn, thi trong Hội-Thánh công giáo cũng có những 
hội riêng, giúp việc Hội-Thánh mà tìm lây ích tư cho hội, 
cho những người chân hội. Ay những hội riêng ày quen 
gọi là các nhà dòng. 

Trong Hội-Thánh có điều luật buộc phải giữ nhặt, lại 
có điêu khuyên giữ, chứ không buộc nhặt cá, ma các 
nhà dong thì chẳng những phải giữ các đều luật buộc phải 


giữ, lại còn lây ít nhiêu điều khuyên giữ kia, làm điều luật 
buộc riêng những kẻ vào dòng nữa, hoá ra kẻ vào dòng, 
chẳng phững phải giữ các điêu luật chung Hội-Thánh buộc, 
lại còn phái giữ các điều luật riêng nhà dòng nữa. 


Ay là những lẽ côt yêu sinh ra các nhà dòng. 
Các dàng sáng lập ra các nhà dòng thì theo muc đích nào? 


.Trong kinh Evan có nhời Đức Chúa Giêsu phán rắng: 
«Bay hãy nên người toản thiện, tôt lành, như cha bay ở 
trên giời là đâng toàn thiện, tôt lành vô cùng ». 
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Lại có tích, kë một người kia đền kêu Dire Chúa Giêsu 
rằng : 


«Lay Thày, tôi phải làm dí gì cho được phúe thión- 
đẳng ». — Người bảo nó rắng: «đã có điều răn trong luật 
đạo đây, mày có giữ thì được». Nó rằng: «Tôi da giữ 
cho tron». Người lại ring: «Nèu mày muôn nên toàn 
thiện, thì hãy vé bán hêt của cải, bà thí cho kẻ khó, rôi 
hãy đền theo tao». 

Ay là mue dich Dire Chúa Giêsu dà truyền cho các nhà 
dòng phải cứ, mà các dàng sáng lập ra các dòng, thì 
tuân theo nhời Người. 2 

Dang nhé ra, thi phái cú theo sit ky Hài- Thánh, mà kë 
hét nhà dòng no sang nhà dóng kia, song vi trong sách 
này, ta chi có $ Кё qua mây điêu vé dòng ông thánh 
Duminhgô, là dòng đã làm nhiều ich thiêng liêng cho bón 
đạo nước này, lại vì сйс dàng tứ vi đạo, ta kể truyện 
trong sách này, thì thuộc vê dong йу, thì hẳn bón đạo 
cũng muôn Ый thé lệ dòng ау là thé nào? 


Tích ông Thánh Duminhgó lập ra dòng. 


Ông Thánh Duminhgó là người nước Iphanho (Tay-ban- 
nha). Người được sai sang giảng đạo bên nước Đại-Pháp. 
Khi người đang giảng đạo bên Pháp, thì có nhiêu bè 
rôi nói lên, phá việe Hội-Thánh, vì giảng nhiêu điêu trái 
nghịch vuôi những điều Hội-Thánh buộc phải tin, và làm 
những sự trái phép đạo buộc phái giữ. Vậy Đức Chúa 
Lời soi sáng cho ông Thánh Duminhgô biét rằng cán phải 
lập một nhà dòng trong Hội-Thánh, dé mà giữ nhân đức 
tin cho trọn vẹn, và tập cho bón đạo được giữ lê luật 
Hội-Thánh cho giọn. 


PTTL 
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Người đèn tàu Đức Giáo Hoàng Inocentio thú ba, xin 
phép lập dòng, Dire Giáo Hoàng còn giùng giảng chưa 
ban phép, nên Dire Chúa Lời làm phép lạ này, cho người 
hiểu ráng cán phải baa phép cho ông Thánh Duminhgó 
lập dòng. 

Dire Giáo Hoàng, có một đêm, nằm chiêm bao thay đền 
ông Thánh Juan ó thành Roma là tòa chính của các dàng 
Giáo Hoàng ngự, sắp đỏ xuông, mà ông Thánh Duminhgô 
ghé vai vào nâng dé, thì mới khỏi đổ: Đức Giáo Hoàng 
thây làm vậy, liên hiểu ý mâu nhiệm Đức Chúa Giêsu 
muôn dùng lây dòng ông Thánh Duminhgó, dé bênh vực 
Hội-Thánh, thì người ưng thuận, song chưa kịp ra såe 
thì Người đã qua đời. 


Dire Giáo Hoàng Honorio thứ ba lên thé vi. Người га 
sic nhận dòng ông Thánh Duminhgô (năm 1216) cùng 
đặt tên cho là dòng «Giảng sự thật». 

Dòng ông Thánt Duminhgô lập dà hon 700 nămxnay. 
Trong bây nhiêu lâu nay, biét bao nhiêu người nhà dòng 
ây dà giúp việc cho Hội-Thánh, và biét bao nhiêu việc nhà 
đòng ây đã giúp cho Hội-Thánh nữa. 


Ai muôn biêt tỏ, thì hãy xem Sử-ký dòng ong Thánh 
Duminhgô, còn đây ta chỉ kể tắt qua mây điều vé phép 
luật thể lệ dong ay, dé ai xem sách này, dược tỏ rõ các 
mục dich, cái phương pháp, nhà dòng ay dã dùng, mà 
giúp đỡ Hội-Thánh, từ khi ông Thánh Duminhgô mới khai 
sáng ra dàn giờ. 


Dòng ông Thánh Duminhgô theo toàn pháp luật cüa ông 
Thánh Aocutinh dà soạn ra ngày xưa, vì các luật pháp 
ау chi dẫn những đều thích hợp với ý kiền người, và 
xứng hợp với muc dich dòng Người sáng lập ra. Những 
điêu ây là những điêu có sức làm cho các thày dòng nên 
IIlllll11i11111ì11111111111/1111101111111111111111111111111111111111111111110111ii11101111111111111012110111111111111111191119. 
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người toàn thiện vé hai nhân dire cá: một là kính màn 
Chúa, hai là thương yêu người. 
Thẻ lệ dòng chia ra làm hai ngạch: 

19 Ngach chỉ dán quyền cai trị; 

2° Ngach chỉ dẫn việc nghĩa vu. 

Ngach cai tri. — Ngach cai trị là ngạch các dàng có 
chúc vụ eai trị trong dòng. Có một dàng có lót quyên 
coi sóc hêt mọi việc nhà dòng gọi là Bé-trén cả. Sở: Bé- 
trên cả làm việc thì ở thành Roma gần tòa Thánh. 

Dòng có chia ra làm nhiều địa phận, ở trng phương, 
từng nước, khắp thà giới. Mỗi địa phận có một Bé-trén 
coi, mà một dia phận, thi vón thường có nhiêu nhà 
dóng. Mỗi nhà dòng lại có một Bê-trên riêng. 

Thé lệ bâu Bó-trén cá, và ede Bé-trén khác. — Khi 
nào phải bầu Bé-trén cà thì các Bé-trén ở các dia phan 
đông và mỗi địa phận phải có bai người đại biểu bỏ 
phiéd bầu. 

Khi phải bầu Bé-trén một địa phận thì các Bê-trên ở 
các nhà dòng dia phận ây với mây người có chức vụ đại 
biểu được phép báu. 

Khi phải báu Bé-trén riêng một nhà dòng nào, thì các 
người ở trong nhà ây dà được khân giọn, đã vào só bầu, 
thì được bầu. : 

Bé-trén cả được cai trị 12 năm mới màn han; Bé-trón 
địa phận thi 4 năm; Bê-trên nhà thì 3 năm. 

Các kẻ di bầu Bó-trén phải giữ một điêu cán này, là 
phải chon lây người xứng dáng, làm chive vụ Bê-trên, chứ 
không được theo bè đảng hay là muda tư lợi gì. 


Các Bé-trén dà mãn hạn thì được gir cuu chức, còn 
quyền eai trị thì thôi. 
СОТТУ 
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Ay, các thể lệ bầu người cai trị coi sóc, dòng là thê, 
cũng tựa như diều lệ bầu các chức vị trong Hói-Thánh vậy. 

Còn việc coi sóc trong dòng thì chẳng khác gì trong 
Hói-Thánh. T 


Quyên bầu Bé-trén thì ở tại ké bé dưới chọn, nhưng 
khi dà chon ai làm Bó-trén rồi, thi các kẻ bé đưới cứ 
nghĩa vu minh mà giữ; cho nén trong dòng, việc báu 
Bé-trén với việc cai trị dòng cũng dé cả vì dà có luật 
phép, điêu lệ. Các kẻ có chức vu với kẻ có nghĩa vu điều 
coi nhau nhu anh em trong một gia dinh vậy. 


Cách lập điêu lệ trong dòng. — Trong dòng ông 
Thánh Duminhgô, các điêu luật ông Thánh Aocutinh dà 
Soạn ra với ba điêu khân, thì là déu cót yêu của dòng, 
không ai sửa đổi di được, còn các diều lệ khác thì có 
thể gia giảm thay đổi được, cho nén trong dong, cứ 4 


năm một 140, Bé-trén cả hội công đồng các bé-trén địa 
phận, và các đại biểu lại, để bàn định xem có điêu nào, 
nên sửa dói gia giảm chăng. 


Điêu gì Hội công đông đã chuẩn định ba lần, thì thành 
luật buộc cả mọi người trên dưới phải theo. Bởi có 
các thé lệ ây, hóa ra dòng ông Thánh Duminhgô sáng 
lập đã 700 năm nay, mà còn y nguyên như khi mới lập 
vay. 

Nghia ои anh em trong dòng. — Các nghĩa vụ anh 
em trong dòng thi tóm lại trong mày điều sau này: 

le Việc thờ phượng Chúa cho được giữ nhân dire 
mền Người. 

2e Việc tu thân cho được nên người giọn lành. 

Зо Việc học hành cho nên thông thái mà dậy dỗ người 
ta, 
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тиштїї їйї 


4o Việc giảng dậy cho được giữ nhân dire yêu người 
ta, 

19 Viée thờ phượng Chúa: Trong một ngày, phải đọc 
kinh З lần trong nhà thờ, đọc kinh lấn hạt chung, 
nguyện ngắm chung. Cũng có nhà dòng cón phải giữ lệ 
cũ, là nửa đêm phải thức dậy, di nhà thờ nguyện kinh. 
Còn lắm lễ phép riêng phải làm mà thờ phượng Chúa, 
kbông nên kẻ đây lảm chỉ. 


29 Viée tu than: Phải giữ ba nhân dire : một là vâng 
lời bê-trên, giữ lé luật dòng; hai là giữ đức sạch sé 
cho tron; ba là dire khó khăn (chẳng được giữ của gì 
là của riêng mình) lại làm những việc, như thể ăn chay, 
kiêng thịt, nfn lặng, hàm mình dên tội, thức khuya, day 
sóm, giữ các giờ nguyện chung, hoc hành, xem sách 
cho dé tránh đàng tội lỗi; có giữ ngán Ay việc hằng ngày 
lâu tháng lâu năm, thì nên người giọn lành trong dóng, 
như nhời ông Thánh Bénadó ráng: «Thày nào giữ được 
lê luật dòng háng ngày mài mãi, thì được phúc chẳng 
kém gi phúc tử vì đạo,» 

Lại ông Thánh Phio thứ V Giáo-Hoàng cũng nói vé 
các thầy dòng ông Thành Duminhgô rang. «Có thay nào, 
người ta làm chứng cho rằng: dà giữ lề luật dòng cán 
thận vữug bền mãi cho đền chét, thì đã đủ mà được 
phong chức thánh.» Xem như thê, thì việc tu thân là 
việc can hệ lắm, Thày nào giữ được, thật nén giọn lành 
là dường nào! 


39 Việc học hành: Lê luật dòng, buộc dàng làm Thày 
cả phải thông hiểu mọi khoa học : 
TRƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TRONG DÒNG: 


Trước khi mặc áo dòng, đã phải có bằng sơ hoc tôt 
nghiệp, sau khi mặc áo dòng va khan thì phải học theo 
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trương trình các trường trung học, cao đẳng học phần 
đời, sau hêt phải hoc thêm ba khoa học riêng là triềt lý, 
giáo lý, luân lý nữa. Thi cử xong mới dược chịu chức 
linh myc. Đây là chính điêu lệ chung các nha dòng, không 
kể những trảng riêng dòng lập ra, dé học hay là dày những 
khoa riêng, tùy nơi tùy đời. š 

4e Việc giáng айу : Mục dich của dong, là giảng sự 
thật cho người ta biét dàng 14i linh hồn, cho nên các 
thay đồng phải hoc cho được dú tw cách làm thay, lại 
phải có đủ đức hanh, mà giúp người ta vé dòng nhân 
đức, 

Ở đời người ta quen gọi quân tử, thánh hiên là những 
bậc thông thái tu thân. như thê thì trong dòng ông Thánh 
Duminhgó ai cũng dáng là quân tử, là thánh hiên cả, vị 
ai cũng phải học cho thông thái, mà dậy dỗ bổn đạo, ai 
cũng phải tu thân dé làm gương cho người ta biét tìm 
phúc thật trên giời. Dòng ông Thánh Duminhgô có phép 
luật, có thé lệ xứng hợp với mục đích của dòng, cho nên 
bao giờ cũng được thịnh vượng, được danh tiềng trong 
Hội-Thánh chẳng hé có thay sút kém, bao gió cing làm 
cho sáng danh đạo Dire Chúa Lời. Quyên phép cai tri 
vôn còn nguyên như khi ông Thánh Duminhgô mới lập ra. 


Den Bé-trén cà dang coi dòng bây giờ là 78 bê-trên. 
Các thay dong ở khắp năm châu, thuộc quyên một bé 
trên cá cai trị, thì được non sáu nghìn người. 

Cũng có dòng các người nữ nữa, là các nhà mu kín, 
để tu thân hàm mình và cfu nguyện cho các thay dòng 
được nên người hoàn hảo cho sáng đanh dòng. 

Sau hèt, có một ngành, gọi là dòng ba, ông Thánh 
Duminhgô dà lập ra, cho kẻ ở phán đời có thể thông cóng 
được việc lành phúc dire của dòng. 
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Các kẻ ở phán đời thi chẳng có thể giữ được lệ 
luật dòng như các thầy, cho nên luật dòng ba chi bude giữ: 
các điều chung vê dao thánh Đức Chúa Lời và mây điêu 
riêng dé giúp nhau phần hồn, và làm gương sáng cho các- 
bón đạo bit chước, mà giữ đạo cho sòt sáng mà thói. 

Thật dòng ông Thánh Duminhgò làm cho mọi dàng, mọi 
bậc dà vào dòng, được nên gion lành và lại làm cho các 
bón đạo, được nên sôt sáng đạo đức nữa, cho nên khi 
ông Thánh Duminhgó mới lập dòng được mây năm, thì 
dà được dire Giáo-Hoàng Alexandro IV khen ráng: « Dòng 
ông Thánh Duminhgó nhu một сау to lớn trong Hội-Thánh 
dườm dà khắp thiên hạ, và sinh ra nhiêu hoa quả tôt 
lành. Thật dòng ây là một dóng có danh tiềng thông 
minh, tu nhân tích đức gion lành » (nhời ban khen ra 
ngày 23 mai 1257). 

Dòng ông Thánh Duminhgo có nhiêu dàng Hói-Thánh da 
phong chức thánh rồi. 

Được 3 Đức Giáo Hoàng. 

19 Phio thứ 5. 
2? Inocentio thứ 5 
> 3° Bénédieto thir 11 
được 14 dàng có chức thánh cá: 10 dáng nam, 4 dang 
nữ, 2 dàng tử vi dao. 
được hon 40 dàng có chức á thánh ; 
sé tử vi đạo phong chúc được hơn 200 người. 


Các đức Hóng-y, Giám-muc, linh-mue nam viên tu, nữ 
viên tu và các người dòng ba làm cho sáng danh lHội-Thánh 
và nói danh tiêng dòng thì nhiêu lắm, só kẻ tử vì đạo, 
đương làm án, dé phong chức thánh, cón hơn một nghìn, 
Trong só các dàng, có chúc thánh thì có ông Thánh 
Tómasó là nói danh tiéng hơn cá. Đức Giáo-Hoàng Léo 
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thú 13 nói về Người гапа: < Trí tuệ ông Thánh Tômasô 
cao dàn cwe điểm, loài người chẳng ai trông vượt được 
trí khôn Người ». 


Người dùng lây sự sáng trí khôn mà làm cho các khoa 
học thích hợp với các diéu tín gung, y như mặt gioi 
soi cho cả và thề gian vậy, nón Đức Giáo-Hoàng đặt 
Người làm quan. thày chung cho các trường giáo hữu 
trong Hội-Thính, Người cing có nhân đức đền суе điểm 
cho nên Hói-Thánh vôn gọi Người là Thánh thiên thần tiền sĩ. 


Trong sô các thánh dòng ông Thánh Duminhgô còn có 
Ong Thánh Vicenté nữa là Người nước Iphanho, cũng Ја 
một hoa råt thơm tho, một quả råt ngọt ngào my vh 
làm cho cây ông Thánh Duminhgó đã gióng nên quí giá 
vô đôi, và làm cho Chúa vườn nên sáng danh vô ngắn. 


Ông Thánh Vieentê được Chúa ban cho làm pbép lạ tùy 
ý mình, miễn là cứu giúp được linh hồn người ta. Người 
làm nhiêu phép lạ са thé. Người ta ngờ: Người là dàng thiên 
thin Dire Chúa Lời sai xuông thé gian. Có một lán, Người 
gọi một người dà chêt cho sông lại, trướe mặt mây nghìn 
người đêu trông thây và Người bảo họ rằng: « Ta goi 
người chét này cho sông lại, để cho người biêt ta là dàng 
Đức Chúa Lời sai xuóng mà bảo cho các người phải ăn 
nin gió lại cùng Dire Chúa Loi». Người gọi người chat 
fy nó liên sóng lại ngay. Bởi ông Thánh Vicenté làm 
nhiêu phép lạ, thì có vô van vô sd người gió lại đạo 
thiên Chúa nhât là quân Judéu (Đothái) và quân Hồi Hói (Dao 
Mahornet) gió lại nhiều, vì đời ây hai thứ quân ây sang ở dàt 
nước Iphanho nhiêu lắm cho nên Dire Chúa Lời sai khiền ông 
Thanh Vieentê giảng đạo cho hai dân dy gió lại theo đạo thật. 
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Ay ông Thánh Vicenté hay làm phép lạ để cho kẻ ngoại 


đạo được biêt Dire Chúa Lời mà gió lại dao thánh Người, | 


và hay giúp kẻ mê đảng tội lỗi được йа ойп gió lại, cho 
nên bón đạo hay có lòng tin trông cậy Ñgười lắm, 

Dòng người nữ thì được bà Thánh Catarina de Siéna 
người nước Y-dai-Loi. Đức Chúa Lời chon Bà, dé làm 
nhiêu việc cå thé cho Hội-Thánh. Bà làm khám sứ, Dire 
Giáo-Hoàng sai Bà di sứ nhiêu nước. Đời йу trong Hội- 
Thánh có lắm kẻ vì có nọ lễ kia, mà không phục quyền 
Đức Giáo-Hoàug. Các giáo hüu sinh ra nhiều bề dang, 
hing cùng voi nhău. Nhat là trong nước Y-dai-Loi, là 
nước thuộc quyên Tòa-Thánh, thì có nhiêu thành tỉnh 
gió ngụy cùng Tóa-Thánh. Bây giờ các Dire Giáo-Hoàng 
phải dùng bà Thánh Catarina, vón có tiéng là người có 
thé mạnh trước mặt Dire Chúa Lời, có lồng mên Hội-Thánh, 
có lòng yêu đương bón đạo, làm khàm sai Tòa-Thánh, 
di giảng giải cho các ngụy tướng, các bón đạo bât trung 
được hỏi đầu vâng phuc. 

Đời ау, Dire Giáo-Hoàng và cá trióu đình Hội Thánh 
phải thuyén cá sang nước Pháp, lập tòa tại thành Avignon, 
Bà Ый rằng, Tòa-Thánh thì chi phải cú ở thành Rôma, là nơi 
ông Thánh Phérd đã lập, mà các Đức Giáo-Hoàng thì 
phái cứ kë tiềp ở đây, mà làm việc Hội-Thánh và coi 
sóc bón đạo mọi nơi, cho nón Ba cáu xin Dire Chúa Lời 
giúp cho Bà dược đưa Tòa Thánh vé Róma. 

Thật sự đưa Tòa Thánh vé Rôma, không phải là việc 
dé; Dire Giáo-Hoàng thì bằng lòng về, song ngăn trở 
vì triêu đình Người không ưng, 


Bà Thánh Catarina vào cháu Bire Giáo-Hoàng, mà tau 


ráng < Xin Đức Thánh Cha giữ lời dà khan hứa trước 


mặt Chúa». Dire Giáo-Hoảng liên hiểu biềt Pire Chúa Lời . 


dà tó ra cho Bà biêt nhời khân minh đã buộc minh phá; 
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ngự. ở thành Roma, thi nghe nhời Bà mà vê thành Roma, 
Thật là việc quá súc tự nhiên, người ta làm không nói, 
thề mà Bà kêu van cẩu xin Bé-trén, thi làm nói được. 

Bởi thé, khi bà đã về quê thật là nước thiên-đàng rồi, 
xác bà đã táng tai Roma rồi, các Đức Giáo-Hoàng phong 
chứe thánh cho Bà, và đặt Bà làm quan thày thứ nhi 
ở thành Róma. (Ông Thánh Phéro và ông Thánh Bảo-Lộc 
là quan thày thứ nhàt.) 


Bà tuy nhiên là không có hoc hành gì, song có Chúa 
dày Bà cho biét chir mà nguyện một bà cùng Dire Chúa 
Giêsu sau Chúa cũng dậy bảo cho nên thông minh trí tuệ 
thì Bà dà làm ra nhiều sách dạy người ta vê sự kính 
mên Chúa, Thật Chúa phép tic vô cùng muôn sao nên 
vậy. 

Trong só các dàng á-thánh thì có Bà Thánh Imelda, 
cũng nên kẻ tích Người, cho ai xem sách này được biềt 
qua loa. 

Bà là người nước Y. Bà mới 12 tuói dà vào nhà 
dong. Thời bày gi, Hội-Thánh quen buộc trẻ chưa dèn 


"tuổi khôn thì không được chịu lễ. Bà bày giờ còn trẻ 


tuổi quá song trí khỏn, nhân đức Bà thì chẳng trẻ đâu. 
Bà chỉ những ước ao cho được chịu lễ lần dáu mà Thay 
Са thay Người còn bé thì không cho. Bà xin nai thể 
nào ciing chẳng được. Vậy Đức Chúa Lời thương Bà, 
thì eó một lần kia eác Bà mu được chịu lễ hàt, chỉ có 
Bà chẳng được mà thôi, thì Dire Chúa Lời khióa mình 
thánh Thay Cá dang cám trong tay, bóng chòc bay lén 
ngự trên không giữa chó dinh đâu Bà Imelda. 

Các bà mu thây sự làm vậy thì hiểu ý Đức Chúa Loi 
muôn cho Bà được chịu lễ, cho nén xin Thay Cả đền 
lĩnh lầy mình thánh ау mà cho Bà Imelda chịu, Bà được 
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cbju lễ đoạn, được đấy on đây phic thì Due Chúa 
Giêsu liên đưa linh hón Bà lên hưởng phúc thién-dang. 


Кау Hội-Thánh đặt Bà làm quan thay các trẻ chịu lễ lân 
đầu, dé Bà phù hộ giúp đỡ các trẻ cho được gion mình chịu 
lễ cho nén. Ráy tòa thánh lại sắp phong chức thánh cả 
cho Dà nữa, 


Trong các nước mới có đạo thì cing có nhiều các ` 
thánh tử vi đạo, song chi có nước Việt-Nam này là 
nhiêu hơn cả, 

Không kë các dàng dà được phong chức thánh rồi, 
lại còn hơn 1300 dàng ur vì dao đời vua Ty-dire nữa 
Tòa Thánh sắp làm xong án, để phong chức cho. Ay 
cũng là một dai-phüc cho nước Việt-Nam và lại cũng 
là một chứng tỏ rō sau này Viót-Nam mài ngày một 
thêm nhiều kẻ có đạo, như nhời ông Testulianô rang: 
«Mau các thánh tử vì dao là hạt gióng sinh ra kẻ có 
đạo ». 

Ngày nay Nam-Việt sắp được một điều này, cũng là 
một dâu tỏ tường sau này sự đạo cing thêm vững bên ` 
thịnh vượng : 

Tự xưa дёп гау, ba dia phận dong ông Thánh Duminhgó 
(dia phan Đông, Trung, Bäe), các dàng giám muc da lập 
nhà tràng latinh, lý-đoán cho người bản xứ hoc, thi тау 
cing có nhiêu dàng linh muc bản quóc rồi ; nay Bé-trén 
dong lại vâng lệnh Tòa-Thánh sai lập mây nhà dòng, nhà 
tập, nhà khan, nhà hoc dé người Nam-Viét có thể vào 
dong được mà noi theo vite giảng giải cho một ngày 
một thêm kẻ thờ phượng Dire Chúa Lời, 
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DOAN THỨ: TÁM 
Về dia phận dòng Dire Bà Rósarió ở 
Phi-luàt-tàn. 


Vao khoáng giữa thé kỷ thứ mười lšm, thoat khi vua 
Philippe II lên ngôi nước Iphanho tim thay được tiểu đảo 
Phi-luật-tân. (Iles Philippines) thì các thay đồng bên Ipha- 
nho theo sang giảng đạo ngay. 

Khi nước Iphanho sang cai trị thì người Phi-luật-tần 
còn ry mọi thô lỗ. Dán cw phóng được độ 8 triệu, The 
mà từ ngày 39 tháng 7 tây năm 15§7 mới có 15 thày 
dong ông Thánh Duminhgó vào tới bên Manila là kinh 
đô nước ây, mà giảng đạo và khai dán trí, cho đền ráy 
mới được vào 300 năm thói, mà bây giờ văn chương, 
khoa hoe, nông nghệ, thương mại, mọi cách diéu được 
theo gót đạo Chúa mà lên được đền bàe thang văn minh 
thứ nhàt thứ nhì ở miéa Á-Châu này dày, Bôn đạo bên 
ây rầy cũng đã được hơn sáu triệu nhân dinh rồi. Sự đạo 
bên йу cũng rât là thịnh vượng bên chặt cho nên năm 
1592. Hội-eông-đồng có nhận nước ду làm địa phận Dire 
bà Rósarió mà vào số dòng là địa phận thứ 92, 

Tự khi Phi-luật-tân thành một địa phận có địa vi, 
có thứ tự trong dòng, thì lo liệu riêng cho địa phận có 
đủ người, mà cho đi giảng đạo cho các dán ngoại, cho 
nên дёп thé ky thứ 17 thì đã sai người di giảng bên 
Pai-Thanh, Nhát-bán, Annam, Cao-mién, Ai-Lao, Địa 
phận này, khi mới lập thì còn chưa có nhà dòng riêng, 
mà tập cho các thay mặc áo và khan, theo như lẻ luật 
dòng, còn phải đi chiêu người ở các địa phận khác cho 
vào số địa phận này, để mà sai đi giảng đạo bên phương 
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Đông. Bày giờ năm nào cũng có một thày xin phép 


Bé-trén cả di các địa phận. mà khuyên dụ, diễn nghia | 


vé muc đích địa phận Dire Bà Rôsariô, di mở đạo Đức 
Chúa Giêsu ở các nước thi năm nào cũng được nhiêu 
người mộ mên việc đi giảng các nước mới có đạo làm 
vậy, mà vào só dia phận này. 

Đền năm 1840, địa phán йу mới mở được nhà ddag 
cho các thày mặc áo và khân, thì từ bây giờ đền ráy 
mới không phải đi mộ người ở địa phận khác nữa. 

Bay giờ liêu cho được một Thay cả đồn nước nào xa 
như nước Annam này mà giảng đạo thì có phải là việc 
để như đời bây giờ đâu. Bây giờ {йи thuỷ chira có, còn 
phải đi thuyền chật hẹp khó sé. Thuyên chi nhờ có gió 
mới chạy được buóm. Đẳng đảng vượt qua biển năm 
sáu tháng giời ở thuyên buộc chân, buộc cáng như một 
tên tù ở trong dé lao vậy. Lại còn những lo bào táp, 
sóng gió quên ăn, kém ngủ. Tính mệnh con người vượt 
biển đời bây giờ mỏng mảnh như sợi tơ, cái tóc vậy. 
Nào có được như đời bày giờ, táu bè to lớn, máy móc 
khôn Khéo nhw thần, chạy nhanh như biên. Có nơi ăn, 
chồn ngôi, eó chỗ tim, chó chơi, vượt biển đời nay cing 
như người di du lịch trên bộ vậy. 

Ay đời xưa khó khăn hiểm trở là thề, mà từ đời ày 
đền ráy, sô người địa phận sai sang giảng đạo bên phương 
“Đông này dà hon 2500 dàng, di hon 150 chuyền tàu. 

Công lao khó nhọc là thé, mà địa phận cir một ngày 
một thêm thịnh vượng. Bây giờ những sô người trong 
địa phận được 500 người nam, 100 người nữ кш chủ 
ý làm việc giúp địa phận. 

Bên Iphanho có một nhà dòng tập, 2 nhà dòng khan, 
một tràng học cho trẻ nam, một tràng học cho trẻ nữ, 
hai ba nhà cho các thày ở 
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Bên Y, ở thành Rôma, một trang chung. 
“Bên Mỹ, một nhà dòng, hai ba xứ nữa, 

Bên Phi-luật-tân, một trang Cao-đẳng có hơn 2.000 hoc 
trò, đủ các khoa, thi đền Tú-tài, Tiền-sĩ ; một nhà trung 
dáng hơn 500 hoc sinh; hài nhà trang sơ-đẳng và mây xứ nữa. 

Đây là kế việc dia phận lo liệu về việc hoc, соп chính 
việc đi giảng dao ở cic nước bên Vién-dóng thì chia ra 
làm 8 địa phận. 

Nhàt-bán 2, 

Dai-thanh 3, 

Annam 3. 

Lại kë riêng việc mở đạo bên Annam. 

Dù đời trước các thày dòng ông Thánh Duminhgô có 
sang bên Annam, song không ở được thì lại về Manila, 
sang đền ngày 19 tháng ba tây năm 1627 là ngày kính ông 
Thánh Juse, thì lại có hai thày cả dòng tên là thày Alexandrô 
de Rhodes và thay Antong Marquez là người nước Phutughé 
(Bó-dào-Nha) sang. Bói dày lương dân goi đạo Thiên Chúa 
là đạo Hoa lang, (1) mà cũng vi nhé hai thay sang vào 
ngày lễ ông Thánh Juse cho nên mới đặt ông Thánh Juse làm 
quan thay chung các địa phận giảng đạo bên phương Đồng. 

Đức Giáo-Hoàng Inocentio thứ X dà dinh sai các Dang 
sang giảng đạo ở bên Annam, nhưng người chưa kịp sai 
di, thì người đã qua đời. Đèn đức Giito-Hoàng Alexandró 
thứ УП lên Кё vị, thì người lập một địa phận riêng ở nước 
Annam, năm ду là năm 1659. Người sai Dire Giám-mụe 
de Pallu sang Bác-ky; Dire Giám-muc La Mothe sang 
Nam-ky và Ai-lao. Dirc thày de Pallu chưa sang được 


(1) Đời йу nước Hollande cũng có sang Nam-Việt buôn bán, mà 
các Dàng Phutughê thi cüng chẳng khác gì người Hollande cho nên 
đặt tên sho đạo Thiên Chúa là đạo Hoa-lang. 
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dàt Annam thì sai một Thày dòng tại nước Pháp sanea 
trước, rồi người sang, Thay dy tên là Deydier. 


Đền năm 1670 có hội công đồng bên Annam dể lo liệu. LM 
việc giảng dao. Đức Giáo-Hoàng Clémente thứ X ứng theo 
các điều hội công đồng mà thi hành. Đền sau Dire Giám- 
mục de Pallu sang Bác-ky là địa phận Người thì người có _. 
di qua Manila mà xin các thay dòng ông Thánh Duminhgó 
sang giúp địa phận Người, vi địa phận Người có ít các - 
Cha lắm. Bé-trén nhà dong bên ay bằng lòng, thì đền ngày. 
mồng bẩy tháng 5 tây năm 1676, cho hai thay sang giúp 
dia phận Người. Hai thay ay, một thay tên là Juan thánh — — 

giá, một thày tên là Juan Ayona. к 


Bây giờ ở Bảe-kỳ, có cha Deydier làm phó Giám-mụe, _- 
có Đức thày de Pallu, mây thày dòng tên và mây vị linh 
muc bán xứ đã chịu chức ở bên Siam. Sau có một Cha 
dòng sang nữa, nhưng chẳng may ho bắt được thì họ true E , 
хий cảnh ngoai. Sau nữa lại có Cha Zézoli, chính bé-trén 
dong ò Tòa-Thánh sai sang giúp việe dòng. Được mây năm _. 
Cha Zézoli lên làm Giám-mụe ; lại fòa-Thánh báu Cha Juan 
thánh giá, lén làm Giám-mue nữa. Người chịu chúc ngày 
13 tháng 8 năm 1719. Đền năm 1718 sô bón đạo một ngày 
một thêm ra nhiều, да ra bon 60.000 thì Tòa-Thánh chia 
nước Nam làm hai địa phận là Đông ký, và Tây ký. Địa 
phận Tây ký thì đền năm 1757 Đức Giáo Hoàng Ventô 
thứ XIV giao cho các Ding dòng sai ở nước Pháp, còn — 
địa phận đông ký, thi giao cho các Cha dòng ông Thánh ` 
Duminhgô thuộc dia phận Dire bà Rôsariô ở Phi-luật-tân. 

Từ đời ду dèn гау, các Cha nước Pháp, các Dang dòng 
nước Iphanho, với các cu bản xứ, hing thay đổi kề tip 
nhau mà mở mang dao Dire Chúa Lời trong nước Annam, 
đã паб! hai trăm năm nay mà tình ughia vón còn dám 
thám vững bên như khi mới vậy. 
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Địa phận dòng, thi đền năm 1854 Đức Giáo Hoàng 
Phio thứ IX chia ra làm hai: là Địa phận Đông và Địa 
phận Trung. Địa phận Đông thì đền năm 1883 Đức 
Giáo Hoàng Léo thứ Х'П lại chia ra làm hai nữa: địa phận 
mới là địa phận Bác; hóa ra dong từ Ay đền ráy có ba 
địa phận ở Bác-ky, ba Đức Giám-mue, 200 linh mục, 
hơn 450.000 người bỏn đạo. 
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ĐOẠN THỨ SÁU 
BÀI KÉT TRUYỆN CÁC THÁNH NÀY 


KINH hIÉNG BON DÀNG THÁNH TỬ VÌ ĐẠO 


DOAN THU" BAY 


Về dong ong thành Duminhgo. 


DOAN THỨ TAM 


Về dia phan dòng Đức в». Rosario ở 
Phi-luàt-Tàn. : : 
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